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LỜI CẢM ƠN 

Để bài báo cáo này đạt được kết quả tốt, lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn 

đến Ban Giám Hiệu nhà trường, các thầy cô trong khoa Kinh tế và đặc biệt là sự giúp 

đỡ tận tình của cô giáo Lê Thị Cẩm Giang. 

        Qua thời gian học tập tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG và có 

cơ hội thực tập tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị, em nhận 

thấy được rằng giữa việc học ở trường và sự trải nghiệm thực tập thực tế là vô cùng 

quan trọng và hữu ích vì nó thực sự giúp bản thân em vận dụng được những kỹ năng, 

kiến thức trong quá trình dài học tập. Bên cạnh đó em cũng học hỏi được những điều 

mới trong quá trình làm việc cùng với anh chị ở Công ty. Trong thời gian thực tập, 

em đã học hỏi được nhiều hơn và cố gắng tìm hiểu để hoàn thành tốt đề tài “KẾ 

TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG TRỊ”. Thời 

gian em thực tập tại Công ty, em rất cảm ơn sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của các 

anh chị trong công ty rất nhiều, đặc biệt là chị kế toán trưởng Nguyễn Thị Vĩnh. 

        Nhưng do trình độ của bản thân em chưa thực sự hoàn thiện, chưa thực sự tốt, 

kinh nghiệm thực tế còn chưa sâu. Nên bài Báo cáo của em còn có nhiều sai sót. Vì 

vậy em rất mong sự góp ý của các thầy cô để bài Báo cáo thực tập tốt nghiệp của em 

được hoàn thiện hơn. 

 Em xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang trải qua những biến đổi sâu sắc với 

sự lên ngôi của kinh tế số, mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Việt Nam ngày 

càng trở nên khốc liệt. Việc hội nhập sâu rộng không chỉ mang lại cơ hội mà còn đặt 

ra thách thức về tối ưu hóa chi phí và hiệu quả quản trị. Để đứng vững trước những 

biến động thị trường, mỗi doanh nghiệp buộc phải kiểm soát chặt chẽ mọi nguồn lực 

tài chính nhằm đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. 

Dưới góc độ quản lý, kế toán đóng vai trò là hệ thống thông tin định lượng 

quan trọng nhất để đánh giá chu trình kinh doanh. Thông qua việc vận dụng các chuẩn 

mực kế toán hiện hành, bộ phận kế toán cung cấp số liệu về doanh thu, chi phí một 

cách trung thực và khách quan. Đây là những chỉ tiêu tài chính quyết định, giúp nhà 

quản trị nhận diện rõ cơ cấu thu nhập, đo lường chính xác hiệu quả sử dụng vốn và 

khả năng sinh lời của doanh nghiệp. 

Trong thực tiễn hạch toán, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh là khâu then chốt để hoàn thành vòng tuần hoàn vốn. Việc tổ chức tốt công tác 

này giúp doanh nghiệp theo dõi sát tiến độ thu hồi công nợ, phân bổ hợp lý chi phí 

bán hàng và chi phí quản lý vào từng đối tượng cụ thể. Xác định đúng đắn kết quả 

kinh doanh không chỉ giúp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế mà còn là căn cứ khoa học 

để tái cấu trúc nguồn vốn, đảm bảo sự phát triển ổn định và lâu dài cho đơn vị. 

Sau thời gian trau dồi lý luận chuyên ngành và thực tập thực tế tại Công ty Cổ 

phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị, em nhận thấy công tác kế toán doanh 

thu, chi phí tại đây mang đặc thù nghiệp vụ phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 

quả điều hành. Với mong muốn vận dụng kiến thức về bút toán hạch toán, phương 

pháp phân bổ chi phí và xác định lợi nhuận thực tiễn để góp phần hoàn thiện công tác 

quản lý tài chính tại đơn vị, em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường 

học Quảng Trị” làm đề tài Khóa luận tốt nghiệp của mình. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: “KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ 

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ 

THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG TRỊ”. 

Phạm vi nghiên cứu: 

- Nội dung: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. 

- Thời gian: Số liệu được lấy từ sổ sách kế toán thực tế của năm 2025 tại phòng kế 



 

 

toán của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị. 

- Không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường 

học Quảng Trị. 

 3. Phương pháp nghiên cứu đề tài 

- Phương pháp thu thập dữ liệu 

     + Nghiên cứu dữ liệu thứ cấp: Thu thập, phân tích hệ thống văn bản pháp lý (Thông 

tư 200/2014/TT-BTC, Luật Thuế TNDN) và tài liệu nội bộ của đơn vị bao gồm Báo 

cáo tài chính, Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu 03/TNDN), hệ thống sổ cái và sổ 

chi tiết các tài khoản liên quan (TK 511, 515, 632, 635, 641, 642, 811, 911) trong kỳ 

tính thuế năm 2025. 

     + Nghiên cứu dữ liệu sơ cấp: Sử dụng phương pháp quan sát thực tế quy trình luân 

chuyển chứng từ, quản trị kho và thực hiện phỏng vấn sâu bộ phận kế toán để làm rõ 

các bất cập trong xử lý chênh lệch Kế toán - Thuế. 

- Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu 

     + Phương pháp chuyên ngành kế toán: Áp dụng các kỹ thuật đối ứng tài khoản, 

tính giá và khóa sổ để kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các khoản doanh thu, chi 

phí phát sinh. 

     + Phương pháp so sánh, đối chiếu: Phân tích biến động số liệu theo chu kỳ thời 

gian nhằm định lượng áp lực mùa vụ (Quý II, Quý III); đồng thời đối chiếu chênh 

lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập tính thuế để xác định sai lệch tại chỉ tiêu B4. 

     + Phương pháp tổng hợp và phân tích hệ thống: Mô hình hóa dữ liệu thô thành các 

bảng biểu đối chiếu số liệu trước và sau điều chỉnh, từ đó nhận diện và đánh giá các 

rủi ro tài chính, rủi ro pháp lý của doanh nghiệp. 

 4. Cấu trúc đề tài 

 Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh. 

 Chương 2: Thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị. 

 Chương 3: Nhận xét và đánh giá về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị. 
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CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ  

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

 

Hệ thống cơ sở lý luận trong chương này được xây dựng và cụ thể hóa dựa trên 

các nguyên tắc hạch toán và phương pháp kế toán quy định tại Thông tư 200/2014/TT-

BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp. 

1.1. Một số vấn đề về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

1.1.1. Khái niệm doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

- Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 (VAS 14) – Doanh thu và thu nhập 

khác, khái niệm doanh thu được định nghĩa như sau: Doanh thu là tổng giá trị các lợi 

ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. 

- Theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS 01), chi phí là tổng giá trị các khoản 

làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán, được ghi nhận dưới dạng giảm tài sản hoặc 

tăng nợ phải trả, dẫn đến giảm vốn chủ sở hữu (không bao gồm khoản phân phối cho 

cổ đông/chủ sở hữu). Chi phí phát sinh từ hoạt động thông thường và các hoạt động 

khác. 

- Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), xác định kết quả kinh doanh là quá 

trình tập hợp doanh thu, thu nhập và chi phí phát sinh trong một kỳ (thông qua tài 

khoản 911) để tính toán chênh lệch, thể hiện lãi hoặc lỗ cuối cùng. Đây là tổng hợp 

kết quả từ hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và hoạt động khác. 

1.1.2. Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh giữ vai trò quan trọng 

trong hệ thống kế toán doanh nghiệp, giúp phản ánh toàn diện tình hình hoạt động 

sản xuất kinh doanh trong kỳ. Thông qua việc ghi nhận doanh thu và tập hợp, phân 

bổ chi phí một cách hợp lý, kế toán cung cấp thông tin tài chính đầy đủ, kịp thời phục 

vụ cho công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, kế toán doanh thu và chi phí là cơ sở trực tiếp để xác định kết quả 

kinh doanh, đảm bảo việc tính toán lợi nhuận được chính xác, trung thực và phù hợp 

với các nguyên tắc kế toán. Kết quả kinh doanh không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt 

động mà còn là căn cứ quan trọng để đánh giá năng lực tài chính và khả năng sinh lời 

của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, công tác kế toán này còn góp phần kiểm soát chi phí, phát hiện các 

khoản chi chưa hợp lý, từ đó giúp doanh nghiệp sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn và 

nâng cao khả năng cạnh tranh. Đồng thời, các thông tin về doanh thu, chi phí và lợi 
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nhuận là căn cứ để thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và lập báo cáo tài chính 

cung cấp cho các đối tượng bên ngoài như nhà đầu tư, ngân hàng và cơ quan quản lý. 

1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh  

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có nhiệm vụ tổ chức 

ghi chép, phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời các khoản doanh thu và chi phí phát 

sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Việc ghi nhận phải tuân thủ đúng 

các nguyên tắc kế toán, đảm bảo doanh thu và chi phí được phản ánh đúng kỳ, đúng 

bản chất kinh tế. 

Bên cạnh đó, kế toán có nhiệm vụ theo dõi, tập hợp và phân bổ chi phí một cách 

hợp lý theo từng đối tượng chịu chi phí, nhằm phục vụ cho việc tính giá thành và xác 

định kết quả kinh doanh một cách chính xác. Đồng thời, kế toán cần kiểm tra, giám 

sát tình hình thực hiện doanh thu và chi phí, phát hiện kịp thời các sai sót hoặc các 

khoản chi không hợp lý để đề xuất biện pháp xử lý. 

Ngoài ra, kế toán còn thực hiện việc xác định và phản ánh kết quả kinh doanh 

trong kỳ, đảm bảo cung cấp thông tin trung thực, đáng tin cậy cho việc lập báo cáo 

tài chính. Thông tin này không chỉ phục vụ cho nhà quản lý doanh nghiệp mà còn đáp 

ứng yêu cầu của các đối tượng bên ngoài như cơ quan thuế, nhà đầu tư và các bên 

liên quan. 

1.2. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh  

1.2.1. Kế toán doanh thu và thu nhập khác  

1.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

a. Đặc điểm  

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh 

nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. 

Doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu hoặc 

sẽ thu được. Các khoản thu hộ từ bên thứ 3 không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không 

làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được coi là doanh thu (các khoản 

thuế thu hộ nhà nước, số tiền bán hàng thu được từ hàng nhận bán đại lý ...). 

b. Điều kiện ghi nhận doanh thu 

➢ Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng khi đồng thời thỏa mãn các 

điều kiện sau: 

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở 

hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua; 
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- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu 

hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người 

mua được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá, đã mua theo những điều kiện cụ thể, 

doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn 

tồn tại và người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá (trừ trường hợp 

khách hàng có quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, dịch vụ 

khác); 

- Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; 

- Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

➢ Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa 

mãn các điều kiện sau: 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người 

mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp 

chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người 

mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp; 

- Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch 

vụ đó; 

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo; 

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao 

dịch cung cấp dịch vụ đó. 

(Trích tại Điều 79, Thông tư 200/2014/TT-BTC) 

c. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 

- Cơ sở dồn tích: Doanh thu phải được ghi nhận tại thời điểm phát sinh, không 

phân biệt đã thu hay chưa thu tiền. Do vậy, doanh thu bán hàng được xác định theo 

giá hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu. 

- Phù hợp: Khi ghi nhận doanh thu phải ghi nhận một khoản chi phí phù hợp, 

chi phí có liên quan đến doanh thu. Chi phí tương ứng với doanh thu bao gồm chi phí 

của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên 

quan đến doanh thu của kỳ đó. 

- Thận trọng: Thận trọng là việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập 

các ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn. Doanh thu và thu nhập 

được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn và khả năng thu được từ lợi ích kinh tế. 

❖ Theo Thông tư 99/2025/TT-BTC,có sự thay đổi đáng kể khi chuyển từ cách 

tiếp cận dựa trên việc “chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích” sang cách tiếp cận dựa 
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trên việc hoàn thành nghĩa vụ với khách hàng. Theo đó, doanh thu được ghi nhận khi 

doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, không phụ thuộc 

vào thời điểm thu tiền. 

d. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán 

d1. Phương thức bán hàng 

➢ Phương thức bán hàng trực tiếp 

Theo hình thức này, bên mua cử đại diện đến kho hoặc các phân xưởng của 

doanh nghiệp để nhận hàng. Doanh nghiệp xuất kho hàng hóa giao trực tiếp cho đại 

diện bên mua. Sau khi đại diện bên mua nhận đủ hàng, thanh toán tiền hoặc chấp 

nhận nợ, hàng hóa được xác định là tiêu thụ. 

➢ Phương thức gửi hàng đi bán  

Phương thức gửi hàng đi bán là phương thức bên bán gửi hàng đi cho khách 

hàng theo các điều kiện của hợp đồng kinh tế đã ký kết, số hàng gửi đi vẫn thuộc 

quyền kiểm soát của bên bán, khi khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán 

thì lợi ích và rủi ro được chuyển giao toàn bộ cho bên mua. Giá trị hàng hóa được 

thực hiện và là thời điểm bên bán được ghi nhận doanh thu bán hàng. 

➢ Phương thức bán hàng thông qua đại lý: 

+ Bên giao đại lý: Hàng hóa xuất kho vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp 

cho đến khi đại lý tiêu thụ được hàng. Doanh thu được ghi nhận căn cứ trên Bảng kê 

hàng hóa đã bán. Doanh nghiệp có nghĩa vụ chi trả hoa hồng đại lý theo tỷ lệ thỏa 

thuận. 

+ Bên nhận đại lý: Không nắm quyền sở hữu hàng hóa. Thu nhập của đại lý 

được xác định là khoản hoa hồng hưởng trên doanh số bán thực tế.  

➢ Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp: 

Theo hình thức này, người mua được trả tiền mua hàng nhiều lần. Ngoài số tiền 

thu được theo giá bán, thông thường còn thu thêm ở người mua một khoản lãi do trả 

chậm. Đối với hình thức này, về thực chất, người bán chỉ mất quyền sở hữu khi người 

mua thanh toán hết tiền hàng. Tuy nhiên, về mặt hạch toán, khi giao hàng cho người 

mua, hàng hóa bán trả góp được coi là tiêu thụ, bên bán ghi nhận doanh thu. 

➢ Phương thức tiêu thụ khác: 

Ngoài các phương thức tiêu thụ trên, các doanh nghiệp còn có thể sử dụng sản 

phẩm  để thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho lao động, trao đổi vật tư, hàng hóa 

khác… 

d2. Phương thức thanh toán 

➢ Thanh toán bằng tiền mặt: 
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Phương thức thanh toán bằng tiền mặt là hình thức giao dịch trực tiếp thông qua 

quỹ tiền mặt của doanh nghiệp mà không qua hệ thống ngân hàng. Theo đó, bên mua 

thực hiện tất toán ngay khi nhận hàng hoặc ghi nhận nợ phải thu và thanh toán sau 

theo thỏa thuận. Phương thức này chủ yếu áp dụng cho đối tượng khách hàng nhỏ lẻ 

hoặc giao dịch vãng lai. Đặc biệt, kể từ ngày 01/07/2025, hình thức này chỉ được áp 

dụng đối với các giao dịch có giá trị dưới 5 triệu đồng nhằm tuân thủ quy định về hạn 

mức thanh toán không dùng tiền mặt. 

➢ Thanh toán qua ngân hàng: 

Thanh toán theo phương thức chuyển khoản: đây là phương thức thanh toán đơn 

giản trong đó một khách hàng (người trả tiền, người mua, người nhập khẩu, người 

mắc nợ) ủy nhiệm cho ngân hàng phục vụ mình trích từ tài khoản của mình một số 

tiền nhất định chuyển cho một người khác ở một địa điểm nhất định và trong một thời 

gian nhất định. Các giao dịch mua vào (bao gồm hàng hóa, dịch vụ, nhập khẩu) có 

tổng giá trị từ 05 triệu đồng trở lên (đã bao gồm VAT) bắt buộc phải sử dụng hình 

thức chuyển khoản. Áp dụng từ ngày 01/07/2025. 

Thanh toán bằng Séc: Séc là lệnh vô điều kiện do chủ tài khoản lập trên mẫu in 

sẵn đặc biệt của ngân hàng, yêu cầu ngân hàng trích từ tài khoản của chủ tài khoản 

một số tiền nhất định để trả cho đơn vị được hưởng có tên trong Séc hoặc người cầm 

4 Séc. Đơn vị được hưởng Séc đem tờ Séc đó nộp vài ngân hàng, ngân hàng sẽ thực 

hiện thanh toán chuyển tiền cho người được hưởng Séc.  

Thanh toán theo ủy nhiệm chi: Ủy nhiệm chi là lệnh của chủ tài khoản, lập trên 

mẫu in sẵn của ngân hàng để yêu cầu ngân hàng trích một số tiền nhất định từ tài 

khoản giao dịch của doanh nghiệp để trả cho người được hưởng hoặc chuyển vào một 

tài khoản khác của mình ở ngân hàng khác. 

➢ Một số hình thức thanh toán khác:  

Tùy thuộc vào hình thức bán hàng khác nhau, giữa doanh nghiệp cung cấp và 

người mua có thể thõa thuận phương thức thanh toán khác: 

+ Phương thức thanh toán bằng thư tín dụng 

+ Phương thức thanh toán bằng thẻ thanh toán 

+ Phương thức thanh toán bù trừ 

e. Tài khoản và nội dung kết cấu tài khoản  

Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Tài khoản này không có số dư 

Tài khoản này có 6 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 5111 Doanh thu bán hàng hóa: Phản ánh doanh thu từ việc tiêu thụ 
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hàng hóa, vật tư (thường dùng trong ngành thương mại). 

- Tài khoản 5112 Doanh thu bán các thành phẩm: Phản ánh doanh thu từ sản 

phẩm do chính doanh nghiệp sản xuất (áp dụng cho các ngành công nghiệp, nông 

nghiệp, xây lắp). 

- Tài khoản 5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ: Phản ánh giá trị các loại hình 

dịch vụ đã hoàn thành cung cấp cho khách hàng như vận tải, du lịch, tư vấn, kiểm 

toán. 

- Tài khoản 5114 Doanh thu trợ cấp, trợ giá: Phản ánh các khoản ngân sách Nhà 

nước cấp khi doanh nghiệp thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo nhiệm vụ 

chính trị hoặc điều tiết giá. 

- Tài khoản 5117 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư: Phản ánh doanh 

thu từ hoạt động cho thuê hoặc chuyển nhượng, thanh lý bất động sản đầu tư. 

- Tài khoản 5118 Doanh thu khác: Phản ánh các khoản doanh thu ngoài các danh 

mục trên, bao gồm: thanh lý vật liệu, phế liệu, nhượng bán công cụ dụng cụ và các 

nguồn thu phụ khác. 

❖ Theo thông tư 99/2025/TT-BTC, cho phép doanh nghiệp chủ động mở thêm 

các tài khoản chi tiết doanh thu phát sinh từ hợp đồng với khách hàng, phù hợp với 

đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh và yêu cầu quản lý của từng đơn vị. Quy 

định này tạo điều kiện cho doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc theo dõi và phân 

tích doanh thu theo từng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc từng hợp đồng cụ thể. 

Nội dung kết cấu tài khoản: 

TK 511 

- Các khoản thuế gián thu phải nộp 

(GTGT, TTĐB, XK, BVMT); 

- Doanh thu hàng bán bị trả lại kết chuyển 

cuối kỳ; 

- Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển 

cuối kỳ; 

- Khoản chiết khấu thương mại kết 

chuyển cuối kỳ; 

- Kết chuyển doanh thu thuần vào tài 

khoản 911 "Xác định kết quả kinh 

doanh". 

Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, bất 

động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của 

doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán. 

 

Tài khoản này không có số dư 
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f. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Bảng kê chi tiết  

- Phiếu thu 

- Giấy báo Có của Ngân hàng 

- Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi. 

- Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. 

- Thẻ quầy hàng 

- Các chứng từ thanh toán….v...v... 

g. Phương pháp hạch toán 

➢ Trường hợp hạch toán doanh thu bán hàng tại kho  

 

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng tại kho 

➢ Trường hợp hạch toán doanh thu bán hàng theo phương thức bán hàng đại lý 

Hạch toán doanh thu khi doanh nghiệp là bên nhận đại lý 

 

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán doanh thu khi doanh nghiệp là bên nhận đại lý 



 

8 

Hạch toán doanh thu khi doanh nghiệp là bên giao đại lý 

 

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán doanh thu khi doanh nghiệp là bên giao đại lý 

➢ Hạch toán doanh thu bán hàng theo phương thức bán hàng trả chậm, trả góp 

 

Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng theo phương thức bán hàng trả 

chậm, trả góp 

❖ Theo thông tư 99/2025/TT-BTC, ghi nhận doanh thu tiền lãi theo thời gian 

thực tế: Phần chênh lệch giữa tổng số tiền thanh toán theo giá trả chậm và giá bán trả 

tiền ngay (lãi trả chậm) vẫn được hạch toán ban đầu vào doanh thu chưa thực hiện 

(TK 3387). Tuy nhiên, Thông tư 99 hướng dẫn việc phân bổ khoản lãi này vào doanh 

thu hoạt động tài chính (TK 515) phải dựa trên phương pháp lãi suất thực tế tính trên 

số dư nợ gốc thực tế còn lại qua từng kỳ, thay vì phân bổ đều theo đường thẳng một 

cách cơ học như Thông tư 200. 
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1.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu  

a. Đặc điểm  

Là các khoản phát sinh được điều chỉnh làm giảm doanh thu bán hàng hóa, dịch 

vụ và sản phẩm của các doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Các khoản giảm trừ doanh 

thu đó là chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. 

❖ Theo Thông tư 99/2025/TT-BTC,  

- Đối với chiết khấu thương mại, khoản giảm trừ này có thể được áp dụng linh 

hoạt dựa trên cả khối lượng hoặc giá trị mua hàng; thay vì Thông tư 200/2014/TT-

BTC quy định cơ chế định lượng mang tính cứng nhắc và giới hạn, chủ yếu chỉ xác 

định căn cứ tính chiết khấu dựa trên khối lượng hàng hóa mua sắm vật lý của khách 

hàng. 

- Đối với giảm giá hàng bán, nguyên nhân phát sinh được cụ thể hóa dựa trên 

các tiêu chí kỹ thuật thương mại và việc không đáp ứng các điều kiện đã thỏa thuận 

trong hợp đồng kinh tế; thay vì Thông tư 200/2014/TT-BTC chỉ diễn đạt một cách 

khái quát, định tính chung về phẩm chất và quy cách hàng hóa, làm hạn chế năng lực 

kiểm soát và đối chiếu dữ liệu gốc. 

- Đối với hàng bán bị trả lại, quy trình hạch toán được đơn giản hóa và đồng 

nhất khi không còn phân tách giữa phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê 

định kỳ; thay vì Thông tư 200/2014/TT-BTC áp đặt cơ chế tách biệt mang tính kỹ 

thuật phức tạp, gây rườm rà cho việc xử lý giá vốn và giá trị hàng hóa nhập lại. 

b. Tài khoản và nội dung kết cấu tài khoản 

Tài khoản sử dụng: Tài khoản 521 “Các khoản giảm trừ doanh thu” 

Tài khoản 521 có 3 tài khoản cấp 2 

- Tài khoản 5211 - Chiết khấu thương mại: Giảm trừ cho khách hàng mua với 

số lượng lớn hoặc đạt chỉ tiêu doanh số. 

- Tài khoản 5212 - Hàng bán bị trả lại: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh 

thu của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị người mua trả lại trong kỳ. 

- Tài khoản 5213 - Giảm giá hàng bán: Khoản giảm trừ do hàng lỗi, kém phẩm 

chất nhưng khách hàng vẫn chấp nhận mua. 

Tài khoản 521 không có số dư cuối kỳ 

❖ Theo Thông tư 99/2025/TT-BTC, cho phép doanh nghiệp chủ động mở các 

tài khoản chi tiết cấp sau tùy theo nhu cầu quản trị nội bộ để theo dõi chi tiết theo 

từng nhóm khách hàng hoặc hợp đồng, không còn bó buộc cứng nhắc ở 3 tài khoản 

cấp 2 (từ 5211 đến 5213). 

Nội dung kết cấu tài khoản: 

TK 521 
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- Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận 

thanh toán cho khách hàng; 

- Số giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho 

người mua hàng; 

- Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả 

lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào 

khoản phải thu khách hàng về số sản 

phẩm, hàng hóa đã bán 

 

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số 

chiết khấu thương mại, giảm giá hàng 

bán, doanh thu của hàng bán bị trả lại 

sang tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh 

thu thuần của kỳ báo cáo. 

 

 

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ 

c. Chứng từ sử dụng 

- Chiết khấu thương mại: Hóa đơn GTGT, biên bản điều chỉnh, hóa đơn điều 

chỉnh. Ngoài ra chứng từ kèm theo là các văn bản về chính sách chiết khấu thương 

mại của công ty. 

- Giảm giá hàng bán: Biên bản điều chỉnh, hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê. 

- Hàng bán bị trả lại: Hóa đơn của bên mua xuất trả lại hàng đã mua. Kèm theo 

các văn bản về lý do bị trả,... 

d. Phương pháp hạch toán 

 

 

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán kế toán giảm trừ doanh thu 
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1.2.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính  

a. Đặc điểm 

Doanh thu hoạt động tài chính là tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu 

được trong kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt động đầu tư tài chính bao gồm lãi cho 

vay, lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, chiết khấu thanh toán được hưởng do 

mua hàng hóa, dịch vụ, tiền bản quyền, lợi nhuận được chia,… góp phần làm tăng 

vốn chủ sở hữu. 

b. Tài khoản và nội dung kết cấu tài khoản 

Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính”  

Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ. 

Nội dung kết cấu tài khoản 

TK 515 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo 

phương pháp trực tiếp (nếu có); 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính thuần sang tài khoản 911- “Xác 

định kết quả kinh doanh”. 

 

Các khoản doanh thu hoạt động tài chính 

phát sinh trong kỳ.( Cổ tức, lợi nhuận 

được chia sau ngày đầu tư; Chiết khấu 

thanh toán mua hàng được hưởng,...) 

 

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ 

c. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu thu, Giấy báo Có của Ngân hàng,... 

d. Phương pháp hạch toán 
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Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 

❖ Theo Thông tư 99/2025/TT-BTC, về Doanh thu hoạt động tài chính (TK 

515): 

- Vốn hóa lãi tiền gửi dở dang: Bắt buộc ghi giảm trừ trực tiếp vào chi phí đi 

vay được vốn hóa; thay vì Thông tư 200 ghi nhận độc lập vào doanh thu tài chính. 

- Đồng thời kết chuyển dự phòng: Yêu cầu tất toán TK 229 (Dự phòng tổn thất) 

để bù đắp thực tế ngay tại thời điểm thanh lý/thu hồi vốn; thay vì Thông tư 200 hạch 
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toán hoàn nhập độc lập vào cuối kỳ. 

- Xóa bỏ tài khoản trung gian TK 3387: Ghi nhận trực tiếp công nợ đối ứng với 

TK 515 định kỳ theo bản chất tài trợ vốn trong giao dịch trả chậm; thay vì Thông tư 

200 bắt buộc treo toàn bộ phần lãi chênh lệch qua TK 3387. 

1.2.1.4. Kế toán thu nhập khác  

a. Đặc điểm  

Thu nhập khác là các khoản lợi ích kinh tế phát sinh từ các hoạt động ngoài 

luồng sản xuất kinh doanh thông thường, mang tính chất không thường xuyên và 

không thuộc danh mục doanh thu cốt lõi của doanh nghiệp. Theo chuẩn mực kế toán, 

các khoản này được hạch toán vào Tài khoản 711, bao gồm thu nhập từ thanh lý, 

nhượng bán tài sản cố định, tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng, các khoản nợ 

không xác định được chủ nợ và giá trị quà biếu, tặng từ các bên thứ ba. 

❖ Theo Thông tư 99/2025/TT-BTC, mở rộng phạm vi thu nhập biếu tặng: bổ 

sung các công cụ vốn (cổ phần, cổ phiếu, phần vốn góp) và loại trừ các khoản tăng 

vốn chủ sở hữu theo quyết định của cơ quan thẩm quyền; thay vì Thông tư 200 chỉ 

giới hạn ở tiền và hiện vật. 

b.Tài khoản và nội dung kết cấu tài khoản  

Tài khoản 711 “Thu nhập khác” 

Tài khoản 711 - "Thu nhập khác" không có số dư cuối kỳ.  

Nội dung kết cấu tài khoản 

TK 711 

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính 

theo phương pháp trực tiếp đối với các 

khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp 

thuế GTGT tính theo phương pháp trực 

tiếp. 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản 

thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang tài 

khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

 

Các khoản thu nhập khác phát sinh trong 

kỳ. ( Tiền phạt khách hàng vi phạm hợp 

đồng kinh tế và thu được khoản phải thu 

khó đòi đã xóa sổ; Nhận tài trợ, biếu tặng 

vật tư, hàng hóa TSCĐ,...) 

 

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ 

❖ Theo Thông tư 99/2025/TT-BTC, bổ sung kết cấu tài khoản đối ứng: cho phép 

ghi nhận trực tiếp vào Bên Nợ các tài khoản hàng tồn kho (TK 152, TK 153) đối với 
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vật tư, công cụ thu hồi từ thanh lý tài sản cố định; thay vì Thông tư 200 chỉ giới hạn 

đối ứng với các tài khoản tiền và công nợ. 

c. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Biên bản thanh lý tài sản cố định 

- Phiếu thu, giấy báo Có của Ngân hàng,... 

d. Phương pháp hạch toán 

 

Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán kế toán thu nhập khác 
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1.2.2. Kế toán các khoản chi phí  

1.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 

a. Đặc điểm  

Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của hàng hóa đã tiêu thụ trong kỳ. Trị giá vốn 

hàng bán bao gồm trị giá vốn của thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu 

tư, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán ra 

trong kỳ. Các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như: 

chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhượng bán, thanh lý bất động sản đầu 

tư… 

❖ Theo Thông tư 99/2025/TT-BTC,  

- Bổ sung các loại tài sản sinh học vào cấu phần giá vốn hàng bán (ngoại trừ súc 

vật làm việc và cây lâu năm cho sản phẩm định kỳ thuộc danh mục tài sản cố định); 

thay vì Thông tư 200 chưa bao quát đối tượng này. 

- Cho phép trích lập dự phòng với các hợp đồng có rủi ro lớn trực tiếp vào TK 

632; thay vì thông tư 200 chưa đề cập đến nội dung này. 

b. Phương pháp xác định giá vốn 

Giá vốn hàng bán được xác định theo nhiều phương pháp tính giá xuất kho như 

sau: 

- Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO): Theo phương pháp này, hàng hóa 

nào nhập trước thì xuất trước, xuất hết số nhập trước rồi mới đến số nhập sau theo 

giá thực tế của từng lần nhập. Phương pháp này có ưu điểm là đơn giản, dễ áp dụng, 

giúp doanh nghiệp xác định giá vốn hàng bán kịp thời và phản ánh giá trị hàng tồn 

kho cuối kỳ sát với giá thị trường hiện tại do chủ yếu là hàng nhập sau. Tuy nhiên, 

khi giá cả thị trường tăng, giá vốn hàng bán được tính theo mức giá cũ thấp hơn nên 

lợi nhuận có thể cao hơn thực tế, làm cho chi phí và doanh thu chưa phản ánh hoàn 

toàn phù hợp. FIFO phù hợp với các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa có thời gian 

sử dụng ngắn, dễ hư hỏng hoặc cần luân chuyển nhanh như thực phẩm, dược phẩm, 

mỹ phẩm và thời trang. 

- Phương pháp thực tế đích danh: Theo phương pháp này, hàng hóa, vật tư, sản 

phẩm được quản lý theo lô, khi xuất kho lô nào thì tính theo giá thực tế nhập kho đích 

danh lô đó. Ưu điểm phương pháp này là độ chính xác cao, công thức tính giá thành 

sản phẩm thực hiện kịp thời, tuy nhiên lại tốn nhiều công sức do phải quản lý riêng 

từng lô hàng hóa vật tư sản phẩm. Phương pháp này phù hợp với những sản phẩm có 

giá trị cao, ít mặt hàng, dễ phân biệt giữa các mặt hàng. 

- Phương pháp bình quân gia quyền: Là phương pháp căn cứ vào giá trị hàng 
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tồn kho đầu kỳ và giá trị nhập trong kỳ để tính giá bình quân của một đơn vị hàng 

hóa. Phương pháp bình quân có thể được tính theo thời kỳ hoặc vào mỗi khi nhập mô 

lô hàng, phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp. 

+ Theo giá bình quân gia quyền cuối kỳ: 

Đơn giá xuất kho 

bình quân trong kỳ 

của 1 loại sản phẩm 

= 

Trị giá hàng tồn đầu kỳ + Trị giá hàng nhập trong kỳ 

Số lượng hàng tồn đầu kỳ + Số lượng hàng nhập trong kỳ 

+ Theo giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (bình quân thời điểm) 

Đơn giá bình quân 

sau mỗi lần nhập 
= 

Giá trị thực tế nguyên vật liệu tồn kho sau mỗi lần nhập 

Số lượng nguyễn vật liệu tồn kho sau mỗi lần nhập 

c. Tài khoản và nội dung kết cấu tài khoản 

Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” 

Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ 

Nội dung kết cấu tài khoản  

TK 632 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ, bất động sản đầu tư đã bán trong kỳ. 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhân 

công,chi phí sản xuất chung vượt mức 

bình thường. 

- Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho (chênh lệch dương giữa số phải lập 

năm nay và năm trước). 

 

- Kết chuyển giá vốn hàng bán vào tài 

khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh. 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho (chênh lệch âm giữa số phải lập năm 

nay và năm trước). 

 

 

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ. 

❖ Theo Thông tư 99/2025/TT-BTC,  

- Xóa bỏ sự phân định kết cấu tài khoản tách biệt giữa hai phương pháp kê khai 

thường xuyên và kiểm kê định kỳ, đồng nhất cấu trúc phản ánh tổng thể; thay vì 

Thông tư 200 áp đặt hai hệ thống kết cấu nội dung riêng biệt. 

- Bổ sung phần điều chỉnh giảm (bên Có): Mở rộng cấu trúc Bên Có của TK 

632 bằng việc bổ sung nội dung hoàn lại thuế tài nguyên nhằm ghi giảm giá vốn; thay 

vì Thông tư 200 chỉ giới hạn ở các sắc thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt và bảo vệ 

môi trường. 

d. Chứng từ sử dụng 
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- Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho 

- Phiếu xuất kho gửi hàng đại lý 

- Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn. 

- Bảng phân bổ giá vốn,... 

e. Phương pháp hạch toán 

 

Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán 

1.2.2.2. Kế toán chi phí tài chính 

a. Đặc điểm  

Chi phí tài chính là các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt 

động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên 
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kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán; 

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị 

khác, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái... 

❖ Theo Thông tư 99/2025/TT-BTC, bổ sung chi phí giao dịch, chi phí 

mua/chuyển nhượng chứng khoán kinh doanh và chênh lệch âm khi mua lại trước 

hạn trái phiếu phát hành (giá mua cao hơn giá trị ghi sổ); thay vì Thông tư 200 chỉ 

giới hạn ở lãi vay, lỗ đầu tư và chiết khấu thanh toán truyền thống. 

b. Tài khoản và nội dung kết cấu tài khoản  

Tài khoản 635 “Chi phí tài chính” 

Tài khoản 635 không có số dư cuối kỳ  

Nội dung kết cấu tài khoản 

TK 635 

- Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả 

chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính; 

- Lỗ bán ngoại tệ; 

- Chiết khấu thanh toán cho người mua; 

- Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán 

các khoản đầu tư; 

- Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ;  

- Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối 

năm tài chính các khoản mục tiền tệ có 

gốc ngoại tệ; 

- Số trích lập dự phòng giảm giá chứng 

khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu 

tư vào đơn vị khác; 

- Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư 

tài chính khác. 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng 

khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu 

tư vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã trích lập năm trước chưa sử 

dụng hết); 

- Các khoản được ghi giảm chi phí tài 

chính (Dự phòng giảm giá chứng khoán 

kinh doanh và dự phòng tổn thất đầu tư 

vào đơn vị khác khi lập Báo cáo tài chính 

trường hợp số dự phòng phải lập kỳ này 

nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa 

sử dụng hết, kế toán hoàn nhập phần 

chênh lệch); 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi 

phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh. 

 

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ 

❖ Theo Thông tư 99/2025/TT-BTC, 

- Chi tiết hóa danh mục đối tượng tổn thất Bên Nợ: Làm rõ phạm vi trích lập dự 

phòng cho từng cấu phần đầu tư (công ty con, liên doanh/liên kết, đáo hạn, đầu tư 

khác) và tích hợp chi phí giao dịch; thay vì Thông tư 200 quy định khái quát. 
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- Chuẩn hóa tài khoản đối ứng cổ tức cổ phiếu ưu đãi (loại nợ): Thay đổi tài 

khoản đối ứng Bên Có từ tài khoản trung gian TK 338 sang TK 332 (Phải trả cổ tức, 

lợi nhuận); thay vì Thông tư 200 hạch toán qua TK 338. 

- Minh bạch hóa kết chuyển Bên Có: Chỉ định trực diện việc kết chuyển toàn bộ 

chi phí tài chính sang TK 911 cuối kỳ; thay vì Thông tư 200 diễn đạt mang tính 

nguyên tắc chung. 

c. Chứng từ sử dụng  

- Hợp đồng vay 

- Ủy nhiệm chi, 

- Giấy báo Nợ của Ngân hàng,... 

d. Phương pháp hạch toán 

 

Sơ đồ 1.9: Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính 

1.2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng  

a. Đặc điểm  
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Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình 

bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào bán, giới thiệu 

sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng 

hóa (trừ hoạt động xây lắp, chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển…). 

❖ Theo Thông tư 99/2025/TT-BTC, bổ sung cấu phần chi phí bảo hành dịch vụ 

và bảo hành công trình xây dựng vào phạm vi phản ánh; thay vì Thông tư 200 loại 

trừ chi phí bảo hành đối với hoạt động xây lắp. 

b. Tài khoản và nội dung kết cấu tài khoản 

Tài khoản 641 “Chi phí bán hàng” 

Tài khoản 641 không có số dư cuối kỳ. 

Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng, có 7 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 6411 - Phản ánh chi phí nhân viên bán hàng và các khoản trích theo 

lương. 

- Tài khoản 6412 - Phản ánh chi phí vật liệu, bao bì phục vụ tiêu thụ.  

- Tài khoản 6413 - Phản ánh chi phí công cụ, dụng cụ sử dụng trong bán hàng. 

- Tài khoản 6414 - Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ hoạt động bán 

hàng. 

- Tài khoản 6415 - Phản ánh chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa. 

- Tài khoản 6417 - Phản ánh chi phí dịch vụ mua ngoài liên quan đến tiêu thụ. 

- Tài khoản 6418 - Phản ánh các khoản chi phí bằng tiền khác phát sinh trong 

quá trình bán hàng như quảng cáo, tiếp thị, hội nghị khách hàng. 

❖ Theo Thông tư 99/2025/TT-BTC, đã chi tiết hóa hơn một số nội dung. Đối 

với Tài khoản 6411 – Chi phí nhân viên, ngoài các khoản tiền lương và các khoản 

trích theo lương, Thông tư 99 bổ sung việc ghi nhận các khoản khen thưởng, phúc lợi 

cho nhân viên bán hàng trong trường hợp doanh nghiệp không sử dụng quỹ khen 

thưởng, phúc lợi mà hạch toán trực tiếp vào chi phí. 

Nội dung kết cấu tài khoản  

TK 641 

Các chi phí phát sinh liên quan đến quá 

trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp 

dịch vụ phát sinh trong kỳ. 

- Khoản được ghi giảm chi phí bán hàng 

trong kỳ; 

- Kết chuyển chi phí bán hàng vào tài 

khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" 

để tính kết quả kinh doanh trong kỳ. 

 

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ 
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c. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT/ hóa đơn bán hàng 

- Phiếu chi, giấy báo nợ 

- Bảng tính lương và thanh toán lương 

- Bảng phân bổ lương và bảo hiểm xã hội,... 

d. Phương pháp hạch toán 

 

Sơ đồ 1.10: Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng 
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❖ Theo Thông tư 99/2025/TT-BTC, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định: Yêu 

cầu tập hợp chi phí thực tế qua TK 2413, kết chuyển sang TK 242 khi hoàn thành để 

phân bổ dần vào TK 641; thay vì Thông tư 200 cho phép lựa chọn trích trước hoặc 

ghi nhận trực tiếp. 

1.2.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

a. Đặc điểm  

Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp 

gồm: các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (Tiền lương, tiền 

công, các khoản phụ cấp…);  

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của nhân viên quản lý doanh 

nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản 

lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài;  

Khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (Điện, nước, điện 

thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ…); chi phí bằng tiền khác (Tiếp khách, hội nghị 

khách hàng…) 

❖ Theo Thông tư 99/2025/TT-BTC,  

- Bổ sung khoản trích lập dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp vào phạm vi phản 

ánh chi phí; thay vì Thông tư 200 chỉ giới hạn ở dự phòng nợ phải thu khó đòi. 

- Thay thế triệt để khái niệm "thuế môn bài" bằng "lệ phí môn bài" nhằm đồng 

bộ với luật định hiện hành; thay vì Thông tư 200 sử dụng thuật ngữ cũ. 

- Lược bỏ các hướng dẫn chi tiết về xử lý nợ và phân bổ lợi thế kinh doanh khi 

cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; thay vì Thông tư 200 duy trì các quy định mang 

tính chuyển giao lịch sử này. 

b. Tài khoản và nội dung kết cấu tài khoản 

Tài khoản 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” 

Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ. 

Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp, có 8 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 6421 – Chi phí nhân viên: Phản ánh chi phí tiền lương và các khoản 

trích theo lương của bộ phận quản lý. 

- Tài khoản 6422 - Chi phí vật liệu quản lý: Phản ánh chi phí vật liệu xuất dùng 

cho công tác quản lý doanh nghiệp như văn phòng phẩm... vật liệu sử dụng cho việc 

sửa chữa TSCĐ, công cụ, dụng cụ,... (giá có thuế, hoặc chưa có thuế GTGT). 

- Tài khoản 6423 - Chi phí đồ dùng văn phòng: Phản ánh chi phí dụng cụ, đồ 

dùng văn phòng dùng cho công tác quản lý (giá có thuế, hoặc chưa có thuế GTGT). 

- Tài khoản 6424 – Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao tài sản 
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cố định dùng chung cho doanh nghiệp. 

- Tài khoản 6425 - Thuế, phí và lệ phí: Phản ánh chi phí về thuế, phí và lệ phí 

như: thuế môn bài, tiền thuê đất,... và các khoản phí, lệ phí khác. 

- Tài khoản 6426 - Chi phí dự phòng: Phản ánh các khoản dự phòng phải thu 

khó đòi, dự phòng phải trả tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Tài khoản 6427 - Phản ánh chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ quản lý. 

- Tài khoản 6428 - phản ánh các khoản chi phí bằng tiền khác như công tác phí, 

hội nghị và tiếp khách. 

❖ Thông tư 99/2025/TT-BTC, có xu hướng chi tiết hóa và làm rõ hơn từng 

khoản mục chi phí: 

- Đối với TK 6421 – Chi phí nhân viên quản lý, ngoài các khoản tiền lương và 

các khoản trích theo lương, Thông tư 99 bổ sung việc ghi nhận các khoản khen 

thưởng, phúc lợi cho nhân viên quản lý trong trường hợp doanh nghiệp không sử 

dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi mà hạch toán trực tiếp vào chi phí. 

- Đối với TK 6426 - Chi phí dự phòng: Tích hợp thêm nội dung phản ánh khoản 

dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp vào cấu trúc tài khoản; thay vì Thông tư 200 chỉ 

dùng để theo dõi dự phòng nợ phải thu khó đòi. 

Nội dung kết cấu tài khoản: 

TK 642 

- Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực 

tế phát sinh trong kỳ; 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng 

phải trả (Chênh lệch giữa số dự phòng 

phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã 

lập kỳ trước chưa sử dụng hết); 

- Các khoản được ghi giảm chi phí quản 

lý doanh nghiệp; 

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, 

dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết); 

- Kết chuyển chi phí quản lý doanh 

nghiệp vào tài khoản 911 "Xác định kết 

quả kinh doanh". 

 

 

Tài khoản này không có số dư 

c. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Bảng khấu hao TSCĐ 

- Bảng lương nhân viên,... 
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d. Phương pháp hạch toán 

 

Sơ đồ 1.11: Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 
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1.2.2.5. Kế toán chi phí khác  

a. Đặc điểm  

Chi phí khác bao gồm các khoản lỗ phát sinh hoặc những chi phí phát sinh từ 

các dự kiến riêng biệt với hoạt động thông thường như thanh lý, nhượng bán tài sản 

và giá trị còn lại của tài sản thanh lý, chênh lệch, lỗ do đánh giá lại vật tư hàng hóa 

mang đi góp vốn. 

❖ Theo Thông tư 99/2025/TT-BTC, 

- Mở rộng diện phản ánh chi phí tài sản cố định: Bổ sung chi phí tháo dỡ, di dời 

tài sản; thay vì Thông tư 200 chỉ giới hạn ở giá trị còn lại khi phá dỡ. 

- Mở rộng phạm vi ghi nhận lỗ đánh giá lại: Sử dụng cấu trúc mở(“...”) để bao 

quát các hình thức đầu tư tổn thất phát sinh trong thực tế; thay vì Thông tư 200 giới 

hạn danh mục cứng. 

- Chuẩn hóa thuật ngữ thời điểm khóa sổ: Thay thế cụm từ "Cuối kỳ kế toán" 

bằng "Tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán" để đồng bộ hệ thống; thay vì Thông tư 200 

dùng thuật ngữ cũ. 

b. Tài khoản và nội dung kết cấu tài khoản 

Tài khoản 811 “Chi phí khác” 

Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ  

Nội dung kết cấu tài khoản 

TK 811 

Các khoản chi phí khác phát sinh. (Chi 

phí phát sinh cho hoạt động thanh lý, 

nhượng bán  TSCĐ; Các khoản tiền bị 

phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt vi 

phạm hành chính,...) 

 

Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản 

chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tài 

khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

 

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ 

❖ Theo Thông tư 99/2025/TT-BTC, nới lỏng quy định về tài khoản đối ứng, 

cho phép kết nối linh hoạt với hệ thống các khoản phải trả khác (nhóm TK 338...) để 

phản ánh đa dạng các đối tượng nợ phát sinh từ các giao dịch phi thường; thay vì 

Thông tư 200 quy định danh mục tài khoản đối ứng khép kín. 

c. Chứng từ sử dụng 

- Biên bản thanh lý, nhượng bán TSCĐ và hóa đơn liên quan. 

- Biên bản vi phạm hợp đồng  
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- Phiếu chi, giấy báo nợ  

- Biên lai nộp thuế, nộp phạt,... 

d. Phương pháp hạch toán 

 

Sơ đồ 1.12: Sơ đồ hạch toán chi phí khác 

1.2.2.6. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

a. Đặc điểm  

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng thu nhập hiện hành và chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp hoãn lại khi xác định lợi nhuận lãi hoặc lỗ của một kỳ. 

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp 

Thuế TNDN = 
(Thu nhập 

tính thuế 
- 

Phần trích lập quỹ 

khoa học và công 

nghệ (nếu có)) 

x 
Thuế suất 

thuế TNDN 

Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định như sau: 

Thu nhập 

tính thuế  
= 

Thu nhập 

chịu thuế 
- 

(Thu nhập được 

miễn thuế 
+ 

Các khoản lỗ được kết 

chuyển theo quy định) 

Thu nhập chịu thuế được xác định: 

Thu nhập 

chịu thuế 
= 

Doanh 

thu 
- 

Các khoản 

chi được trừ 
+ 

Các khoản thu nhập khác ( kể cả thu 

nhập khác nhận được ở nước ngoài) 
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❖ Theo Thông tư 99/2025/TT-BTC, chi phí thuế TNDN hiện hành bao gồm thuế 

TNDN phát sinh trong nước và thuế tối thiểu toàn cầu bổ sung.  

b. Tài khoản và nội dung kết cấu tài khoản 

Tài khoản 821 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” 

Tài khoản 821 - “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” không có số dư cuối kỳ.  

Tài khoản 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp có 2 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: Phản ánh số thuế 

phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm hiện tại và thuế bổ sung (nếu có). 

- Tài khoản 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Phản ánh số thuế 

phải nộp hoặc tài sản thuế phát sinh do các chênh lệch tạm thời giữa kế toán và thuế. 

Nội dung kết cấu tài khoản 

TK 821 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 

hành phát sinh trong năm; 

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại: 

Ghi nhận chênh lệch khi số thuế thu nhập 

hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn 

hơn số được hoàn nhập. 

Ghi nhận chênh lệch khi số tài sản thuế 

thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong 

năm lớn hơn số phát sinh mới. 

- Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh 

bên Có TK 8212 - “Chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp hoãn lại” lớn hơn số phát 

sinh bên Nợ TK 8212 - “Chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp hoãn lại” phát sinh 

trong kỳ vào bên Có tài khoản 911 - “Xác 

định kết quả kinh doanh”. 

- Giảm chi phí thuế TNDN hiện hành: 

Thuế TNDN thực nộp nhỏ hơn số tạm 

nộp trong năm. 

 Điều chỉnh giảm chi phí thuế khi phát 

hiện sai sót không trọng yếu. 

- Giảm chi phí thuế TNDN hoãn lại: 

Phát sinh tài sản thuế hoãn lại. 

Hoàn nhập thuế hoãn lại phải trả đã ghi 

nhận từ các kỳ trước..  

- Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

phát sinh trong năm lớn hơn khoản được 

ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp hiện hành trong năm vào tài khoản 

911 - “Xác định kết quả kinh doanh”; 

- Kết chuyển số chênh lệch giữa số phát 

sinh bên Nợ TK 8212 lớn hơn số phát sinh 

bên Có TK 8212 - “Chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp hoãn lại” phát sinh trong kỳ 

vào bên Nợ tài khoản 911 - “Xác định kết 

quả kinh doanh”. 

 

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ 
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❖ Theo Thông tư 99/2025/TT-BTC, mở rộng kết cấu tài khoản chi tiết (TK 

8211): Bổ sung nội dung phản ánh các khoản thuế bổ sung phát sinh vào cả Bên Nợ 

và Bên Có của tiểu khoản thuế hiện hành để kiểm soát nghĩa vụ thuế toàn cầu; thay 

vì Thông tư 200 chỉ dùng kết cấu cũ. 

c. Chứng từ sử dụng 

- Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu 03/TNDN). 

- Tờ khai thuế TNDN bổ sung  

d. Phương pháp hạch toán 

 

Sơ đồ 1.12: Sơ đồ hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

1.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

1.2.3.1. Đặc điểm  

Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và 

các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết 

quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

- Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần 

và trị giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ, 

giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh 

bất động sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho 

thuê hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng 

và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

- Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài 

chính và chi phí hoạt động tài chính. 

- Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các 

khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 
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- Công thức theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  

Lợi nhuận 

sau thuế 

TNDN 

= 

Tổng lợi nhuận 

kế toán trước 

thuế 

- 
Chi phí thuế 

TNDN hiện hành 
- 

Chi phí thuế 

TNDN hoãn lại 

 Trong đó:  

 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế được xác định: 

Tổng lợi nhuận kế 

toán trước thuế  

= Lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh  

+ Lợi nhuận khác 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh được xác định: 

Lợi 

nhuận 

thuần từ 

hoạt 

động 

kinh 

doanh  

= 

Lợi 

nhuận 

gộp về 

bán 

hàng 

và 

CCDV 

+ 

(Doanh 

thu hoạt 

động tài 

chính 

- 

Chi 

phí tài 

chính) 

- 

Chi 

phí 

bán 

hàng 

- 

Chi phí 

quản lý 

doanh 

nghiệp 

Lợi nhuận gộp về 

bán hàng và CCDV 
= 

Doanh thu thuần về bán hàng và 

CCDV 
- 

Giá vốn hàng 

bán 

Doanh thu thuần về 

bán hàng và CCDV 
= 

Doanh thu bán hàng và 

CCDV 
- 

Các khoản giảm trừ 

doanh thu 

Lợi nhuận khác được xác định: 

Lợi nhuận khác = Thu nhập khác  -  Chi phía khác  

 Theo Thông tư 99/2025/TT-BTC, 

- Mở rộng tần suất xác định kết quả: Thay đổi áp dụng từ "kỳ kế toán năm" 

thành "kỳ kế toán" nói chung để bao quát tháng, quý; thay vì Thông tư 200 giới hạn 

theo năm. 

- Tích hợp danh mục chi phí bất động sản đầu tư: Lược bỏ liệt kê chi tiết, gộp 

đồng bộ vào các tài khoản chi phí tổng quát (TK 632, 641, 642); thay vì Thông tư 

200 bóc tách riêng rẽ. 

- Linh hoạt hóa hạch toán chi tiết: Cho phép tự chủ thiết kế danh mục theo nhu 

cầu quản trị; thay vì Thông tư 200 bắt buộc phân loại cố định theo loại hoạt động. 

- Chuẩn hóa thuật ngữ mô hình tổ chức: Đổi tên gọi từ "đơn vị hạch toán phụ 

thuộc cấp trên" thành "đơn vị trực thuộc" và "doanh nghiệp"; thay vì Thông tư 200 

dùng thuật ngữ cũ. 
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1.2.3.2. Tài khoản và nội dung kết cấu tài khoản 

Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”  

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ 

Nội dung kết cấu tài khoản 

TK 911 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất 

động sản đầu tư và dịch vụ đã bán; 

- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác; 

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp; 

- Kết chuyển lãi. 

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng 

hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán 

trong kỳ; 

- Doanh thu hoạt động tài chính, các 

khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; 

- Kết chuyển lỗ. 

 

 

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ 

❖ Theo Thông tư 99/2025/TT-BTC, cấu trúc Bên Có: Lược bỏ hoàn toàn nội 

dung phản ánh "khoản ghi giảm chi phí thuế TNDN" nhằm đơn giản hóa kết cấu tài 

khoản; thay vì Thông tư 200 duy trì chỉ tiêu này. 

1.2.3.3. Chứng từ sử dụng 

Phiếu kế toán 

1.2.3.4. Phương pháp hạch toán  

 

Sơ đồ 1.13: Sơ đồ hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh 
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CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ 

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ 

THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG TRỊ 

 

2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

2.1.1. Giới thiệu về Công ty  

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị là đơn vị chuyên cung 

cấp các sản phẩm: sách, văn phòng phẩm, thiết bị trường học. 

Công ty được thành lập ngày 27/06/2008 với những nội dung sau:  

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị. 

- Mã số thuế: 3200135169 

- Địa chỉ: 51 Lê Lợi, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị (nay là Phường Nam 

Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị). 

- Điện thoại: (84) 0233.3825561 

- Fax: (84) 0233.3850675 

- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng. 

- Vốn góp thực tế đến ngày 31/12/2024: 5.000.000.000 đồng. 

- Người đại diện Pháp luật: (Bà) Hoàng Minh Hằng 

Đặc điểm hoạt động kinh doanh: 

- Lĩnh vực kinh doanh chính: Bán sách, văn phòng phẩm, thiết bị giáo dục. 

- Ngành nghề kinh doanh: 

✓ In sách, báo, tạp chí, văn hóa phẩm, tem nhãn và các ấn phẩm khác; 

✓ Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; 

✓ Phát hành, cung ứng sách giáo khoa và thiết bị đồ dùng dạy học; 

✓ Kinh doanh các loại sách báo, văn phòng phẩm, các loại giấy tờ, biểu mẫu; 

✓ Bán buôn tổng hợp. 

Và dưới đây là Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty Cổ phần 

Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị. 
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2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty  

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị (trước đây là Công ty 

Cổ phần In- Phát hành sách & Thiết bị Trường học Quảng Trị) (sau đây gọi tắt là 

“công ty”) được thành lập trên cơ sở tiếp nhận Công ty In  - Phát hành Sách và Thiết 

bị Trường học Quảng Trị theo Quyết định số 872/QĐ-NXBGD ngày 13/5/2008 của 
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Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Trị và Quyết định số 612/QĐ-NXBGD ngày 18/6/2008 

của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc tiếp nhận Công ty Cổ phần In - Phát 

hành Sách & Thiết bị Trường học Quảng Trị.  

Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh (nay là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số 

3003000213 ngày 27/6/2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Trị, Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.  

Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 6 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 27/04/2020 với mã số doanh 

nghiệp là 3200135169. 

2.1.3. Bộ máy quản lý của Công ty 

2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 

 

Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 

2.1.3.2. Chức năng của từng phòng 

Tổng số cán bộ công nhân viên hiện có đến cuối năm tài chính 2025 là 18 người. 

Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và Kế toán 

trưởng trong năm tài chính và đến ngày lập Báo cáo tài chính gồm có: 

• Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh 

Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ 
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những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị thường 

xuyên giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát nội bộ và hoạt động quản 

lý rủi ro của Công ty. 

• Ban Kiểm soát: 

Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, kiểm tra từng vấn đề cụ 

thể liên quan đến hoạt động tài chính khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của 

đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông lớn. Ban kiểm soát báo cáo Đại 

hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế 

toán, báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ. 

• Giám đốc: 

- Là người đưa ra mục tiêu, các chiến lược và định hướng phát triển cho Công 

ty. Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của công ty. 

- Lập các kế hoạch kinh doanh, quản lý nhân viên và phân chia công việc hợp 

lý. 

- Thường xuyên cập nhật tình hình kinh doanh từ các phòng ban để có thể đưa 

ra các quyết định đúng đắn hay giải quyết các vấn đề kịp thời và hợp lý. 

• Phòng Kế toán: 

- Có nhiệm vụ phải ghi chép, thu thập và lưu trữ các hóa đơn, chứng từ kế toán. 

- Khi doanh nghiệp có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như mua, bán hàng 

….v…v.. thì phòng  kế toán phải thu thập các hóa đơn chứng từ liên quan để làm căn 

cứ cho việc kê khai thuế  và hạch toán. Công ty Cổ phần sách và Thiết bị Trường học 

Quảng Trị nhiều mặt hàng được đánh thuế suất khác nhau  như  0%, 5%, 10%. Sau 

khi tập hợp các chứng từ có liên quan thì kế toán có công việc phải xử lý, kiểm tra 

xem Hóa đơn có hợp lệ không, ghi sổ, nhập Hóa đơn vào phần mềm và lập được Báo 

cáo tài chính. 

- Thực hiện nhiệm vụ hạch toán, tham mưu, giúp việc cho Giám đốc để thực 

hiện nghiêm túc các quy định kế toán- Tài chính hiện hành, phân tích hoạt động kinh 

doanh. 

• Phòng Kinh doanh: 

- Nghiên cứu thị trường và nắm vững nhu cầu thị trường, từ đó đưa ra kế hoạch 

kinh doanh tiêu thụ sản phẩm. 

- Phòng kinh doanh còn đảm nhiệm làm việc và tạo mối quan hệ với các khách 

hàng để tiêu thụ. Mà khách hàng chính của Công ty Cổ phần sách và Thiết bị Trường 

học Quảng Trị chủ yếu là các Trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và một số công 

ty Cổ phần chủ yếu ở Thành phố Đà Nẵng. 
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• Phòng hành chính: 

- Có nhiệm vụ tiếp nhận phát hành và lưu trữ công văn, tài liệu, giấy tờ, quản lý 

nhân sự, nghiên cứu cơ cấu tổ chức của Công ty, thực hiện một số vấn đề chính sách 

cũng như vấn đề lương bổng và khen thưởng. 

• Cửa hàng 51 Lê Lợi, Cửa hàng 25 Trần Hưng Đạo: 

- Cửa hàng là nơi trưng bày sản phẩm, chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa 

tại cửa hàng, tránh thất thoát, hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng. 

- Cửa hàng đóng vai trò là đơn vị trực tiếp thực thi các chỉ tiêu doanh số từ 

Phòng Kinh doanh. Thông qua việc tư vấn tận tâm, giới thiệu những tính năng ưu việt 

và giải đáp thắc mắc, đội ngũ tại điểm bán giúp khách hàng thấu hiểu giá trị sản phẩm, 

từ đó thúc đẩy quyết định mua hàng. Mọi quy trình từ thanh toán, xuất hóa đơn đến 

đóng gói đều được thực hiện chuẩn xác và chuyên nghiệp để tối ưu hóa trải nghiệm 

khách lẻ. 

2.1.4. Bộ máy kế toán của Công ty  

2.1.4.1. Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 

2.1.4.2. Chức năng của bộ máy kế toán  

- Kế toán trưởng: trực tiếp đảm nhận vai trò ‘trung tâm’, vừa thực hiện chức 

năng quản lý, vừa trực tiếp điều hành tác nghiệp chi tiết. Cụ thể, bên cạnh việc xây 

dựng và giám sát bộ máy kế toán theo quy định, Kế toán trưởng đóng vai trò là đầu 

mối kết nối trực tiếp với các bộ phận chuyên trách như kho, công nợ, bán hàng để chỉ 

đạo nghiệp vụ và đối soát số liệu. Kế toán trưởng trực tiếp tổng hợp dữ liệu, lập báo 

cáo phân tích hoạt động kinh tế và chịu trách nhiệm cao nhất trong việc bảo quản, lưu 

trữ hồ sơ tài liệu, đảm bảo tính thống nhất và thông suốt của thông tin tài chính trong 

toàn doanh nghiệp.” 

Bà Nguyễn Thị Vĩnh  Kế toán trưởng  Bổ nhiệm lại ngày 07/04/2023 

- Kế toán bán hàng kiêm kho: Lập hóa đơn bán hàng, theo dõi và tổng hợp số 

lượng hàng bán để lập báo cáo về tình hình bán hàng theo yêu cầu của quản lý doanh 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

KẾ TOÁN BÁN HÀNG KIÊM 

KHO 

 

THỦ QUỸ KIÊM VĂN 

THƯ HÀNH CHÍNH 
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nghiệp. Theo dõi tình hình biến động nhập – xuất hàng hóa, kiểm kê và quản lý tài 

sản kho. 

- Thủ quỹ kiêm văn thư hành chính: Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời khoản 

thu - chi - tồn quỹ tiền mặt vào sổ quỹ, báo cáo khi cần cho giám đốc, kế toán trưởng. 

Có nhiệm vụ tiếp nhận phát hành và lưu trữ công văn, tài liệu, giấy tờ, quản lý nhân 

sự, nghiên cứu cơ cấu tổ chức của Công ty. 

2.1.5. Chính sách kế toán và chế độ áp dụng tại Công ty 

- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh 

nghiệp Việt Nam được hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 và Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành. 

- Kỳ kế toán: tháng (bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng và kết thúc ngày cuối tháng). 

- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của công ty là 12 tháng. 

- Đơn vị tiền tệ dùng để ghi sổ: Đồng Việt Nam (VND). 

- Nguyên tắc ghi nhận Hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp 

hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. 

- Giá trị hàng tồn kho được tính theo phương pháp thực tế đích danh và được 

hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên với giá gốc hàng tồn kho bao gồm 

chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có 

được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 

- Phương pháp khấu hao: Công ty áp dụng phương pháp khấu hao theo phương 

pháp đường thẳng phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của 

Bộ Tài chính. 

- Thuế suất và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang áp dụng: 

+ Thuế giá trị gia tăng: 

✓ Sách giáo khoa và sách bổ trợ sách giáo khoa: Thuộc đối tượng không chịu 

thuế; 

✓ Sách tham khảo và thiết bị giáo dục: Áp dụng mức thuế suất là 5%; 

✓ Các mặt hàng khác như văn phòng phẩm, lịch, thiết bị .... áp dụng mức thuế 

suất 10%. Năm 2025, Công ty áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 8% đối với 

các mặt hàng này theo quy định tại Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 

và Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/06/2024 của Chính phủ. 

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng mức thuế suất là 20%. 

+ Các loại thuế khác và lệ phí nộp theo quy định hiện hành. 

2.1.6. Hình thức ghi sổ kế toán của Công ty 

Do đặc điểm kinh doanh của Công ty, vì thế Công ty đã lựa chọn hình thức ghi 
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sổ kế toán là: Nhật ký chung. 

• Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.3: Hình thức ghi sổ kế toán tại Công ty 

Ghi chú:  

             : Ghi hằng ngày   

              : Ghi cuối tháng 

              : Kiểm tra, đối chiếu 

  

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.4: Hình thức ghi sổ theo phần mềm máy tính 

Ghi chú:  

             : Ghi hằng ngày   

              : Ghi cuối tháng 

              : Kiểm tra, đối chiếu 

 

  

Chứng từ kế toán 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái 

Bảng cân đối số phát 

sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Sổ, thẻ kế toán 

chi tiết 

Bảng tổng hợp 

chi tiết 

Chứng từ kế 

toán 

 

Phần mềm kế 

toán Vs.ERP 

Sổ kế toán 

Báo cáo tài chính 
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Hình ảnh giao diện phần mềm 

 

Hình 1: Giao diện phần mềm 

2.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

2.2.1. Kế toán doanh thu và thu nhập khác tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết 

bị Trường học Quảng Trị 

2.1.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty 

Tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị, doanh thu phát 

sinh chủ yếu từ hoạt động bán hàng hóa thương mại như sách giáo khoa, văn phòng 

phẩm, thiết bị giáo dục và doanh thu từ hoạt động cho thuê văn phòng. Hiện tại, Công 

ty chưa phát sinh doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ. 

a. Đặc điểm của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty   

a1. Đặc điểm của sản phẩm 

Sản phẩm của Công ty chủ yếu là sách phục vụ giáo dục, văn phòng phẩm, lịch 

block. 

a2. Phương thức bán hàng 

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị đang vận hành mô 

hình bán hàng đa kênh, kết hợp linh hoạt giữa cung ứng trực tiếp cho các đơn vị tổ 

chức (đối tác) và bán lẻ phục vụ khách hàng. Chiến lược này giúp công ty vừa đảm 

bảo vai trò bình ổn thị trường giáo dục, vừa tối ưu hóa doanh thu từ nhiều phân khúc 

khách hàng khác nhau. 

- Đối với khách hàng đối tác: Đây là kênh phân phối trọng điểm, khẳng định uy 

tín và vị thế của Công ty trong ngành giáo dục tại địa phương. Đối tượng khách hàng 

ở phân khúc này rất đa dạng, tập trung chủ yếu vào các cơ quan quản lý và cơ sở đào 
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tạo trên toàn địa bàn tỉnh. Công ty đã thiết lập mối quan hệ hợp tác bền chặt với các 

đơn vị như: Phòng Giáo dục và Đào tạo Gio Linh, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng 

Hóa cùng hệ thống các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở uy tín như 

THPT Bến Quan, THPT Vĩnh Linh, THPT Lao Bảo, THCS Lý Tự Trọng... cùng hệ 

thống các nhà sách lớn trên địa bàn (nhà sách Hồng Duyên, nhà sách Thanh Lớn...). 

Việc cung ứng trực tiếp cho các đơn vị này không chỉ giúp đảm bảo số lượng, chất 

lượng thiết bị dạy học đồng bộ mà còn hỗ trợ kịp thời nhu cầu đổi mới giáo dục tại 

mỗi nhà trường. 

- Đối với khách lẻ: Bên cạnh kênh phân phối cho các tổ chức (đối tác), Công ty 

còn chú trọng duy trì và phát triển hệ thống bán lẻ trực tiếp để tiếp cận sát sao hơn 

với nhu cầu của cá nhân. Hiện tại, Công ty đang vận hành 2 cửa hàng bán lẻ được đặt 

tại các vị trí thuận lợi, tạo không gian mua sắm chuyên nghiệp cho học sinh, phụ 

huynh và giáo viên. Tại đây, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận với các loại sách 

giáo khoa, sách tham khảo và văn phòng phẩm đa dạng. Việc duy trì hệ thống bán lẻ 

này không chỉ đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập hằng ngày của khách hàng cá nhân 

mà còn là kênh tương tác trực tiếp để Công ty nắm bắt thị hiếu, từ đó không ngừng 

hoàn thiện danh mục sản phẩm của mình. 

a3. Phương thức thanh toán  

• Đối với khách hàng là đối tác:  

- Về chính sách giá, Công ty triển khai cơ chế giá thỏa thuận dựa trên hợp đồng 

và hóa đơn, kết hợp cùng các chương trình ưu đãi linh hoạt. Đặc biệt, các khoản chiết 

khấu thương mại và chiết khấu thanh toán sẽ được chiết khấu trực tiếp trên hóa đơn, 

giúp khách hàng tối ưu chi phí một cách nhanh chóng và minh bạch. Nội dung chi 

tiết về chính sách chiết khấu hiện hành đang được Công ty áp dụng cho nhóm khách 

hàng này (Phụ lục 1: Chính sách chiết khấu thương mại, chính sách chiết khấu cho 

khách hàng là đối tác) 

- Về phương thức thanh toán: đối tác trả tiền trước khi nhận hàng hoặc sau khi 

nhận hàng qua hình thức chuyển khoản qua tài khoản của ngân hàng. 

• Đối với khách lẻ: 

- Khác với chính sách giá thỏa thuận và chiết khấu linh hoạt dành cho các đối 

tác lớn, giá bán lẻ tại cửa hàng thường được niêm yết cố định theo giá bìa. Theo đó, 

đối với nhóm khách hàng lẻ này, các chính sách về chiết khấu thương mại hay chiết 

khấu thanh toán sẽ không được áp dụng. 

- Về phương thức thanh toán: Áp dụng phương thức thanh toán ngay 100% giá 

trị hàng hóa bằng tiền mặt hoặc qua các phương thức thanh toán điện tử tại cửa hàng. 
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b. Tài khoản sử dụng  

Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” 

c. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng  

- Chứng từ kế toán sử dụng 

+ Hóa đơn giá trị gia tăng 

+ Bảng kê chi tiết 

+ Hợp đồng kinh tế 

+ Bản đặt hàng,... 

- Sổ kế toán sử dụng  

+ Sổ nhật ký chung  

+ Sổ cái TK 511: Doanh thu bán hàng hóa 

+ Sổ chi tiết  

     TK 51111: Doanh thu sách giáo khoa  

     TK 51112: Doanh thu sách tham khảo  

     TK 51113: Doanh thu sách bổ trợ  

     TK 51114: Doanh thu văn phòng phẩm 

     TK 51116: Doanh thu lịch Block 

     TK 51117: Doanh thu Thiết bị giáo dục  

     TK 5118: Doanh thu khác, địa điểm cho thuê 

d. Quy trình luân chuyển chứng từ 

d1. Quy trình luân chuyển chứng từ đối với khách hàng là đối tác  

Quy trình bán hàng cho khách hàng là đối tác tại Công ty được thiết kế theo mô 

hình khép kín, đảm bảo tính chặt chẽ và minh bạch từ khâu tiếp nhận đơn hàng đến 

khi hoàn tất hạch toán.  

Đầu tiên, khi nhận được đơn đặt hàng từ đại lý, bộ phận nghiệp vụ thuộc Phòng 

Kinh doanh sẽ đóng vai trò hạt nhân để khởi động quy trình. Tại đây, nhân viên sẽ 

kiểm tra thực tế tồn kho: 

+ Trường hợp đủ hàng: Phiếu xuất kho được lập tức khởi tạo, lệnh giao hàng 

được phát đi để tổ chức vận chuyển đến điểm nhận của đại lý. 

+ Trường hợp thiếu hàng: Bộ phận nghiệp vụ sẽ tiến hành đặt hàng bổ sung và 

chủ động liên hệ hẹn ngày giao hàng cụ thể để đại lý chủ động kế hoạch kinh doanh. 

 Nhằm tối ưu hóa dịch vụ và hỗ trợ đối tác, toàn bộ chi phí vận chuyển sẽ do 

Công ty chi trả. 

Quy trình giao nhận chỉ kết thúc khi đối tác kiểm tra đầy đủ số lượng, quy cách 

và ký xác nhận vào phiếu xuất kho. 
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Sau khi hàng hóa được bàn giao thành công, quy trình chuyển sang giai đoạn 

xử lý chứng từ tài chính. Bộ phận Kế toán căn cứ trên phiếu xuất kho có chữ ký xác 

nhận để phát hành hóa đơn GTGT điện tử. Việc lập hóa đơn được thực hiện ngay tại 

thời điểm giao hàng theo đúng quy định pháp luật và gửi trực tiếp qua email cho 

khách hàng. Ngay sau đó, toàn bộ dữ liệu từ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sẽ được 

cập nhật đồng bộ lên phần mềm Vs.ERP, giúp hệ thống ghi nhận doanh thu và các 

nghĩa vụ thuế một cách tức thời, chính xác. 

Cuối cùng, dựa trên dữ liệu từ phần mềm Vs.ERP, kế toán công nợ sẽ theo dõi 

sát sao tình hình thanh toán của từng đối tác (đại lý). Định kỳ, các biên bản đối chiếu 

công nợ sẽ được thực hiện để đảm bảo số liệu khớp đúng giữa hai bên. Song song với 

đó, công tác đôn đốc thu hồi nợ được triển khai quyết liệt nhưng khéo léo, nhằm đảm 

bảo dòng tiền luân chuyển ổn định, phục vụ cho các hoạt động tái đầu tư và phát triển 

bền vững của Công ty. 

d2. Quy trình luân chuyển chứng từ đối với khách hàng là khách lẻ 

Quy trình bán hàng được bắt đầu khi nhân viên bán hàng tiếp đón và tư vấn chi 

tiết cho khách hàng về các loại văn hóa phẩm. Sau khi khách hàng lựa chọn được mặt 

hàng ưng ý, nhân viên sẽ trực tiếp truy xuất dữ liệu tồn kho trên phần mềm quản lý. 

Việc kiểm tra tức thời này nhằm đảm bảo hàng hóa luôn sẵn sàng để bàn giao, tránh 

tình trạng sai lệch giữa thực tế và hệ thống, đồng thời giúp nhân viên chủ động tư vấn 

các sản phẩm thay thế nếu cần. 

Sau khi đơn hàng được xác nhận, nhân viên tiến hành bước tính toán giá trị 

thanh toán và hướng dẫn khách hàng thực hiện nghĩa vụ tài chính: 

+ Đối với hình thức thanh toán tiền mặt: Nhân viên thu tiền trực tiếp và kiểm 

đếm tại quầy. 

+ Đối với hình thức thanh toán chuyển khoản: Khách hàng thực hiện quét mã 

hoặc chuyển khoản vào tài khoản định danh của Nhà sách. Nhân viên chỉ xác nhận 

hoàn tất khi có thông báo biến động số dư thành công. 

Sau khi nhận đủ tiền, nhân viên sẽ in hóa đơn bán lẻ/phiếu thu từ máy tính tiền 

và bàn giao cho khách hàng cùng với sản phẩm. 

Dựa trên hóa đơn bán hàng hoặc dữ liệu từ máy tính tiền đã khởi tạo, bộ phận 

Kế toán sẽ tiếp nhận thông tin để thực hiện nghiệp vụ chuyên môn. Căn cứ vào các 

chứng từ thực tế này, kế toán tiến hành hạch toán doanh thu và giá vốn vào phần mềm 

VsERP, đồng thời ghi nhận khoản phải thu đối với nhà sách. Cuối cùng, kế toán chịu 

trách nhiệm theo dõi sát sao và đối chiếu định kỳ để đảm bảo việc thu hồi công nợ 

được thực hiện đầy đủ và chính xác. 

e. Nghiệp vụ minh họa phát sinh thực tế tại Công ty 
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Để làm rõ hơn về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, em xin đưa ra 3 nghiệp 

vụ minh họa như sau: 

- Nghiệp vụ 1: Bán cho khách hàng là đối tác có chiết khấu 

- Nghiệp vụ 2: Bán cho khách lẻ không có chiết khấu 

- Nghiệp vụ 3: Doanh thu Địa điểm cho thuê 

Nghiệp vụ 1: Bán cho khách hàng là đối tác có chiết khấu  

Ngày 30/06/2025, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị xuất 

hàng theo hóa đơn số 00000655 cho Nhà sách Hồng Duyên với số tiền là 14.466.000 

đồng (Không chịu thuế), chiết khấu 1.927.420 đồng, khách hàng đã thanh toán trước 

toàn bộ số tiền. 

Với nội dung: Xuất hàng theo hóa đơn 00000655 

Hóa đơn bán hàng số 00000655 kèm bảng kê số 00000655 

 

 

Hình 2: Trích mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng số 00000655 (Trang1/3) 
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Hình 3: Trích mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng số 00000655 (Trang2/3) 
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Hình 4: Trích mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng số 00000655 (Trang3/3) 

Thông tin trên Hóa đơn Giá trị gia tăng được kế toán nhập số liệu vào phần mềm 

thì hệ thống sẽ tự động cập nhật qua Sổ chi tiết, Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái TK 511. 

Kèm bảng kê chi tiết số 00000655 (Phụ lục 2: Bảng kê chi tiết số 00000655) 

Khi nhập liệu xuất bán hàng: Căn cứ vào Hóa đơn Giá trị gia tăng số 00000655 

ký hiệu 1C25TAA kế toán mở phần mềm Vs.ERP mà công ty đang sử dụng, thực hiện 

các thao tác như sau: 

+ Đăng nhập vào phần mềm 

+ Trên giao diện chính của phần mềm, vào danh mục “ Quản lý giá thành”, chọn 

mục Nhập liệu. Sau đó, chọn mục “Xử lý phiếu xuất”. 
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Tiếp theo, nhập số HĐTC 00000655 và cập nhật. 

Sau khi cập nhật hóa đơn số 00000655, kế toán sẽ kiểm tra lại tất cả thông tin: 

số chứng từ, ngày lập, Nợ TK/ Có TK, số tiền, diễn giải...v...v. Cuối cùng, kế toán 

nhấn nút “ Ghi và đóng”, phần mềm sẽ tự cập nhật vào các sổ. 

 

Hình 5: Màn hình nhập liệu trên phần mềm 

Trích mẫu sổ cái TK 51111 

Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Số hiệu tài khoản: 51111 Doanh thu sách giáo khoa 

Năm 2025 

Số dư đầu: 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đối ứng Số tiền 

Số chứng 

từ 
Ngày Mã tài  Nợ Có 

00004120 01/06/2025 

Xuất hàng theo 

hóa đơn: 

00004120 

13111  199.200 

... ... ... ...  ... 

00000655 30/06/2025 

Xuất hàng theo 

hóa đơn: 

00000655 

13117  12.538.580 

... ... ... ...  ... 

KCDTSGK 30/06/2025 

Kết chuyển 

doanh thu SGK 

tháng 6/2025 

91111 2.949.003.137  

   
Cộng số 

phát sinh 
29.801.216.950 29.801.216.950 

   Lũy kế 

phát sinh từ 

đầu quý 
4.891.882.660 4.891.882.660 

   Lũy kế 

phát sinh từ 

đầu năm 

29.801.216.950 29.801.216.950 

   Số dư cuối 

kỳ 

 

Hình 6:Trích mẫu Sổ Cái TK 51111 



 

46 

Nghiệp vụ 2: Bán cho khách lẻ không có chiết khấu  

Ngày 01/06/2025, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị xuất 

hàng hóa theo hóa đơn 00004167 cho khách lẻ với số tiền là 118.000 đồng, trong đó 

tiền thuế Giá trị gia tăng là 8.624 đồng. Khách hàng đã thanh toán cho nhà sách. 

Với nội dung là: Xuất hàng hóa theo hóa đơn 00004167. 

 

Hình 7: Trích mẫu Hóa đơn giá trị gia tăng số 0004167 

Thông tin trên hóa đơn Giá trị gia tăng được kế toán nhập số liệu vào phần mềm 

thì hệ thống sẽ tự động cập nhật qua Sổ chi tiết, Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái TK 511. 

Khi nhập liệu xuất bán hàng: Căn cứ vào hóa đơn Giá trị gia tăng số 000416 ký 

hiệu 1C25MAA kế toán mở phần mềm VsERP mà công ty đang sử dụng, thực hiện 

các thao tác như sau: 

+ Đăng nhập vào phần mềm 

+ Trên giao diện chính của phần mềm, vào danh mục “ Quản lý giá thành”, chọn 
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mục Nhập liệu. Sau đó, chọn mục “Xử lý hóa đơn bán hàng từ máy tính tiền”. 

Tiếp theo, nhập số HĐTC 000416 và cập nhật. 

Sau khi cập nhật hóa đơn số 000416, kế toán sẽ kiểm tra lại tất cả thông tin: số 

chứng từ, ngày lập, Nợ TK/ Có TK, số tiền, diễn giải...v...v. Cuối cùng, kế toán nhấn 

nút “ Ghi và đóng”, phần mềm sẽ tự cập nhật vào các sổ. 

 

Hình 8: Màn hình nhập liệu trên phần mềm 

Trích mẫu sổ cái TK 51114 

Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Số hiệu tài khoản: 51114 Doanh thu văn phòng phẩm 

Năm 2025 

Số dư đầu: 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đối ứng Số tiền 

Số chứng 

từ 
Ngày Mã tài khoản Nợ Có 

00004120 01/06/2025 
Xuất hàng theo hóa 

đơn: 00004120 
13111  44.444 

... ... ... ...  ... 

00004167 01/06/2025 
Xuất hàng theo hóa 

đơn: 00004167 
13111  109.376 

... ... ... ...  ... 

00006600 30/06/2025 
Xuất hàng theo hóa 

đơn: 00006600 
13111  55.909 

KCDTVPP 30/06/2025 
Kết chuyển doanh thu 

VPP tháng 6/2025 
91114 283.822.611  

   
Cộng số phát 

sinh 
3.235.033.954 3.235.033.954 

   Lũy kế phát 

sinh từ đầu quý 
670.962.302 670.962.302 

   Lũy kế phát 

sinh từ đầu 

năm 

3.235.033.954 3.235.033.954 

Hình 9: Trích mẫu Sổ Cái TK 51114 
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Nghiệp vụ 3: Doanh thu cho thuê địa điểm 

Ngày 10/06/2025, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị thu 

tiền cho thuê mặt bằng từ ngày 01/04/2025 đến ngày 30/06/2025 địa chỉ 51 Lê Lợi, 

Phường 5, Thành phố Đông Hà theo Hóa đơn 00000492 với số tiền là 

36.000.000VNĐ, trong đó tiền Thuế GTGT là 3.272.273 VNĐ. 

 

Hình 10: Trích mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng số 00000492 
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Thông tin trên hóa đơn Giá trị gia tăng được kế toán nhập số liệu vào phần mềm 

thì hệ thống sẽ tự động cập nhật qua Sổ chi tiết, Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái TK 511. 

Khi nhập liệu xuất bán hàng: Căn cứ vào hóa đơn Giá trị gia tăng số 00000492 

ký hiệu 1C25TAA kế toán mở phần mềm VsERP mà công ty đang sử dụng, thực hiện 

các thao tác như sau: 

+ Đăng nhập vào phần mềm 

+ Trên giao diện chính của phần mềm, vào danh mục “ Quản lý giá thành”, chọn 

mục Nhập liệu. Sau đó, chọn mục “Xử lý phiếu xuất”. 

Tiếp theo, nhập số HĐTC 00000492  và cập nhật. 

Sau khi cập nhật hóa đơn số 00000492, kế toán sẽ kiểm tra lại tất cả thông tin: 

số chứng từ, ngày lập, Nợ TK/ Có TK, số tiền, diễn giải...v...v. Cuối cùng, kế toán 

nhấn nút “ Ghi và đóng”, phần mềm sẽ tự cập nhật vào các sổ. 

 

Hình 11: Màn hình nhập liệu trên phần mềm 
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Trích mẫu sổ Cái TK 5118 

Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Số hiệu tài khoản: 5118 Doanh thu khác 

Năm 2025 

Số dư đầu: 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đối ứng Số tiền 

Số chứng 

từ 
Ngày 

Mã tài 

khoản 
Nợ Có 

00000065 26/02/2025 

Hạch toán thuê mặt bằng theo 

Hợp đồng số 080/HĐBTS-DHA 

ngày 25/01/2021 (Từ 01/01/2025 

đến 31/12/2025) 

13118  32.727.273 

... ... ... ...  ... 

00000492 10/06/2025 

Thuê mặt bằng từ 01/4 đến 

30/6/2025 địa chỉ 51 Lê Lợi, 

Phường 5, Thành phố Đông Hà 

HĐ 492  

13118  32.727.273 

... ... ... ...  ... 

   
Cộng số 

phát sinh 
911.785.047 911.785.047 

   Lũy kế 

phát sinh 

từ đầu 

quý 

155.217.286 155.217.286 

   Lũy kế 

phát sinh 

từ đầu 

năm 

911.785.047 911.785.047 

                                                                                                        Số dư cuối kỳ 

Hình 12: Trích mẫu Sổ Cái TK 5118 
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Trích mẫu sổ Nhật ký chung 

Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2025 

Số chứng 

từ 
Ngày CT Nội dung TK Nợ TK Có Số tiền 

00004120 01/06/2025 
Xuất hàng theo hóa đơn: 

00004120 
13111 51112 

   12.857 

... ... ... ... ... ... 

00004167 01/06/2025 
Xuất hàng theo hóa đơn: 

00004167 
13111 51114    109.376 

00004167 01/06/2025 
Thuế đầu ra của hóa đơn: 

00004167 
13111 333113     364 

00004167 01/06/2025 
Thuế đầu ra của hóa đơn: 

00004167 
13111 333112     333 

00004167 01/06/2025 
Thuế đầu ra của hóa đơn: 

00004167 
13111 333118    7.927 

... ... ... ... ... ... 

00000492 10/06/2025 

Thuế đầu ra thuê mặt bằng từ 

01/4 đến 30/6/2025 địa chỉ 51 

Lê Lợi, Phường 5, Thành phố 

Đông Hà HĐ 492 

13118 333113   3.272.727 

00000492 10/06/2025 

Thuê mặt bằng từ 01/4 đến 

30/6/2025 địa chỉ 51 Lê Lợi, 

Phường 5, Thành phố Đông 

Hà HĐ 492 

13118 5118   32.727.273 

      

00000655 30/06/2025 
Thuế đầu ra của hóa đơn: 

00000655 
13117 333114     0 

00000655 30/06/2025 
Xuất hàng theo hóa đơn: 

00000655 
13117 51111   12.538.580 

... ... ... ... ... ... 

     283.012.573.244 

 

Kế toán trưởng 

 

Giám đốc 

Hình 13: Trích mẫu Sổ Nhật ký chung 

NV2 

NV1 

NV3  
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Trích mẫu sổ cái TK 511 

Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Số hiệu tài khoản: 511 Doanh thu bán hàng hóa 

Năm 2025 

Số dư đầu: 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đối ứng Số tiền 

Số chứng từ Ngày 
Mã tài 

khoản  
Nợ Có 

00004120 01/06/2025 
Xuất hàng theo hóa 

đơn: 00004120 
13111  44.444 

... ... ... ...  ... 

00004167 01/06/2025 
Xuất hàng theo hóa 

đơn: 00004167 
13111  109.376 

... ... ... ...  ... 

00000492 10/06/2025 

Thuê mặt bằng từ 

01/4 đến 30/6/2025 

địa chỉ 51 Lê Lợi, 

Phường 5, Thành phố 

Đông Hà HĐ 492  

13118  32.727.273 

... ... ... ...  ... 

00000655 30/06/2025 
Xuất hàng theo hóa 

đơn: 00000655 
13117  12.538.580 

00000656 30/06/2025 
Xuất hàng theo hóa 

đơn: 00000656 
13117  8.827.725 

KCDTSGK 30/06/2025 
Kết chuyển doanh thu 

SGK tháng 6/2025 
91111 2.949.003.137  

KCDTSTK 30/06/2025 
Kết chuyển doanh thu 

STK tháng 6/2025 
91112 53.794.126  

KCDTTBGD 30/06/2025 
Kết chuyển doanh thu 

TBGD tháng 6/2025 
91117 20.951.833  

KCDTVPP 30/06/2025 
Kết chuyển doanh thu 

VPP tháng 6/2025 
91114 283.822.611  

   
Cộng số 

phát sinh 
36.631.650.329 36.631.650.329 

   Lũy kế phát 

sinh từ đầu 

quý 

6.840.950.288 6.840.950.288 

   Lũy kế phát 

sinh từ đầu 

năm 

36.631.650.329 36.631.650.329 

Hình 14: Trích mẫu sổ cái TK 511 

NV1 

NV3  

NV2  
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2.2.1.2. Kế toán các khoản giảm doanh thu trừ tại Công ty  

Trong năm 2025, Công ty không phát sinh nghiệp vụ liên quan đến các khoản 

giảm trừ doanh thu nên em không trình bày phần này.  

2.2.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty 

a. Đặc điểm của doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty  

Tại Công ty Cổ phần sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị, doanh thu hoạt 

động tài chính phát sinh từ lãi tiền gửi ngân hàng, chiết khấu thanh toán bổ sung. 

b. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 515: Doanh thu hoạt động tài chính  

c. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng 

- Chứng từ sử dụng: Giấy báo Có, Sao kê ngân hàng,... 

- Sổ kế toán sử dụng:  

+ Sổ Nhật ký chung 

+ Sổ cái tài khoản 515  

d. Quy trình luân chuyển chứng từ 

Quy trình luân chuyển chứng từ đối với doanh thu hoạt động tài chính được bắt 

đầu ngay khi phát sinh nghiệp vụ nhận lãi tiền gửi hoặc được hưởng chiết khấu thanh 

toán bổ sung từ Nhà xuất bản Cánh Diều. Tại thời điểm này, bộ phận kế toán có trách 

nhiệm thu thập và tiếp nhận các chứng từ gốc liên quan bao gồm Sao kê ngân hàng, 

Giấy báo Có và Bảng tính chiết khấu có xác nhận của nhà cung cấp. Sau khi đối chiếu 

và xác nhận tính khớp đúng của dữ liệu, kế toán thực hiện thao tác ghi nhận bút toán 

vào phần mềm Vs.ERP. Việc nhập liệu này đồng thời được hệ thống tự động cập nhật 

và đồng bộ hóa vào các Sổ Nhật ký chung, Sổ cái liên quan, đảm bảo tính liên tục và 

hệ thống của dữ liệu kế toán. 

e. Nghiệp vụ minh họa phát sinh thực tế tại Công ty 

Nghiệp vụ: Ngày 31/12/2025, ngân hàng Vietinbank gửi giấy báo Có đến Công 

ty để thông báo số tiền lãi tháng 12 nhận được là 8.882 đồng. Sau đó, kế toán nhập 

chứng từ vào phần mềm kế toán và phần mềm sẽ tự động cập nhật vào các sổ liên 

quan như sổ Nhật ký chung, Sổ Cái TK 515. 

Sao kê ngân hàng  
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Hình 15: Trích Sao kê Ngân hàng 

Căn cứ vào sao kê của ngân hàng kế toán nhập liệu vào phần mềm thì hệ thống 

sẽ tự động cập nhật vào Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái. 

Khi nhập liệu vào phần mềm: Căn cứ vào sao kê của ngân hàng, kế toán mở 

phần mềm Vs.ERP mà công ty đang sử dụng, thực hiện các thao tác như sau: 

+ Đăng nhập vào phần mềm 

+ Trên giao diện chính của phần mềm, vào danh mục “Tài chính – Kế toán”, 

chọn nhập liệu. Sau đó, chọn mục “Ngân hàng”, chọn “Giấy báo có” 

+ Tiếp theo, nhập GBCNHVTB31122025, chọn GBCNHVTB31122025 kế toán 

sẽ kiểm tra lại các thông tin: ngày tháng, số tiền,... 

+ Cuối cùng kế toán nhấn nút “Ghi và đóng”, phần mềm sẽ tự động cập nhật 

vào các sổ. 

 

Hình 16: Màn hình nhập liêu trên phần mềm 
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Trích mẫu sổ Nhật ký chung 

Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2025 

Số chứng từ Ngày CT Nội dung TK Nợ TK Có Số tiền 

GBCNHDT03-

25.01 
25/01/2025 

Ngân hàng BIDV trả lãi tiền 

gửi KKH tháng 1/2025 
1121 515    13.124  

... ... ... ... ... ... 

BCVT1535-

31.12 
31/12/2025 

Ngân hàng Vietinbank trả 

lãi tiền gửi tháng 12/2025 
1121 515    8.882 

... ... ... ... ... ... 

     283.012.573.244 

 

Kế toán trưởng 

 

Giám đốc 

Hình 17: Trích mẫu Sổ Nhật ký chung 

Trích mẫu Sổ Cái TK 515 

Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Số hiệu tài khoản: 515 Doanh thu hoạt động tài chính 

Năm 2025 

Số dư đầu: 

Chứng từ 
Diễn giải 

Đối ứng Số tiền 

Số chứng từ Ngày Mã tài khoản Nợ Có 

GBCNHDT03-

25.01 
25/01/2025 

Ngân hàng BIDV trả lãi 

tiền gửi KKH tháng 

1/2025  

1121  13.124 

... ... ... ...  ... 

BCVT1535-

31.12 
31/12/2025 

Ngân hàng Vietinbank trả 

lãi tiền gửi tháng 12/2025

  

1121  8.882 

... ... ... ...  ... 

KCDTTC 31/12/2025 
Kết chuyển doanh thu tài 

chính tháng 12/2025 
91151 2.982.165  

   
Cộng số phát 

sinh 
16.629.746 16.629.746 

   Lũy kế phát 

sinh từ đầu 

quý 

3.293.288 3.293.288 

   Lũy kế phát 

sinh từ đầu 

năm 

16.629.746 16.629.746 

Hình 18: Trích mẫu Sổ Cái TK 515 
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2.2.1.4. Kế toán thu nhập khác tại Công ty  

Trong năm 2025, Công ty không phát sinh nghiệp vụ liên quan đến thu nhập 

khác nên em không trình bày phần này. 

2.2.2. Kế toán các khoản chi phí tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường 

học Quảng Trị 

2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty 

a. Đặc điểm của kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty  

- Đối với giá vốn hàng bán: Sách giáo khoa, Sách tham khảo, Văn phòng phẩm, 

Thiết bị giáo dục, hàng bán khác 

+ Công ty xác định giá vốn theo phương pháp: Thực tế đích danh 

+ Thời điểm: Vào ngày cuối cùng của tháng  

- Đối với giá vốn của Bất động sản đầu tư thì sẽ kết chuyển các chi phí liên quan 

vào cuối mỗi tháng. 

b. Tài khoản sử dụng 

Tài khản 632 “Giá vốn hàng bán” 

c. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng 

- Chứng từ sử dụng: 

+ Phiếu xuất kho 

+ Hóa đơn bán hàng 

+ Biên bản giao nhận hàng hóa 

- Sổ kế toán sử dụng 

+ Sổ Nhật ký chung 

+ Sổ Cái tài khoản 632 

+ Sổ chi tiết  

     TK 63211: Giá vốn hàng bán Sách giáo khoa 

     TK 63212: Giá vốn hàng bán Sách tham khảo 

     TK 63214: Giá vốn hàng bán Văn phòng phẩm 

     TK 63217: Giá vốn hàng bán Thiết bị giáo dục 

     TK 63218: Giá vốn hàng bán khác  

     TK 6327: Giá vốn Bất động sản đầu tư 

d. Quy trình luân chuyển chứng từ 

Quy trình luân chuyển chứng từ giá vốn hàng bán được bắt đầu từ khi phát sinh 

nghiệp vụ bán hàng theo hợp đồng kinh tế đã ký kết, bán cho khách lẻ,... Sau khi có 

lệnh xuất hàng, kế toán tiến hành lập bộ chứng từ đầy đủ bao gồm Phiếu xuất kho, 

Hóa đơn bán hàng và Biên bản giao nhận hàng hóa. Bộ chứng từ này sẽ được chuyển 
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qua thủ kho để thực hiện xuất hàng thực tế, đồng thời kế toán có trách nhiệm kiểm 

tra chặt chẽ số lượng, đơn giá và tính hợp pháp của các chữ ký phê duyệt. Tiếp theo, 

kế toán thực hiện hạch toán nghiệp vụ lên phần mềm Vs.ERP bằng cách ghi Nợ TK 

632 và Có TK 156, giúp hệ thống tự động cập nhật số liệu vào sổ chi tiết hàng tồn 

kho, sổ chi tiết và sổ cái TK 632. Sau khi hoàn tất nhập liệu, kế toán thực hiện đối 

chiếu định kỳ giữa kho, bộ phận bán hàng và sổ sách kế toán để đảm bảo tính thống 

nhất. Cuối cùng, toàn bộ chứng từ được đóng thành bộ, lưu trữ cùng hồ sơ bán hàng 

để phục vụ công tác kiểm soát và quyết toán tại Công ty. 

e. Nghiệp vụ minh họa phát sinh thực tế tại Công ty 

Dưới đây là 3 nghiệp vụ minh họa giá vốn hàng bán của 3 nghiệp vụ doanh thu 

bán hàng và cung cấp dịch vụ mà em đã trình bày ở phần doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 

- Nghiệp vụ 1: Giá vốn hàng bán của nghiệp vụ 1 ở phần doanh thu: Bán cho 

khách hàng là đối tác có chiết khấu 

- Nghiệp vụ 2: Giá vốn hàng bán của nghiệp vụ 2 ở phần doanh thu: Bán cho 

khách lẻ không có chiết khấu 

- Nghiệp vụ 3: Giá vốn Bất động sản đầu tư của nghiệp vụ 3 ở phần doanh thu: 

Doanh thu khác + Cho thuê địa điểm 

Nghiệp vụ 1: Giá vốn hàng bán của nghiệp vụ 1 ở phần doanh thu: Bán cho 

khách hàng là đối tác có chiết khấu 

Ngày 30/06/2025, Công ty xuất bán hàng hóa có hóa đơn số 00000655 kèm 

bảng kê số 00000655 trình bày ở phần kế toán doanh thu bán hàng. Sau đó, kế toán 

nhập chứng từ vào phần mềm kế toán và phần mềm sẽ tự động cập nhật vào các sổ 

liên quan như Sổ chi tiết, Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái TK 632. 

- Định kỳ, cuối tháng phần mềm sẽ tự động xác định giá vốn  

- Giá vốn được xác định theo phương pháp: Thực tế đích danh. 

Bảng kê chi tiết số 00000655 (Phụ lục 2: Bảng kê chi tiết số 00000655) 

Trích bảng kê chi tiết số 00000655 
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CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG TRỊ  

Mã số thuế: 3200135169  

Số HĐTC: 655   

Ngày: 30/06/2025   

BẢNG KÊ XUẤT KHO  

 Họ tên người 

mua hàng: 
(DLY007) Nhà sách Hồng Duyên 

 

 Địa chỉ: 82 Hùng Vương, Phường Nam Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam  

 Xuất tại kho: (GK) Kho sách giáo khoa  

 Số ngày nợ: 0  

STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Bản bó Đơn giá 
Số 

lượng 
Thành tiền 

1 G0PH3Q001G24 
Tài liệu Giáo dục địa phương 

tỉnh Quảng Trị - Lớp 3 
0x160+30 22.000 30 660.000 (11) 

2 G0PH4U001G24 
Tài liệu Giáo dục địa phương 

tỉnh Quảng Trị - Lớp 4 
0x154+30 23.000 30 690.000 (11) 

3 G1HHYT003h24 
Kết nối - Chuyên đề học tập 

Toán 11 
0x76+20 11.000 20 220.000 (12) 

... ... ... ... ... ... ...  

34 G3HH7Q001a25 
Kết nối - Hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp 7 
0x136+30 10.000 30 300.000 (12) 

                  

Lưu ý khi nhận hàng: 

- Mọi vấn đề phát sinh liên quan 

đến hóa đơn vui lòng liên hệ PKD 

0233.3850.405 

- Sau 3 ngày kể từ ngày nhận 

hàng, công ty không xử lý bất kỳ 

phát sinh nào liên quan đến phiếu 

xuất hàng này (thừa, thiếu, hư 

hỏng, ...)  

Trân trọng cảm ơn! 

Tổng cộng: (2+32)=34 914 14.466.000đ 

Chiết khấu: 13,32% 1.927.420đ 

Tổng tiền thanh toán (không có thuế GTGT):  12.538.580đ 

Thuế GTGT: 0% 0đ 

Tổng tiền thanh toán:  12.538.580đ 

 

 

 

Người nhận 
Thủ 

kho 
Phòng Kế hoạch Kinh doanh Người lập phiếu 

Hình 19: Trích Bảng kê xuất kho 

Thông tin trên Hóa đơn Giá trị gia tăng được kế toán nhập số liệu vào phần mềm 

thì hệ thống sẽ tự động cập nhật qua Sổ chi tiết, Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái TK 632. 

Kèm bảng kê chi tiết số 00000655 

Khi nhập liệu: Căn cứ vào Bảng kê tổng hợp hàng xuất kho, kế toán mở phần 

mềmVs.ERP mà công ty đang sử dụng, thực hiện các thao tác như sau: 

+ Đăng nhập vào phần mềm 

+ Trên giao diện chính của phần mềm, vào danh mục “Tài chính – Kế toán”, 

chọn “Nhập liệu”. Sau đó, chọn mục “Phiếu kế toán”. 

+ Tiếp theo, chọn “Xác định giá vốn hàng bán Sách giáo khoa, kế toán sẽ kiểm 

tra lại các thông tin: số chứng từ, ngày tháng, số tiền,...  
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+ Cuối cùng, kế toán nhấn nút “Ghi và đóng”, phần mềm sẽ tự động cập nhật 

vào các sổ liên quan. 

 

Hình 20: Màn hình nhập liệu trên phần mềm 

Trích mẫu sổ Cái TK 63211 

Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Số hiệu tài khoản: 63211 Giá vốn hàng bán Sách giáo khoa 

Năm 2025 

Số dư đầu: 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đối ứng Số tiền 

Số chứng 

từ 
Ngày Mã tài khoản Nợ Có 

KCGVSGK 31/01/2025 
Kết chuyển giá vốn 

SGK 
91111  136.190.310 

... ... ... ...  ... 

XĐGVSGK 30/06/2025 
Xác định giá vốn SGK 

tháng 6/2025  
15611 2.657.394.686  

... ... ... ...  ... 

XĐGVSGK 31/12/2025 

Xác định giá vốn xuất 

bán SGK tháng 

12/2025  

15611 801.321.751  

   
Cộng số phát 

sinh 
29.068.930.083 29.068.930.083 

   Lũy kế phát 

sinh từ đầu 

quý 

6.010.598.477 6.010.598.477 

   Lũy kế phát 

sinh từ đầu 

năm 

29.068.930.083 29.068.930.083 

Hình 21: Trích mẫu sổ Cái TK 63211 
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Nghiệp vụ 2: Giá vốn hàng bán của nghiệp vụ 2 ở phần doanh thu: Bán cho 

khách lẻ không có chiết khấu 

Ngày 01/06/2025, Công ty xuất hàng hóa theo hóa đơn số 00004167 trình bày ở 

phần doanh thu bán hàng. Sau đó kế toán nhập chứng từ vào phần mềm kế toán sẽ tự 

động cập nhật dữ liệu vào các sổ liên quan như Sổ chi tiết, Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái. 

- Định kỳ, cuối tháng phần mềm sẽ tự động xác định giá vốn  

- Giá vốn được xác định theo phương pháp: Thực tế đích danh. 

Khi nhập liệu: Căn cứ vào Bảng kê tổng hợp hàng xuất kho, kế toán mở phần 

mềmVs.ERP mà công ty đang sử dụng, thực hiện các thao tác như sau: 

+ Đăng nhập vào phần mềm 

+ Trên giao diện chính của phần mềm, vào danh mục “Tài chính – Kế toán”, 

chọn “Nhập liệu”. Sau đó, chọn mục “Phiếu kế toán”. 

+ Tiếp theo, chọn “Xác định giá vốn hàng bán Văn phòng phẩm, kế toán sẽ kiểm 

tra lại các thông tin: số chứng từ, ngày tháng, số tiền,...  

+ Cuối cùng, kế toán nhấn nút “Ghi và đóng”, phần mềm sẽ tự động cập nhật 

vào các sổ liên quan. 

 

Hình 22: Màn hình nhập liệu trên phần mềm 
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Trích mẫu sổ Cái TK 63214 

Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Số hiệu tài khoản: 63214 Giá vốn hàng bán Văn phòng phẩm 

Năm 2025 

Số dư đầu: 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đối ứng Số tiền 

Số chứng 

từ 
Ngày Mã tài khoản Nợ Có 

KCGVVPP 31/01/2025 
Kết chuyển giá vốn 

VPP 
91114  60.246.852 

... ... ... ...  ... 

XĐGVVPP 30/06/2025 
Xác định giá vốn xuất 

bán VPP tháng 6/2025 
15614 199.025.865  

... ... ... ...  ... 

XĐGVVPP 31/12/2025 

Xác định giá vốn xuất 

bán VPP tháng 12/2025

  

15614 136.622.232  

   
Cộng số phát 

sinh 
2.199.171.573 2.199.171.573 

   Lũy kế phát 

sinh từ đầu 

quý 

466.943.569 466.943.569 

   Lũy kế phát 

sinh từ đầu 

năm 

2.199.171.573 2.199.171.573 

                                  Kế toán trưởng                                          Giám đốc 

Hình 23: Trích mẫu sổ Cái TK 63214 

Nghiệp vụ 3: Giá vốn Bất động sản đầu tư của nghiệp vụ 3 ở phần doanh thu: 

Doanh thu khác + Cho thuê địa điểm 

Ngày 10/06/2025, Công ty xuất hóa đơn bán hàng có số hóa đơn là 00000492 

trình bày ở phần doanh thu bán hàng. Sau đó, kế toán nhập chứng từ vào phần mềm 

sẽ tự động cập nhật vào các sổ liên quan như Sổ chi tiết, Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái 

TK 632. 

Định kỳ, cuối tháng phần mềm sẽ tự động xác định chi phí (tổng hợp chi phí 

liên quan đến giá vốn bất động sản). 

Khi nhập liệu: Căn cứ vào hóa đơn giá trị gia tăng, kế toán mở phần mềmVs.ERP 

mà công ty đang sử dụng, thực hiện các thao tác như sau: 

+ Đăng nhập vào phần mềm 

+ Trên giao diện chính của phần mềm, vào danh mục “Tài chính – Kế toán”, 

chọn “Nhập liệu”. Sau đó, chọn mục “Phiếu kế toán”. 

+ Tiếp theo, chọn “Hao mòn bất động sản đầu tư”, kế toán sẽ kiểm tra lại các 

thông tin: số chứng từ, ngày tháng, số tiền,...  

+ Cuối cùng, kế toán nhấn nút “Ghi và đóng”, phần mềm sẽ tự động cập nhật 
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vào các sổ liên quan. 

 

 

Hình 24: Màn hình nhập liệu trên phần mềm 

 

Trích mẫu Sổ Cái TK 6327 

Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Số hiệu tài khoản: 6327 Giá vốn Bất động sản đầu tư 

Năm 2025 

Số dư đầu: 

Chứng từ 
Diễn giải 

Đối ứng Số tiền 

Số chứng từ Ngày Mã tài khoản Nợ Có 

KCGVBDS 31/01/2025 Kết chuyển giá vốn BDS 91181  19.610.151 

... ... ... ...  ... 

TinhKHBĐSĐT 30/06/2025 
Tính khấu hao BĐS tháng 

6/2025  
2147 5.923.137  

... ... ... ...  ... 

KCGVBDS 31/12/2025 
Kết chuyển giá vốn BDS 

tháng 12/2025  
91181  5.923.137 

   Cộng số phát sinh 164.180.031 164.180.031 

   Lũy kế phát sinh từ 

đầu quý 
17.769.411 17.769.411 

   Lũy kế phát sinh từ 

đầu năm 
164.180.031 164.180.031 

 

Hình 25: Trích mẫu Sổ Cái TK 6327 
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Trích mẫu sổ Nhật ký chung 

Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2025 

Số chứng từ Ngày CT Nội dung TK Nợ TK Có Số tiền 

00004120 01/06/2025 
Xuất hàng theo hóa đơn: 

00004120 
13111 51112 

   12.857 

... ... ... ... ... ... 

XĐGVSGK 30/06/2025 
Xác định giá vốn SGK 

tháng 6/2025 
63211 15611 

2.657.394.686    

... ... ... ... ... ... 

XĐGVVPP 30/06/2025 
Xác định giá vốn VPP 

tháng 6/2025 
63214 15614 

  199.025.865     

... ... ... ... ... ... 

TinhKHBĐSĐT 30/06/2025 
Tính khấu hao BĐS tháng 

6/2025 
6327 2147   5.923.137 

... ... ... ... ... ... 

     283.012.573.244 

Hình 26: Trích mẫu Sổ Nhật ký chung 

Trích mẫu sổ Cái TK 632 

 

Hình 27:Trích mẫu Sổ Cái TK 632 

2.2.2.2. Kế toán chi phí tài chính tại Công ty  

a. Đặc điểm của kế toán chi phí tài chính tại Công ty 

Tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị,chi phí tài chính 

phát sinh từ chi phí lãi vay ngân hàng, chi phí lãi vay cá nhân. 

NV1

1  

NV2  

NV3  
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b. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 635 “Chi phí tài chính” 

c. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng  

- Chứng từ sử dụng: 

+ Sao kê ngân hàng  

+ Giấy báo Nợ ngân hàng 

+ Hợp đồng vay, bảng tính lãi vay, bảng tính lãi vay 

+ Biên bản bù trừ công nợ, phiếu chi hoặc Uỷ nhiệm chi 

- Sổ kế toán sử dụng 

+ Sổ Nhật ký chung  

+ Sổ cái tài khoản 635 

d. Quy trình luân chuyển chứng từ  

Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí tài chính tại Công ty được thiết lập dựa 

trên nguyên tắc dồn tích và tính xác thực của dòng tiền thực tế. Quy trình khởi đầu từ 

việc xác lập các nghĩa vụ tài chính dựa trên hợp đồng vay cá nhân ngắn hạn và hồ sơ 

vay vốn ngân hàng. Đối với lãi vay ngân hàng, căn cứ vào cơ chế tự động trích nợ 

trực tiếp từ tài khoản thanh toán, kế toán sử dụng Sao kê ngân hàng và Giấy báo Nợ 

làm chứng từ gốc để đối soát. Đối với lãi vay cá nhân, kế toán căn cứ vào thỏa thuận 

lãi suất để lập bảng tính và thực hiện quy trình phê duyệt chi trả theo quy định. Sau 

khi các căn cứ pháp lý và số liệu đã được xác thực, kế toán thực hiện nhập liệu trực 

tiếp vào phần mềm Vs.ERP. Thao tác này đồng thời được hệ thống tự động cập nhật 

và đồng bộ hóa vào Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái tài khoản 635, đảm bảo tính liên tục 

và hệ thống của dữ liệu. 

e. Nghiệp vụ minh họa phát sinh thực tế tại Công ty 

Nghiệp vụ: Ngày 18/08/2025, ngân hàng Vietcombank thu tiền lãi vay của Công 

ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị với số tiền là 7.800.517 VNĐ. 

Sao kê Ngân hàng  

 

Hình 28: Trích Sao kê của Ngân hàng 

Căn cứ vào sao kê của ngân hàng kế toán nhập liệu vào phần mềm thì hệ thống 

sẽ tự động cập nhật vào Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái TK 635. 
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Khi nhập liệu vào phần mềm: Căn cứ vào sao kê của ngân hàng, kế toán mở 

phần mềm Vs.ERP mà công ty đang sử dụng, thực hiện các thao tác như sau: 

+ Đăng nhập vào phần mềm 

+ Trên giao diện chính của phần mềm, vào danh mục “Tài chính – Kế toán”, 

chọn nhập liệu. Sau đó, chọn mục “Ngân hàng”, chọn “Ủy nhiệm chi”. 

+ Tiếp theo, nhập UNCNHVCB14-18.08, chọn UNCNHVCB14-18.08 kế toán 

sẽ kiểm tra lại các thông tin: ngày tháng, số tiền,... 

+ Cuối cùng kế toán nhấn nút “Ghi và đóng”, phần mềm sẽ tự động cập nhật 

vào các sổ. 

 

Hình 29: Màn hình nhập liệu trên phần mềm 

Trích mẫu Sổ Nhật ký chung 

Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2025 

Số chứng từ Ngày CT Nội dung TK Nợ TK Có Số tiền 

UNCNHVCB25

-20.05 
20/05/2025 

Ngân Hàng VCB thu nợ TK 

001052412239 
635 1121    447.124 

... ... ... ... ... ... 

UNCNHVCB14

-18.08 
18/08/2025 

Ngân hàng VCB thu tiền lãi 

vay 
635 1121   7.800.517 

... ... ... ... ... ... 

     283.012.573.244 

 

Kế toán trưởng 

 

Giám đốc 

Hình 30: Trích mẫu Sổ Nhật ký chung 
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Trích mẫu Sổ Cái TK 635 

Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Số hiệu tài khoản: 635 Chi phí tài chính 

Năm 2025 

Số dư đầu: 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đối ứng Số tiền 

Số chứng từ Ngày 
Mã tài 

khoản 
Nợ Có 

UNCNHVCB25-

20.05 
20/05/2025 

Ngân Hàng 

VCB thu nợ 

TK00105241

2239 

1121 447.124  

... ... ... ... ...  

UNCNHVCB14-

18.08 
18/08/2025 

Ngân hàng 

VCB thu tiền 

lãi vay  

1121 7.800.517  

... ... ... ... ...  

   
Cộng số 

phát sinh 
129.982.284 129.982.284 

   Lũy kế 

phát sinh 

từ đầu 

quý 

11.023.373 11.023.373 

   Lũy kế 

phát sinh 

từ đầu 

năm 

129.982.284 129.982.284 

Hình 31: Trích mẫu Sổ Cái TK 635 

2.2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty 

a. Đặc điểm của chi phí bán hàng tại Công ty 

Tại công ty, các khoản lương được trả cho nhân viên, BHXH,BHYT, 

BHTN,KPCĐ, TNLĐ, cước viễn thông, chi cước internet, trang phục, chi tiền xăng 

dầu, chi tiền bốc xếp, chi tiền mua nước đóng chai, chi phí quảng cáo, vận chuyển 

.… được kế toán công ty kết chuyển vào khoản mục kế toán chi phí bán hàng. 

b. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 641 “Chi phí bán hàng” 

c. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng  

- Chứng từ sử dụng: 

+ Bảng lương nhân viên bán hàng 

+ Hóa đơn quảng cáo, vận chuyển 
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+ Phiếu chi, hóa đơn chi phí,.. 

- Sổ kế toán sử dụng 

+ Sổ Nhật ký chung  

+ Sổ Cái tài khoản 641 

d. Quy trình luân chuyển chứng từ  

Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí bán hàng được khởi phát từ việc xác lập 

các nghiệp vụ nhằm thúc đẩy hiệu quả tiêu thụ, bao gồm chi phí lương nhân viên bán 

hàng, quảng cáo, vận chuyển và các dịch vụ hạ tầng định kỳ. Sau khi nghiệp vụ phát 

sinh, kế toán phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập bộ chứng từ gốc bao 

gồm: Hóa đơn GTGT, Bảng lương và các Phiếu đề nghị thanh toán. Đối với các dịch 

vụ hạ tầng, kế toán căn cứ vào Sao kê ngân hàng và Giấy báo Nợ từ cơ chế ủy nhiệm 

chi tự động để làm cơ sở đối soát. Sau khi đối chiếu và xác nhận tính khớp đúng của 

dữ liệu, kế toán thực hiện thao tác ghi nhận bút toán vào phần mềm Vs.ERP. Việc 

nhập liệu này đồng thời được hệ thống tự động cập nhật và đồng bộ hóa vào Sổ Nhật 

ký chung, Sổ cái TK 641, đảm bảo tính liên tục và hệ thống của dữ liệu kế toán. 

e. Nghiệp vụ minh họa phát sinh thực tế tại Công ty 

Dưới đây là 3 nghiệp vụ minh họa về kế toán chi phí bán hàng tại Công ty 

- Nghiệp vụ 1: Chi phí lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, TNLĐ cho nhân 

viên bộ phận bán hàng 

- Nghiệp vụ 2: Dịch vụ mua ngoài (Chi tiền mua dầu cho xe bán tải) 

- Nghiệp vụ 3: Khấu hao TSCĐ 

Nghiệp vụ 1: Chi phí lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, TNLĐ cho nhân 

viên bộ phận bán hàng 

Ngày 31/08/2025, Công ty tính tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ cho 

nhân viên bộ phận bán hàng với số tiền là tiền lương:132.937.035 VNĐ, BHYT: 

1.633.961 VNĐ, BHXH: 9.259.110 VNĐ, TNLĐ: 272.328 VNĐ, BHTN: 544.652 

VNĐ, KPCĐ: 1.089.307 VNĐ. Sau đó kế toán nhập chứng từ vào phần mềm kế toán 

sẽ tự động cập nhật dữ liệu vào các sổ liên quan như Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái TK 

641 

Bảng tính lương cho bộ phận bán hàng  
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Hình 32: Bảng tính – thanh toán tiền lương cho nhân viên bộ phận bán hàng 

Bảng tính BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ  

 

Hình 33: Bảng tính chi phí BHXH, KPCĐ cho nhân viên bộ phận bán hàng 

Thông tin trên Bảng tính tiền lương được kế toán nhập số liệu vào phần mềm 

thì hệ thống sẽ tự động cập nhật qua Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái TK 641. 

Khi nhập liệu: Căn cứ vào Bảng tính tiền lương, kế toán mở phần mềmVs.ERP 

mà công ty đang sử dụng, thực hiện các thao tác như sau: 

+ Đăng nhập vào phần mềm 

+ Trên giao diện chính của phần mềm, vào danh mục “Tài chính – Kế toán”, 

chọn “Nhập liệu”. Sau đó, chọn mục “Tích hợp dữ liệu lương”. 

+ Tiếp theo, chọn “Tính lương bộ phận bán hàng tháng 08/2025”, kế toán sẽ 

kiểm tra lại các thông tin: số chứng từ, ngày tháng, số tiền,...  

+ Cuối cùng, kế toán nhấn nút “Ghi và đóng”, phần mềm sẽ tự động cập nhật 

vào các sổ liên quan. 
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Hình 34: Màn hình nhập liệu trên phần mềm 

Thông tin trên Bảng tính chi phí bảo hiểm, kinh phí công đoàn được kế toán 

nhập số liệu vào phần mềm thì hệ thống sẽ tự động cập nhật qua Sổ Nhật ký chung, 

Sổ Cái TK 641. 

Khi nhập liệu: Căn cứ vào Bảng tính chi phí bảo hiểm, kinh phí công đoàn , kế 

toán mở phần mềmVs.ERP mà công ty đang sử dụng, thực hiện các thao tác như sau: 

+ Đăng nhập vào phần mềm 

+ Trên giao diện chính của phần mềm, vào danh mục “Tài chính – Kế toán”, 

chọn “Nhập liệu”. Sau đó, chọn mục “Tích hợp dữ liệu lương”. 

+ Tiếp theo, chọn “Tính bảo hiểm xã hội bộ phận bán hàng tháng 08/2025”, kế 

toán sẽ kiểm tra lại các thông tin: số chứng từ, ngày tháng, số tiền,...  

+ Cuối cùng, kế toán nhấn nút “Ghi và đóng”, phần mềm sẽ tự động cập nhật 

vào các sổ liên quan. 

 

Hình 35: Màn hình nhập liệu trên phần mềm 
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Nghiệp vụ 2: Dịch vụ mua ngoài (Chi tiền mua dầu cho xe bán tải) 

Ngày 27/08/2025, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị chi 

tiền dầu cho xe bán tải biển kiểm soát 74C-091.94 hóa đơn 288251 với số tiền là 

1.203.718 VNĐ. Hóa đơn 288251 

 

 

Hình 36: Trích mẫu Hóa đơn GTGT số 288251 

Thông tin trên Hóa đơn giá trị gia tăng số 288251 ký hiệu 1K25TCH được kế 

toán nhập liệu vào phần mềm thì hệ thống sẽ tự động cập nhật qua Sổ Nhật ký chung, 

Sổ Cái TK 641. 

Khi nhập liệu: Căn cứ vào Hóa đơn giá trị gia tăng số 288251, kế toán mở phần 

mềmVs.ERP mà công ty đang sử dụng, thực hiện các thao tác như sau: 

+ Đăng nhập vào phần mềm 

+ Trên giao diện chính của phần mềm, vào danh mục “Tài chính – Kế toán”, 

chọn “Nhập liệu”. Sau đó, chọn mục “Tiền mặt”, chọn “Phiếu chi”. 

+ Tiếp theo, chọn “Phiếu chi 08.00034”, kế toán sẽ kiểm tra lại các thông tin: 

số chứng từ, ngày tháng, số tiền,...  

+ Cuối cùng, kế toán nhấn nút “Ghi và đóng”, phần mềm sẽ tự động cập nhật 

vào các sổ liên quan. 



 

71 

 

Hình 37: Màn hình nhập liệu trên phần mềm 

Nghiệp vụ 3: Khấu hao TSCĐ 

Ngày 31/08/2025, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị tính 

khấu hao TSCĐ tháng 08/2025 cho bộ phận bán hàng với số tiền là 12.205.257 VNĐ. 

Bảng tính khấu hao TSCĐ năm 2025 cho bộ phận bán hàng 

 

Hình 38: Bảng tính khấu hao TSCĐ năm 2025 

Thông tin trên Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm 2025 được kế toán nhập 

số liệu vào phần mềm thì hệ thống sẽ tự động cập nhật qua Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái 

TK 641. 

Khi nhập liệu: Căn cứ vào Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm 2025, kế toán 

mở phần mềmVs.ERP mà công ty đang sử dụng, thực hiện các thao tác như sau: 

+ Đăng nhập vào phần mềm 

+ Trên giao diện chính của phần mềm, vào danh mục “Tài chính – Kế toán”, 

chọn “Phiếu kế toán”. Sau đó, chọn mục “Khấu hao”. 

+ Tiếp theo, chọn “Khấu hao Tài sản cố định” kế toán sẽ kiểm tra lại các thông 

tin: số chứng từ, ngày tháng, số tiền,...  

+ Cuối cùng, kế toán nhấn nút “Ghi và đóng”, phần mềm sẽ tự động cập nhật 

vào các sổ liên quan. 
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Hình 39: Màn hình nhập liệu trên phần mềm 

Trích mẫu sổ Nhật ký chung 

Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2025 

Số chứng từ Ngày CT Nội dung TK Nợ 
TK 

Có 
Số tiền 

PC01.00003 06/01/2025 
Chi tiền dầu xe bán tải BKS 

74C-091.94 HĐ 6020 
641 1111   1.181.849    

... ... ... ... ... ... 

PC08.00034 27/08/2025 
Chi tiền dầu xe bán tải BKS 

74C-091.94 HĐ 288251 
641 1111 1.203.718 

PC08.00034 27/08/2025 

Thuế đầu vào chi tiền dầu 

xe bán tải BKS 74C-091.94 

HĐ 288251 

13318 1111 96.298 

... ... ... ... ... ... 

TinhBHXHBPBH 31/08/2025 
Tính BHXH BP bán hàng 

tháng 8/2025 
641 3384   1.633.961 

 

TinhBHXHBPBH 
31/08/2025 

Tính BHXH BP bán hàng 

tháng 8/2025 
641 3383   9.259.110 

TinhBHXHBPBH 31/08/2025 
Tính BHXH BP bán hàng 

tháng 8/2025 
641 3380    272.328 

TinhBHXHBPBH 31/08/2025 
Tính BHXH BP bán hàng 

tháng 8/2025 
641 3389    544.652 

TinhBHXHBPBH 31/08/2025 
Tính BHXH BP bán hàng 

tháng 8/2025 
641 3382   1.089.307 

... ... ... ... ... ... 

TinhluongBPBH 31/08/2025 
Tính lương BPBH tháng 

8/2025 
641 3341   132.937.035 

... ... ... ... ... ... 

TinhKHTSCĐ 31/08/2025 
Tính khấu hao TSCĐ tháng 

8/2025 
641 2141   12.205.257 

... ... ... ... ... ... 

     283.012.573.244 

Hình 40: Trích mẫu Sổ Nhật ký chung 

NV2  

NV1   

NV1   

NV3    
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Trích mẫu Sổ cái TK 641 

Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Số hiệu tài khoản: 641 Chi phí bán hàng 

Năm 2025 

Số dư đầu: 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đối ứng Số tiền 

Số chứng từ Ngày 
Mã tài 

khoản  
Nợ Có 

PC01.00003 06/01/2025 

Chi tiền dầu xe bán tải 

BKS 74C-091.94 HĐ 

6020  

1111 1.181.849  

... ... ... ... ...  

PC08.00034 27/08/2025 

Chi tiền dầu xe bán tải 

BKS 74C-091.94 HĐ 

288251  

1111 1.203.718  

... ... ... ... ...  

TinhBHXHBPBH 31/08/2025 
Tính BHXH BP bán 

hàng tháng 8/2025 
3380 272.328  

TinhBHXHBPBH 31/08/2025 
Tính BHXH BP bán 

hàng tháng 8/2025 
3389 544.652  

TinhBHXHBPBH 31/08/2025 
Tính BHXH BP bán 

hàng tháng 8/2025 
3383 9.259.110  

TinhBHXHBPBH 31/08/2025 
Tính BHXH BP bán 

hàng tháng 8/2025 
3382 1.089.307  

TinhBHXHBPBH 31/08/2025 
Tính BHXH BP bán 

hàng tháng 8/2025 
3384 1.633.961  

... ... ... ... ...  

TinhluongBPBH 31/08/2025 
Tính lương BPBH 

tháng 8/2025  
3341 132.937.035  

... ... ... ... ...  

TinhKHTSCĐ 31/08/2025 
Tính khấu hao TSCĐ 

tháng 8/2025  
2147 12.205.257  

... ... ... ...   

   Cộng số phát sinh 3.680.600.897 3.680.600.897 

   Lũy kế phát sinh từ 

đầu quý 
879.418.793 879.418.793 

   Lũy kế phát sinh từ 

đầu năm 
3.680.600.897 3.680.600.897 

    Số dư cuối kỳ  

Hình 41: Trích mẫu Sổ Cái TK 641 

NV2   

NV1   

NV1   

NV3    
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2.2.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty 

a. Đặc điểm của chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty 

Chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty bao gồm các loại chi phí như: chi phí 

trả tiền trang phục, trả tiền điện thoại, điện thắp sáng, khấu hao TSCĐ, tiền BHXH, 

tiền lương cho bộ phận gián tiếp,... 

b. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” 

c. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng  

- Chứng từ sử dụng: 

+ Hóa đơn GTGT  

+ Phiếu chi,... 

- Sở kế toán sử dụng 

+ Sổ Nhật ký chung 

+ Sổ Cái tài khoản 642 

d. Quy trình luân chuyển chứng từ  

Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí quản lý doanh nghiệp được khởi phát 

từ việc xác lập các nghiệp vụ tài chính gián tiếp như lương bộ phận quản lý, khấu hao 

tài sản cố định và các dịch vụ hạ tầng định kỳ. Sau khi nghiệp vụ phát sinh, kế toán 

tiến hành thu thập và tập hợp các chứng từ gốc liên quan bao gồm: Bảng lương, Bảng 

tính khấu hao, Hóa đơn GTGT và các hồ sơ đề nghị thanh toán. Đối với các khoản 

chi vận hành được trích nợ tự động, kế toán căn cứ vào Sao kê ngân hàng và Giấy 

báo Nợ để làm cơ sở đối chiếu.Sau khi đối chiếu và xác nhận tính khớp đúng của dữ 

liệu, kế toán thực hiện thao tác ghi nhận bút toán vào phần mềm Vs.ERP. Việc nhập 

liệu này đồng thời được hệ thống tự động cập nhật và đồng bộ hóa vào Sổ Nhật ký 

chung, Sổ cái TK 642, đảm bảo tính liên tục và hệ thống của dữ liệu kế toán. 

e. Nghiệp vụ minh họa phát sinh thực tế tại Công ty 

Dưới đây là 3 nghiệp vụ minh họa về kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại 

Công ty 

- Nghiệp vụ 1: Chi phí lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, TNLĐ cho nhân 

viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (bộ phận gián tiếp). 

- Nghiệp vụ 2: Dịch vụ mua ngoài (Chi tiền tiếp khách) 

- Nghiệp vụ 3: Khấu hao TSCĐ 

Nghiệp vụ 1: Chi phí lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, TNLĐ cho nhân 

viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (bộ phận gián tiếp). 

Ngày 31/08/2025, Công ty tính tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ cho 
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nhân viên bộ quản lý doanh nghiệp với số tiền là tiền lương: 48.076.451 VNĐ, BHYT: 

444.974 VNĐ, BHXH: 2.521.517 VNĐ, TNLĐ: 74.162 VNĐ, BHTN: 148.325 VNĐ, 

KPCĐ: 296.649 VNĐ . Sau đó kế toán nhập chứng từ vào phần mềm kế toán sẽ tự 

động cập nhật dữ liệu vào các sổ liên quan như Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái TK 642 

Bảng tính lương cho bộ phận quản lý doanh nghiệp 

 

Hình 42: Bảng tính – thanh toán lương cho cán bộ nhân viên bộ phận quản lý 

doanh nghiệp 

Bảng tính BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ  

 

 

Hình 43: Bảng tính BHYT, KPCĐ cho cán bộ nhân viên bộ phận quản lý doanh 

nghiệp 

Thông tin trên Bảng tính tiền lương được kế toán nhập số liệu vào phần mềm 

thì hệ thống sẽ tự động cập nhật qua Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái TK 642. 

Khi nhập liệu: Căn cứ vào Bảng tính tiền lương, kế toán mở phần mềmVs.ERP 

mà công ty đang sử dụng, thực hiện các thao tác như sau: 

+ Đăng nhập vào phần mềm 

+ Trên giao diện chính của phần mềm, vào danh mục “Tài chính – Kế toán”, 

chọn “Nhập liệu”. Sau đó, chọn mục “Tích hợp dữ liệu lương”. 

+ Tiếp theo, chọn “Tính lương bộ phận gián tiếp tháng 08/2025”, kế toán sẽ 

kiểm tra lại các thông tin: số chứng từ, ngày tháng, số tiền,...  

+ Cuối cùng, kế toán nhấn nút “Ghi và đóng”, phần mềm sẽ tự động cập nhật 

vào các sổ liên quan. 
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Hình 44: Màn hình nhập liệu trên phần mềm 

Thông tin trên Bảng tính các khoản bảo hiểm, kinh phí công đoàn được kế toán 

nhập số liệu vào phần mềm thì hệ thống sẽ tự động cập nhật qua Sổ Nhật ký chung, 

Sổ Cái TK 642. 

Khi nhập liệu: Căn cứ vào Bảng tính các khoản bảo hiểm, kinh phí công đoàn, 

kế toán mở phần mềmVs.ERP mà công ty đang sử dụng, thực hiện các thao tác như 

sau: 

+ Đăng nhập vào phần mềm 

+ Trên giao diện chính của phần mềm, vào danh mục “Tài chính – Kế toán”, 

chọn “Nhập liệu”. Sau đó, chọn mục “Tích hợp dữ liệu lương”. 

+ Tiếp theo, chọn “Tính Bảo hiểm xã hội bộ phận gián tiếp tháng 08/2025”, kế 

toán sẽ kiểm tra lại các thông tin: số chứng từ, ngày tháng, số tiền,...  

+ Cuối cùng, kế toán nhấn nút “Ghi và đóng”, phần mềm sẽ tự động cập nhật 

vào các sổ liên quan. 

 

Hình 45: Màn hình nhập liệu trên phần mềm 
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Nghiệp vụ 2: Dịch vụ mua ngoài (Chi tiền tiếp khách) 

Ngày 22/08/2025, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị chi 

tiền tiếp khách Hóa đơn 00000414 với số tiền là 2.138.000 VNĐ, trong đó tiền Thuế 

GTGT là 158.370 VNĐ. 

Hóa đơn số 00000414  

 

Hình 46: Trích mẫu Hóa đơn GTGT số 00000414 

Thông tin trên Hóa đơn GTGT số 00000414 được kế toán nhập liệu vào phần 

mềm thì hệ thống sẽ tự động cập nhật qua Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái TK 642. 

Khi nhập liệu: Căn cứ vào Hóa đơn GTGT số 00000141 ký hiệu 1C25MYB, kế 

toán mở phần mềmVs.ERP mà công ty đang sử dụng, thực hiện các thao tác như sau: 

+ Đăng nhập vào phần mềm 

+ Trên giao diện chính của phần mềm, vào danh mục “Tài chính – Kế toán”, 

chọn “Nhập liệu”. Sau đó, chọn mục “Tiền mặt”, chọn “Phiếu chi”. 

+ Tiếp theo, chọn “Phiếu chi 08.00030”, kế toán sẽ kiểm tra lại các thông tin: 

số chứng từ, ngày tháng, số tiền,...  

+ Cuối cùng, kế toán nhấn nút “Ghi và đóng”, phần mềm sẽ tự động cập nhật 

vào các sổ liên quan.  



 

78 

 

Hình 47: Màn hình nhập liệu trên phần mềm 

Nghiệp vụ 3: Khấu hao TSCĐ 

Ngày 31/08/2025, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị tính 

khấu hao TSCĐ tháng 8 cho bộ phận quản lý doanh nghiệp với số tiền là 5.113.312 

VNĐ. 

Bảng tính khấu hao TSCĐ năm 2025 cho bộ phận quản lý doanh nghiệp 

 

Hình 48: Bảng tính khấu hao TSCĐ cho bộ phận quản lý doanh nghiệp năm 2025 

Thông tin trên Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm 2025 được kế toán nhập 

số liệu vào phần mềm thì hệ thống sẽ tự động cập nhật qua Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái 

TK 642. 

Khi nhập liệu: Căn cứ vào Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm 2025, kế toán 

mở phần mềmVs.ERP mà công ty đang sử dụng, thực hiện các thao tác như sau: 

+ Đăng nhập vào phần mềm 

+ Trên giao diện chính của phần mềm, vào danh mục “Tài chính – Kế toán”, 

chọn “Phiếu kế toán”. Sau đó, chọn mục “Khấu hao”. 

+ Tiếp theo, chọn “Khấu hao Tài sản cố định” kế toán sẽ kiểm tra lại các thông 

tin: số chứng từ, ngày tháng, số tiền,...  

+ Cuối cùng, kế toán nhấn nút “Ghi và đóng”, phần mềm sẽ tự động cập nhật 

vào các sổ liên quan. 
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Hình 49: Màn hình nhập liệu trên phần mềm 

Trích mẫu sổ Nhật ký chung 
Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2025 

Số chứng từ Ngày CT Nội dung TK Nợ TK Có Số tiền 

PC01.00006 07/01/2025 
Chi tiền Hội nghị tổng kết 

HĐ 007 
642 1111   7.036.111   

... ... ... ... ... ... 

PC08.00030 22/08/2025 
Thuế đầu vào chi tiền tiếp 

khách HĐ 414 
13318 1111 158.370 

PC08.00030 22/08/2025 Chi tiền tiếp khách HĐ 414 642 1111 1.979.630 

... ... ... ... ... ... 

TinhBHXHBPGT 31/08/2025 
Tính BHXH BP gián tiếp 

tháng 8/2025 
642 3382    296.649   

 

TinhBHXHBPGT 
31/08/2025 

Tính BHXH BP gián tiếp 

tháng 8/2025 
642 3383   2.521.517 

TinhBHXHBPGT 31/08/2025 
Tính BHXH BP gián tiếp 

tháng 8/2025 
642 3384    444.974 

TinhBHXHBPGT 31/08/2025 
Tính BHXH BP gián tiếp 

tháng 8/2025 
642 3389    148.325    

TinhBHXHBPGT 31/08/2025 
Tính BHXH BP gián tiếp 

tháng 8/2025 
642 3380    74.162 

... ... ... ... ... ... 

TinhluongBPGT 31/08/2025 
Tính lương BPGT tháng 

8/2025 
642 3341   48.076.451   

... ... ... ... ... ... 

TinhKHTSCĐ 31/08/2025 
Tính khấu hao TSCĐ tháng 

8/2025 
642 2141 5.113.312 

     283.012.573.244 

Hình 50: Trích mẫu Sổ Nhật ký chung 

NV2   

NV1    

NV1    

NV3    



 

80 

Trích mẫu Sổ cái TK 642 

Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Số hiệu tài khoản: 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Năm 2025 

Số dư đầu: 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đối ứng Số tiền 

Số chứng từ Ngày 
Mã tài 

khoản  
Nợ Có 

PC01.00006 07/01/2025 
Chi tiền Hội nghị tổng 

kết HĐ 007  
1111 7.036.111  

... ... ... ... ...  

PC08.00030 22/08/2025 
Chi tiền tiếp khách HĐ 

414  
1111 1.979.630  

... ... ... ... ...  

TinhBHXHBPGT 31/08/2025 
Tính BHXH BP gián 

tiếp tháng 8/2025  
3383 2.521.517  

TinhBHXHBPGT 31/08/2025 
Tính BHXH BP gián 

tiếp tháng 8/2025  
3384 444.974  

TinhBHXHBPGT 31/08/2025 
Tính BHXH BP gián 

tiếp tháng 8/2025  
3382 296.649  

TinhBHXHBPGT 31/08/2025 
Tính BHXH BP gián 

tiếp tháng 8/2025  
3389 148.325  

TinhBHXHBPGT 31/08/2025 
Tính BHXH BP gián 

tiếp tháng 8/2025  
3380 74.162  

... ... ... ... ...  

TinhluongBPGT 31/08/2025 
Tính lương BPBH 

tháng 8/2025  
3341 48.076.451  

      

TinhKHTSCĐ 31/08/2025 
Tính khấu hao TSCĐ 

tháng 8/2025  
2141 5.113.312  

... ... ... ...   

   Cộng số phát sinh 1.607.677.132 1.607.677.132 

   Lũy kế phát sinh từ 

đầu quý 
501.852.002 501.852.002 

   Lũy kế phát sinh từ 

đầu năm 
1.607.677.132 1.607.677.132 

    Số dư cuối kỳ  

 

Hình 51: Trích mẫu Sổ Cái TK 642 

  

NV1  

NV2  

NV1  

NV3  
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2.2.2.5. Kế toán chi phí khác tại Công ty 

a. Đặc điểm của chi phí khác tại Công ty 

Chi phí khác của Công ty phát sinh từ lãi chậm nộp thuế. 

b. Tài khoản sử dụng  

Tài khoản 811 “Chi phí khác” 

c. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng  

- Chứng từ: 

+ Bảng tính lãi chậm nộp thuế  

+ Hóa đơn xử phạt, lãi chậm nộp thuế, BHXH,... 

+ Phiếu chi, Ủy nhiệm chi  

- Sổ kế toán sử dụng: 

+ Sổ Nhật ký chung 

+ Sổ Cái tài khoản 811 

d. Quy trình luân chuyển chứng từ  

Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí khác tại Công ty được xây dựng dựa 

trên tính thực tế và sự kịp thời của dòng tiền. Khi phát sinh các nghĩa vụ tài chính 

như thông báo lãi chậm nộp thuế, kế toán thực hiện chi trả qua hệ thống thuế điện tử 

và thu thập các chứng từ liên quan. Căn cứ vào Sao kê ngân hàng và Giấy báo Nợ 

làm chứng từ gốc, kế toán tiến hành kiểm tra và xác thực tính hợp lệ của khoản chi 

trước khi đưa vào hệ thống xử lý. Sau khi đối chiếu và xác nhận tính khớp đúng của 

dữ liệu, kế toán thực hiện thao tác ghi nhận bút toán vào phần mềm Vs.ERP. Việc 

nhập liệu này đồng thời được hệ thống tự động cập nhật và đồng bộ hóa vào Sổ Nhật 

ký chung, Sổ cái TK 811, đảm bảo tính liên tục và hệ thống của dữ liệu kế toán. 

e. Nghiệp vụ minh họa phát sinh thực tế tại Công ty 

Nghiệp vụ: Ngày 31/10/2025, kế toán tính chi phí lãi chậm nộp thuế tháng 10 

của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị là 38.561 VNĐ. 

Căn cứ vào thông báo lãi nộp chậm thuế kế toán nhập liệu vào phần mềm thì hệ 

thống sẽ tự động cập nhật vào Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái TK 811. 

Khi nhập liệu vào phần mềm: Căn cứ vào thông báo lãi nộp chậm thuế, kế toán 

mở phần mềm Vs.ERP mà công ty đang sử dụng, thực hiện các thao tác như sau: 

+ Đăng nhập vào phần mềm 

+ Trên giao diện chính của phần mềm, vào danh mục “Tài chính – Kế toán”, 

chọn nhập liệu. Sau đó, chọn mục “Ngân hàng”, chọn “Ủy nhiệm chi”. 

+ Tiếp theo, nhập “TinhCPLPthue”, chọn “TinhCPLPthue” kế toán sẽ kiểm tra 

lại các thông tin: ngày tháng, số tiền,... 
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+ Cuối cùng kế toán nhấn nút “Ghi và đóng”, phần mềm sẽ tự động cập nhật 

vào các sổ. 

 

 
Hình 52: Màn hình nhập liệu trên phần mềm 

Trích mẫu Sổ Nhật ký chung 

Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2025 

Số chứng từ Ngày CT Nội dung 
TK 

Nợ 

TK 

Có 
Số tiền 

TinhCPlaichamNT 31/01/2025 
Tính chi phí lãi chậm nộp 

thuế 
811 3339    52.327  

... ... ... ... ... ... 

TinhCPLPthue 31/10/2025 
Tính chi phí lãi chậm 

nộp thuế tháng 10/2025 
811 3339    38.561  

... ... ... ... ... ... 

     283.012.573.244 

 

Kế toán trưởng 

 

Giám đốc 

 

Hình 53: Trích mẫu Sổ Nhật ký chung 
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Trích mẫu Sổ Cái TK 811 

Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Số hiệu tài khoản: 811 Chi phí khác  

Năm 2025 

Số dư đầu: 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đối ứng Số tiền 

Số chứng từ Ngày 
Mã tài 

khoản  
Nợ Có 

TinhCPlaichamNT 31/01/2025 Tính chi phí lãi chậm nộp thuế 3339 52.327  

... ... ... ...  ... 

TinhCPLPthue 31/10/2025 
Tính chi phí lãi chậm nộp thuế 

tháng 10/2025 
3339 38.561  

... ... ... ...   

   Cộng số phát sinh 3.353.645 3.353.645 

   Lũy kế phát sinh từ đầu 

quý 
1.645.058 1.645.058 

   Lũy kế phát sinh từ đầu 

năm 
3.353.645 3.353.645 

    Số dư cuối kỳ  

Hình 54: Trích mẫu Sổ Cái TK 811 

2.2.2.6. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty 

a. Đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty 

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng mức thuế suất là 20%.  

b. Tài khoản sử dụng  

Tài khoản 821 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” 

c. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng  

- Chứng từ: 

+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN 

+ Bảng tính thuế 

+ Thông báo thuế 

- Sổ kế toán sử dụng: 

+ Sổ Nhật ký chung 

+ Sổ cái tài khoản 821 

d. Quy trình luân chuyển chứng từ  

Quy trình luân chuyển chứng từ thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành 

được bắt đầu vào thời điểm cuối kỳ kế toán khi xác định nghĩa vụ thuế đối với Ngân 

sách Nhà nước. Đầu tiên, kế toán tổng hợp thực hiện rà soát, điều chỉnh các khoản 

chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế dựa trên Bảng tính thuế và 
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Tờ khai quyết toán thuế TNDN. Sau khi xác định chính xác số thuế phải nộp căn cứ 

theo Thông báo thuế hoặc dữ liệu quyết toán tự tính, bộ hồ sơ chứng từ được trình 

duyệt để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật thuế hiện hành. Sau khi đối chiếu và xác 

nhận tính khớp đúng của dữ liệu, kế toán thực hiện thao tác ghi nhận bút toán vào 

phần mềm Vs.ERP. Việc nhập liệu này đồng thời được hệ thống tự động cập nhật và 

đồng bộ hóa vào Sổ Nhật ký chung, Sổ cái TK 821, đảm bảo tính liên tục và hệ thống 

của dữ liệu kế toán. 

e. Nghiệp vụ minh họa phát sinh thực tế tại Công ty 

Nghiệp vụ: Trong năm tài chính 2025, Công ty có kết quả hoạt động kinh doanh 

là lỗ (Số tiền: 2.458.090.839 VNĐ). Căn cứ theo quy định tại Luật Thuế TNDN hiện 

hành, Công ty không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế TNDN trong kỳ. 

 

Hình 55: Trích tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu số 03/TNDN) trang 1/2 
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Hình 56: Trích tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu số 03/TNDN) trang 2/2 
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Hình 57: Trích phụ lục 03-1A Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 

Hình 58: Trích phụ lục 03-2/TNDN chuyển lỗ  
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2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 

2.2.3.1. Đặc điểm của kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 

- Thời điểm: Công ty áp dụng kết chuyển theo tháng. 

- Công ty xác định kết quả theo từng mặt hàng kinh doanh. 

2.2.3.2. Tài khoản sử dụng  

- Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” để phản ánh hiệu quả hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Các tài khoản chi tiết theo dõi Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ 

phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

2.2.3.3. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng  

- Chứng từ sử dụng: Phiếu kế toán  

- Sổ kế toán sử dụng: 

+ Sổ Nhật ký chung 

+ Sổ Cái TK 911 

+ Sổ chi tiết 

   TK 91111: Xác định kết quả kinh doanh Sách giáo khoa 

   TK 91112: Xác định kết quả kinh doanh Sách tham khảo 

   TK 91114: Xác định kết quả kinh doanh Văn phòng phẩm 

   TK 91117: Xác định kết quả kinh doanh Thiết bị giáo dục 

   TK 91151: Xác định kết quả kinh doanh Hoạt động tài chính  

   TK 91181: Xác định kết quả kinh doanh khác 

2.2.3.4. Quy trình luân chuyển chứng từ  

Giai đoạn khóa sổ, kế toán đối soát dữ liệu doanh thu và chi phí từ các sổ chi 

tiết để đảm bảo tính khớp đúng. Tiếp theo, dữ liệu được nhập vào phần mềm Vs.ERP, 

hệ thống sẽ tự động đồng bộ hóa số liệu sang Siir chi tiết, Sổ Nhật ký chung và Sổ 

Cái TK 911. Cuối cùng, phần mềm tự động kích hoạt chức năng kết chuyển để xác 

định lợi nhuận sau thuế (Lãi: Nợ TK 911/Có TK 421; Lỗ: Nợ TK 421/Có TK 911), 

hoàn tất cơ sở dữ liệu để lập Báo cáo tài chính. 

2.2.3.5. Nghiệp vụ minh họa phát sinh thực tế tại Công ty 

Nghiệp vụ: Kết chuyển doanh thu, chi phí tháng 12. 

Trích mẫu Sổ Cái TK 91111, TK 91112, TK 91114, 91117, 91151, 91181  

( Phụ lục 3: Trích mẫu Sổ chi tiết TK 911) 

Khi nhập liệu: Căn cứ vào Phiếu kế toán trong tháng, kế toán mở phần mềm 

Vs.ERP mà Công ty đang sử dụng, thực hiện các thao tác như sau: 

+ Đăng nhập vào phần mềm 
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+ Trên giao diện chính của phần mềm, vào danh mục “ Tài chính – Kế toán ”, 

chọn Nhập liệu. Sau đó, chọn mục “ Kết chuyển”. 

+ Tiếp theo, chọn “ Kết chuyển lãi tháng 12 ” , “ Kết chuyển lỗ tháng 12 ”, kế 

toán kiểm tra lại tất cả các thông tin. 

+ Cuối cùng, kế toán nhấn nút “ Ghi và đóng ”, phần mềm sẽ tự động cập nhật 

vào các sổ liên quan. 

 

Hình 59: Màn hình nhập liệu trên phần mềm 

 

 

Hình 60: Màn hình nhập liệu trên phần mềm 
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Trích mẫu Sổ Nhật ký chung 

Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2025 

Số chứng từ Ngày CT Nội dung TK Nợ TK Có Số tiền  

... ... ... ... ... ...  

KCCPBH 31/12/2025 
Kết chuyển chi phí bán hàng tháng 

12/2025 
91117 641   44.343.610 

 

KCCPBH 31/12/2025 
Kết chuyển chi phí bán hàng tháng 

12/2025 
91181 641   36.689.778 

 

KCCPBH 31/12/2025 
Kết chuyển chi phí bán hàng tháng 

12/2025 
91111 641   201.409.336 

 

KCCPBH 31/12/2025 
Kết chuyển chi phí bán hàng tháng 

12/2025 
91112 641   44.576.355 

 

KCCPBH 31/12/2025 
Kết chuyển chi phí bán hàng tháng 

12/2025 
91114 641   49.680.129 

 

KCCPLPthue 31/12/2025 
Kết chuyển chi phí, lệ phí thuế tháng 

12/2025 
91181 8112   1.327.511 

 

KCCPQL 31/12/2025 Kết chuyển chi phí quản lý tháng 12/2025 91112 642   28.264.899  

KCCPQL 31/12/2025 Kết chuyển chi phí quản lý tháng 12/2025 91181 642   23.264.192  

KCCPQL 31/12/2025 Kết chuyển chi phí quản lý tháng 12/2025 91114 642   31 .501.092  

KCCPQL 31/12/2025 Kết chuyển chi phí quản lý tháng 12/2025 91111 642   87.077.076  

KCCPQL 31/12/2025 Kết chuyển chi phí quản lý tháng 12/2025 91117 642   28.117.321  

KCCPTC 31/12/2025 Kết chuyển chi phí tài chính 91151 635   3.755.215  

KCDTkhac 31/12/2025 Kết chuyển doanh thu khác tháng 12/2025 5118 91181   155.217.286  

KCDTSGK 31/12/2025 Kết chuyển doanh thu SGK tháng 12/2025 51111 91111   852.068.685  

KCDTSTK 31/12/2025 Kết chuyển doanh thu STK tháng 12/2025 51112 91112   188.581.705  

KCDTTBGD 31/12/2025 
Kết chuyển doanh thu TBGD tháng 

12/2025 
51117 91117   187.597.070 

 

KCDTTC 31/12/2025 
Kết chuyển doanh thu tài chính tháng 

12/2025 
515 91151   2.982.165 

 

KCDTVPP 31/12/2025 Kết chuyển doanh thu VPP tháng 12/2025 51114 91114   210.173.388  

KCGVBĐSĐT 31/12/2025 
Kết chuyển giá vốn BĐSĐT tháng 

12/2025 
91181 6327   5.923.137 

 

KCGVKhac 31/12/2025 Kết chuyển giá vốn khác tháng 12/2025 91181 63218   3.001.169  

KCGVSGK 31/12/2025 
Kết chuyển giá vốn xuất bán SGK tháng 

12/2025 
91111 63211  2.155.429.980 

 

KCGVSTK 31/12/2025 
Kết chuyển giá vốn xuất bán STK tháng 

12/2025 
91112 63212   171.210.684 

 

KCGVTBGD 31/12/2025 
Kết chuyển giá vốn xuất bán TBGD tháng 

12/2025 
91117 63217   75.221.543 

 

KCGVVPP 31/12/2025 
Kết chuyển giá vốn xuất bán VPP tháng 

12/2025 
91114 63214   146.855.749 

 

KClai 31/12/2025 Kết chuyển lãi tháng 12/2025 91117 4212   39.914.596  

KClai 31/12/2025 Kết chuyển lãi tháng 12/2025 91181 4212   85.011.499  

KClo 31/12/2025 Kết chuyển lỗ tháng 12/2025 4212 91151    773.050  

KClo 31/12/2025 Kết chuyển lỗ tháng 12/2025 4212 91117     0  

KClo 31/12/2025 Kết chuyển lỗ tháng 12/2025 4212 91112   55.470.233  

KClo 31/12/2025 Kết chuyển lỗ tháng 12/2025 4212 91114   17.863.582  

KClo 31/12/2025 Kết chuyển lỗ tháng 12/2025 4212 91111  1.591.847.707  

... ... ... ... ... ...  

     
 

283.012.573.244  

Hình 61: Trích mẫu Sổ Nhật ký chung 
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Trích mẫu Sổ Cái TK 911 

Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Số hiệu tài khoản: 911 Xác định kết quả kinh doanh 

Từ tháng 1/2025 đến tháng 12/2025 

 Số dư đầu: 

Chứng từ 
Diễn giải 

Đối ứng Số tiền 

Số chứng từ Ngày Mã tài  Nợ Có 

... ... ... ... ...  

KCCPBH 31/12/2025 Kết chuyển chi phí bán hàng tháng 12/2025 641 201.409.336  

KCCPBH 31/12/2025 Kết chuyển chi phí bán hàng tháng 12/2025 641 49.680.129  

KCCPBH 31/12/2025 Kết chuyển chi phí bán hàng tháng 12/2025 641 36.689.778  

KCCPBH 31/12/2025 Kết chuyển chi phí bán hàng tháng 12/2025 641 44.576.355  

KCCPBH 31/12/2025 Kết chuyển chi phí bán hàng tháng 12/2025 641 44.343.610  

KCCPLPthue 31/12/2025 
Kết chuyển chi phí, lệ phí thuế tháng 

12/2025 
8112 1.327.511  

KCCPQL 31/12/2025 Kết chuyển chi phí quản lý tháng 12/2025 642 28.117.321  

KCCPQL 31/12/2025 Kết chuyển chi phí quản lý tháng 12/2025 642 31.501.092  

KCCPQL 31/12/2025 Kết chuyển chi phí quản lý tháng 12/2025 642 87.077.076  

KCCPQL 31/12/2025 Kết chuyển chi phí quản lý tháng 12/2025 642 28.264.899  

KCCPQL 31/12/2025 Kết chuyển chi phí quản lý tháng 12/2025 642 23.264.192  

KCCPTC 31/12/2025 Kết chuyển chi phí tài chính 635 3.755.215  

KCDTkhac 31/12/2025 Kết chuyển doanh thu khác tháng 12/2025 5118  155.217.286 

KCDTSGK 31/12/2025 Kết chuyển doanh thu SGK tháng 12/2025 51111  852.068.685 

KCDTSTK 31/12/2025 Kết chuyển doanh thu STK tháng 12/2025 51112  188.581.705 

KCDTTBGD 31/12/2025 Kết chuyển doanh thu TBGD tháng 12/2025 51117  187.597.070 

KCDTTC 31/12/2025 
Kết chuyển doanh thu tài chính tháng 
12/2025 

515  2.982.165 

KCDTVPP 31/12/2025 Kết chuyển doanh thu VPP tháng 12/2025 51114  210.173.388 

KCGVBĐSĐT 31/12/2025 Kết chuyển giá vốn BĐSĐT tháng 12/2025 6327 5.923.137  

KCGVKhac 31/12/2025 Kết chuyển giá vốn khác tháng 12/2025 63218 3.001.169  

KCGVSGK 31/12/2025 
Kết chuyển giá vốn xuất bán SGK tháng 

12/2025 
63211 2.155.429.980  

KCGVSTK 31/12/2025 
Kết chuyển giá vốn xuất bán STK tháng 
12/2025 

63212 171.210.684  

KCGVTBGD 31/12/2025 
Kết chuyển giá vốn xuất bán TBGD tháng 

12/2025 
63217 75.221.543  

KCGVVPP 31/12/2025 
Kết chuyển giá vốn xuất bán VPP tháng 

12/2025 
63214 146.855.749  

KClai 31/12/2025 Kết chuyển lãi tháng 12/2025 4212 85.011.499  

KClai 31/12/2025 Kết chuyển lãi tháng 12/2025 4212 39.914.596  

KClo 31/12/2025 Kết chuyển lỗ tháng 12/2025 4212  773.050 

KClo 31/12/2025 Kết chuyển lỗ tháng 12/2025 4212  55.470.233 

KClo 31/12/2025 Kết chuyển lỗ tháng 12/2025 4212  1.591.847.707 

KClo 31/12/2025 Kết chuyển lỗ tháng 12/2025 4212  17.863.582 

   
Cộng số 

phát sinh 
40.869.544.774 40.869.544.774 

   Lũy kế phát 

sinh từ đầu 

quý 

8.932.540.804 8.932.540.804 

   Lũy kế phát 

sinh từ đầu 

năm 

40.869.544.774 40.869.544.774 

Hình 62: Trích mẫu Sổ Cái TK 911 
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Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 

Công ty CP Sách và Thiết bị 

Trường học Quảng Trị    Mẫu số B 02 - DN 

    

(Ban hành theo thông tư 

200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 của Bộ 

trưởng BTC) 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Năm 2025 

    

Đơn vị tính: Việt Nam 

Đồng 

CHỈ TIÊU 
MÃ 

SỐ 

THUYẾT 

MINH 
NĂM NAY NĂM TRƯỚC 

1. Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
01 VI.25 36.631.650.329 49.811.225.611 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02   735.670.545 

3. Doanh thu thuần về bán hàng 

và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 

02) 

10  36.631.650.329 49.075.555.066 

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27 33.684.756.956 42.240.207.471 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng 

và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 

11) 

20  2.946.893.373 6.835.347.595 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 16.629.746 141.878.732 

7. Chi phí tài chính 22 VI.28 129.982.284 608.709.005 

  - Trong đó: Chi phí lãi cá nhân 

ngắn hạn 
23   81.826.695 

  - Trong đó: Lãi tiền vay Ngân 

hàng 
23.  129.982.284 139.077.756 

8. Chi phí bán hàng 24  3.680.600.897 4.302.238.239 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25  1.607.677.132 1.585.618.296 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh {30 = 20 + (21 

- 22) - (24 + 25)} 

30  (2.454.737.194) 480.660.787 

11. Thu nhập khác 31   1.815.000 

12. Chi phí khác 32  3.353.645 20.802.498 

13. Lợi nhuận khác (40 =31- 32) 40  (3.353.645) (18.987.498) 

14. Tổng lợi nhuận kế toán 

trước thuế (50 = 30 + 40) 
50  (2.458.090.839) 461.673.289 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30  103.283.353 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30   

17. Lợi nhuận sau thuế thu 

nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 

51 - 52) 

60  (2.458.090.839) 358.389.936 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70    

Hình 63: Trích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 
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CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI 

PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

SÁCH VÀ THIẾT BỊ  TRƯỜNG HỌC QUẢNG TRỊ 

 

3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

3.1.1. Ưu điểm  

3.1.1.1. Công tác tổ chức và quản lý chung 

- Tổ chức bộ máy quản lý: Công ty thuộc loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ 

nên bộ máy đơn giản, gọn nhẹ phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh của Công 

ty nhưng vẫn đảm bảo công việc hiệu quả ở từng bộ phận, phân chia công việc, phù 

hợp với năng lực, trình độ của từng bộ phận, từng người trong Công ty. 

- Nhân viên đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc đảo bảo mối duy trì liên 

quan chặt chẽ để đạt hiệu quả công việc cao nhất.  

3.1.1.2. Công tác tổ chức kế toán  

- Tổ chức bộ máy kế toán : Bộ máy kế toán của Công ty phù hợp với tình hình 

thực tế về quy mô hoạt động, loại hình kinh doanh.  

- Bộ máy kế toán của Công ty đơn giản, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, đội 

ngũ kế toán làm việc có chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm tốt, kế toán trưởng 

làm việc lâu năm có kinh nghiệm thực tế, sử dụng thành thạo tin học văn phòng và 

phần mềm kế toán về nghiệp vụ kế toán.  

- Hình thức kế toán: Hình thức ghi sổ Công ty sử dụng là nhật ký chung phù 

hợp với quy mô hoạt động của Công ty cũng như dễ dàng, thuận tiện hơn trong việc 

sử dụng phần mềm, giúp giảm bớt khối lượng ghi chép, quá trình tính toán, ghi chép 

không bị giới hạn về khả năng lưu trữ, mỗi nhân viên đều trang bị một máy tính, làm 

việc độc lập và khả năng đảm bảo tính bảo mật cao, mọi thông tin đều được kế toán 

trưởng quản lý chặt chẽ. 

- Hệ thống tài khoản sử dụng: Doanh nghiệp áp dụng hệ thống tài khoản theo 

quy định của Bộ tài chính, hệ thống tài khoản được lập đầy đủ. Hơn nữa, doanh nghiệp 

còn mở tài khoản rất chi tiết để theo dõi cụ thể từng loại mặt hàng mà doanh nghiệp 

đang có. Đây là một điều rất đáng khen ngợi. 

- Hệ thống sổ sách chứng từ kế toán: Công ty đã tuân thủ quy định về chính sách 

kế toán, các nghiệp vụ, chứng từ sổ sách sử dụng dựa trên thông tư 200/2014/TT-

BTC. Sổ kế toán được sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ phát sinh. 

- Phần mềm kế toán áp dụng: Công ty đang sử dụng phần mềm Vs.ERP nên 



 

93 

công việc được thực hiện hiệu quả hơn. Việc ghi chép nhanh chóng, dễ dàng, chính 

xác, chỉ cần thao tác nhập liệu vào phần mềm thì có thể in ra đầy đủ báo cáo, sổ sách 

liên quan.  

- Hệ thống báo cáo kế toán: Hệ thống báo cáo kế toán tài chính được Công ty 

xây dựng đầy đủ đáp ứng yêu cầu kiểm tra hoạt động kinh doanh của đơn vị cũng 

như của cơ quan nhà nước. 

3.1.2. Hạn chế  

3.1.2.1. Công tác tổ chức và quản lý chung 

- Áp lực từ tính mùa vụ và quản lý nhân sự cao điểm: Do bộ máy quản lý được 

tổ chức theo hướng tinh gọn, đơn giản nên số lượng nhân sự khá ít. Mô hình này vận 

hành tốt trong điều kiện bình thường nhưng dễ gây quá tải vào mùa cao điểm (Quý II 

và Quý III - thời điểm chuẩn bị năm học mới). Việc thiếu hụt nhân sự quản lý trung 

cấp dẫn đến tình trạng cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều đầu việc, dễ gây chậm trễ trong 

khâu điều phối hàng hóa hoặc xử lý các sự cố phát sinh tại địa phương. 

- Rủi ro quản lý hàng tồn kho từ chính sách đổi mới giáo dục: Việc triển khai 

chương trình giáo dục phổ thông mới với nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau khiến 

công ty gặp khó khăn trong công tác dự báo nhu cầu thị trường. Sự thay đổi lựa chọn 

bộ sách của các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tạo ra rủi ro tồn kho lỗi thời 

lớn. Các đầu sách cũ rất khó thanh lý, gây ứ đọng vốn và nguy cơ tổn thất tài chính 

cho doanh nghiệp. 

- Mô hình kinh doanh chậm đổi mới và áp lực cạnh tranh gay gắt từ thị trường: 

Các cửa hàng vẫn vận hành theo lối truyền thống, cơ sở vật chất chưa hiện đại và 

danh mục sản phẩm còn nặng tính giáo khoa, thiếu các phân khúc lợi nhuận cao. 

Đồng thời, công ty chịu sức ép lớn từ các nhà sách tư nhân có chiết khấu linh hoạt và 

sự bùng nổ của các sàn thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee.  

3.1.2.2. Công tác tổ chức kế toán 

a. Hạch toán sai quy trình đối với các khoản chiết khấu: Doanh nghiệp đang áp 

dụng phương thức trừ trực tiếp chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán trên 

hóa đơn mà không theo dõi riêng qua TK 521 (Các khoản giảm trừ doanh thu) và TK 

635 (Chi phí tài chính). Việc này làm mất đi tính minh bạch của thông tin kế toán, 

gây khó khăn cho việc kiểm soát chi phí và phân tích hiệu quả các chính sách bán 

hàng. 

b. Chính sách giá cứng nhắc, thiếu công cụ kích cầu: Việc duy trì giá bìa cố 

định và hoàn toàn không có chính sách chiết khấu, ưu đãi cho khách hàng nhỏ lẻ làm 

giảm năng lực cạnh tranh, khiến doanh nghiệp khó tối ưu hóa doanh thu từ phân khúc 

tệp khách hàng này. 
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c. Sai sót trong việc xử lý chênh lệch giữa Kế toán và Thuế: Doanh nghiệp bỏ 

sót các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế tại chỉ tiêu B4 trên 

Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Tờ khai 03/TNDN). Sai sót này làm "phình to số lỗ 

ảo" được chuyển kỳ sau , dẫn đến rủi ro bị cơ quan thuế truy thu và xử phạt hành 

chính do khai sai căn cứ tính thuế. 

d. Sự bất nhất trong chuẩn hóa danh mục nhân sự liên thông: Việc lộn xộn, 

thiếu đồng nhất về danh sách họ tên và thứ tự giữa bảng lương và bảng tính bảo hiểm 

gây ra rủi ro về tính toàn vẹn dữ liệu. Sự đứt gãy trong cấu trúc định danh này buộc 

doanh nghiệp phải đối soát thủ công, gây lãng phí nguồn lực và dễ phát sinh sai sót 

trọng yếu khi quy mô nhân sự mở rộng. Đây là rào cản trực tiếp ngăn chặn khả năng 

tự động hóa và đồng bộ hóa thông tin trong lộ trình chuyển đổi số của đơn vị.  

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 

3.2.1. Công tác tổ chức và quản lý chung 

- Giải pháp khắc phục áp lực mùa vụ và tối ưu hóa nhân sự:  

Xây dựng lực lượng nhân sự thời vụ: Thiết lập mạng lưới cộng tác viên hoặc 

nhân sự bán thời gian (sinh viên, lao động tự do) cho giai đoạn cao điểm (Quý II và 

Quý III) để giảm tải cho bộ máy chính thức. 

- Giải pháp giảm thiểu rủi ro tồn kho từ chính sách đổi mới giáo dục: 

+ Áp dụng mô hình quản trị tồn kho linh hoạt: Chuyển dịch từ chiến lược "mua 

hàng tích trữ" sang "mua hàng vừa đủ". Thương lượng với các nhà xuất bản về điều 

khoản hỗ trợ đổi trả hoặc ký gửi đối với các đầu sách biến động cao. 

+ Ứng dụng mô hình cung ứng linh hoạt theo điểm đặt hàng: Thay vì nhập hàng 

số lượng lớn một lần dựa trên dự báo, doanh nghiệp chuyển sang chiến lược chia nhỏ 

các đợt cung ứng. Thực hiện nhập trước một lượng hàng an toàn vừa đủ cho đợt cao 

điểm đầu tiên, sau đó theo dõi tốc độ tiêu thụ thực tế để kích hoạt các lệnh đặt hàng 

bổ sung với thời gian giao hàng ngắn, nhằm triệt tiêu nguy cơ thừa hàng khi thị trường 

thay đổi lựa chọn bộ sách. 

- Giải pháp hiện đại hóa mô hình kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh: 

+ Tối ưu hóa hệ sinh thái sản phẩm quanh Sách giáo khoa: Duy trì vị thế chủ 

đạo của Sách giáo khoa để giữ chân luồng khách hàng ổn định, đồng thời thực hiện 

chiến lược “ bán chéo ” với đồ chơi trí tuệ, văn phòng phẩm cao cấp và sách tham 

khảo. Phát triển các gói combo " Ngày hội đến trường" tích hợp đầy đủ tiện ích nhằm 

tăng giá trị đơn hàng và cải thiện biên lợi nhuận trên mỗi khách hàng. 

   + Chuyển đổi nhà sách thành điểm đến trải nghiệm và số hóa: Nâng cấp không 
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gian vật lý theo hướng tích hợp khu vực đọc sách, cà phê và tổ chức workshop giáo 

dục để tăng thời gian lưu trú của khách hàng. Đồng thời, tận dụng tệp khách mua 

SGK khổng lồ để điều hướng sang các gian hàng chính hãng trên Shopee, TikTok 

Shop, giúp duy trì tương tác và doanh số trong cả những giai đoạn thấp điểm. 

3.2.2. Công tác tổ chức kế toán 

a. Hạch toán sai quy trình đối với các khoản chiết khấu:  

 Cần hạch toán tách rời giữa phần doanh thu bán hàng hóa với chiết khấu thương 

mại, thanh toán để phản ánh đúng bản chất kinh tế của từng giao dịch theo chuẩn mực 

kế toán, giúp "số liệu biết nói" trong việc đánh giá mức độ trung thành của khách 

hàng và hiệu quả dòng tiền. 

Ví dụ minh họa: Em hạch toán tách rời giữa phần doanh thu bán hàng hóa với 

chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán ở nghiệp vụ 1. 

➢ Ngày 30/06/2025, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị 

xuất hàng hóa theo hóa đơn số 00000655 trang 42, 43, 44 cho Nhà sách Hồng Duyên 

với số tiền là 14.466.000 đồng, chiết khấu 1.927.420 đồng, khách hàng đã thanh toán 

trước toàn bộ số tiền. 

 

Đơn vị tính: đồng 

Thực tế tại Công ty Đề xuất  

Hạch toán : 

Nợ TK 13117      12.538.580 

   Có TK 51111         12.538.580 

   Có TK 333114        0 

Hạch toán: 

- Doanh thu bán hàng (i) 

Nợ TK 13117      14.466.000 

   Có TK 51111         14.466.000 

   Có TK 333114        0 

- Chiết khấu thương mại (ii)  

Nợ TK 521         1.493.440 

     Có TK 13117     1.493.440 

- Chiết khấu thanh toán (iii) 

Nợ TK 635        433.980 

     Có TK 13117    433.980 
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Giải thích: 

Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 00000655 trang 42, 43, 44 và Chính sách chiết 

khấu thương mại, chính sách chiết khấu cho khách hàng là đối tác (Phụ lục 1: Chính 

sách chiết khấu thương mại, chính sách chiết khấu cho khách hàng là đối tác). 

(i) Doanh thu bán hàng là 14.466.000 đồng nhưng số tiền thực tế ghi nhận trên 

sổ sách sau khi trừ chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán là 12.538.580 đồng. 

(ii) Chiết khấu thương mại là 1.493.440 đồng  

Tách chiết khấu thương mại 

Tên mặt hàng 

(STT các mặt 

hàng ở Hóa đơn 

GTGT 00000655 

trang 42,43,44) 

Thành tiền trước chiết khấu  Mức chiết 

khấu 

thương 

mại 

Thành tiền sau 

chiết khấu 

thương mại 

1,2 660.000 + 690.000 

Tổng: 1.350.000 

8% 108.000 

3,6,7,8,9,16, 

17,18,19,20, 

21,22,23,24, 

25,26,27,28, 

29,34 

220.000 + 1.050.000 + 

1.280.000 + 1.092.000 + 

635.000 + 552.000 + 510.000 

+ 252.000 + 180.000 + 

717.000 + 306.000 + 276.000 

+ 274.000 + 272.000 + 

160.000 + 600.000 + 180.000 

+ 160.000 + 300.000 

Tổng: 9.016.000 

9% 811.440 

4,5,10,11,12, 

13,14,15,21, 

30,31,32,33 

220.000 + 280.000 + 570.000 

+ 270.000 + 360.000 + 

240.000 + 340.000 + 300.000 

+ 440.000 + 162.000 + 

198.000 + 320.000 + 400.000 

Tổng: 4.100.000 

14% 574.000 

Tổng  14.466.000  1.493.440 

(iii) Chiết khấu thanh toán là 433.980 đồng (14.466.000*3%) do khách hàng 

thanh toán trước toàn bộ số tiền nên được hưởng chiết khấu là 3% trên tổng giá trị 

hàng hóa.  
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b. Chính sách giá cứng nhắc, thiếu công cụ kích cầu: 

Thiết kế chương trình “Thẻ thành viên tích điểm”. Cụ thể, việc triển khai hệ 

thống "Thẻ thành viên tích điểm" là một giải pháp chiến lược nhằm tối ưu hóa quan 

hệ khách hàng mà không làm ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu. Giải pháp này giúp 

công ty duy trì được giá trị thương hiệu và sự ổn định của giá bìa niêm yết, đồng thời 

tạo động lực tâm lý thôi thúc khách hàng quay trở lại để sử dụng số điểm đã tích lũy 

cho những lần mua sắm tiếp theo. Quan trọng hơn, thông qua quá trình đăng ký thành 

viên, bộ phận kế toán và kinh doanh có thể thu thập được hệ thống dữ liệu định danh 

khách hàng (tên, số điện thoại, sở hữu hành vi mua sắm). Đây là nguồn nguyên liệu 

quý giá để kế toán quản trị thực hiện phân tích phân khúc thị trường, từ đó đưa ra các 

dự báo chính xác về nhu cầu hàng hóa theo mùa vụ - như cao điểm sách giáo khoa 

hay văn phòng phẩm - giúp tối ưu hóa lượng hàng tồn kho và giảm thiểu chi phí vốn. 

Đồng thời, việc cá nhân hóa công tác chăm sóc khách hàng dựa trên dữ liệu thành 

viên sẽ giúp công ty xây dựng được tệp khách hàng trung thành, tạo lợi thế cạnh tranh 

bền vững trong bối cảnh thị trường bán lẻ sách đang ngày càng khốc liệt. 

Thẻ thành viên tích điểm minh họa 

 

Hình 64: Thẻ thành viên tích điểm  

Dù bước đầu còn những hạn chế về mặt kinh nghiệm, nhưng với tinh thần cầu 

thị, em luôn chủ động học hỏi và trao đổi trực tiếp với các anh chị khi gặp những 

nghiệp vụ mới hoặc chưa rõ. Đồng thời, em luôn ý thức chấp hành nghiêm túc nội 

quy, quy định của Công ty cũng như giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Những trải nghiệm 

thực tế này không chỉ giúp em củng cố kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện tư 

duy cẩn trọng, tính kiên trì và tác phong làm việc trách nhiệm. 

c. Sai sót trong việc xử lý chênh lệch giữa Kế toán và Thuế: 

Khoản chi phí lãi nộp chậm thuế là chi không được trừ khi xác định thu nhập 

chịu thuế (3.353.645 VND) bắt buộc phải được bóc tách và khai báo tăng thu nhập 

chịu thuế tại chỉ tiêu B4, kể cả khi doanh nghiệp đang lỗ. Khi đưa số liệu này vào, 
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các chỉ tiêu liên quan trên tờ khai sẽ thay đổi như sau: 

Mã chỉ 

tiêu 

Tên chỉ tiêu trên tờ khai 

03/TNDN 
Số liệu cũ 

Số liệu đề xuất 

sửa 

B4 

Các khoản chi không được 

trừ khi xác định thu nhập 

chịu thuế 

0 3.353.645 

B1 

Điều chỉnh tăng tổng lợi 

nhuận trước thuế thu nhập 

doanh nghiệp 

0 3.353.645 

B14 
Thu nhập chịu thuế từ hoạt 

động sản xuất kinh doanh 
(2.458.090.839) (2.454.737.194) 

B13 Tổng thu nhập chịu thuế (2.458.090.839) (2.454.737.194) 

C1 = B14 Thu nhập chịu thuế (2.458.090.839) (2.454.737.194) 

  

d. Sự bất nhất trong chuẩn hóa danh mục nhân sự liên thông: 

Để khắc phục tình trạng lộn xộn trong quản lý danh mục và tạo tiền đề cho 

việc tự động hóa đồng bộ thông tin, em đề xuất thay đổi phương thức định danh nhân 

sự theo bảng so sánh dưới đây: 

Thực tế tại Công ty Đề xuất 

STT Họ và tên  STT Họ và tên 

1 Trần Thị Kiên Nhẫn 1 Thái Thị Hòa 

2 Bùi Thị Hồng 2 Nguyễn Khoa Nam Hậu 

3 Hoàng Thị Mai 3 Nguyễn Lương Tương 

4 Lê Thị Minh Hà 4 Lê Anh Tú 

5 Phạm Thị Hưng 5 Bùi Thị Hồng 

6 Trần Thị Thanh Phương 6 Lê Thị Hà Lam 

7 Lê Thị Hà Lam 7 Lê Thị Minh Hà 

8 Nguyễn Lương Tương 8 Phạm Thị Hưng 

9 Lê Anh Tú 9 Trần Thị Thanh Phương 

10 Nguyễn Khoa Nam Hậu 10 Hoàng Thị Mai 

11 Thái Thị Hòa 11 Trần Thị Kiên Nhẫn 

12 Phạm Ngọc Đinh 12 Phạm Ngọc Đinh 

13 Hoàng Văn Khánh 13 Hoàng Văn Khánh 



 

 

KẾT LUẬN 

Sau thời gian nghiên cứu lý luận kết hợp với quá trình khảo sát thực tế tại đơn 

vị, đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ 

phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị” đã hoàn thành toàn bộ các mục tiêu đặt 

ra. Khóa luận tốt nghiệp đã phản ánh trung thực mối quan hệ giữa lý thuyết chuẩn 

mực kế toán và thực tiễn vận hành tài chính tại doanh nghiệp thông qua ba kết quả 

cốt lõi: 

Về mặt lý luận: Đề tài đã hệ thống hóa toàn diện cơ sở lý thuyết về tổ chức kế 

toán doanh thu, chi phí và quy trình khóa sổ, xác định kết quả kinh doanh theo Thông 

tư 200/2014/TT-BTC, tạo nền tảng vững chắc để đối chiếu với thực tế. 

Về mặt thực trạng: Khóa luận đã mô tả chi tiết bức tranh kế toán tài chính năm 

2025 của đơn vị. Đồng thời, nhận diện chính xác các nút thắt lớn như: áp lực gánh 

nặng nhân sự mang tính mùa vụ, rủi ro tồn kho từ chính sách đổi mới giáo dục, và sai 

sót nghiệp vụ trong việc xử lý chênh lệch Kế toán - Thuế khi bỏ sót chi phí không 

được trừ tại chỉ tiêu B4 trên Tờ khai thuế TNDN. 

Về giải pháp hoàn thiện: Trên cơ sở khoa học, đề tài đã đề xuất hệ thống khuyến 

nghị mang tính khả thi cao. Từ việc điều chỉnh kỹ thuật số liệu trên Tờ khai thuế (Mẫu 

03/TNDN) nhằm triệt tiêu rủi ro pháp lý, ứng dụng mô hình cung ứng theo điểm đặt 

hàng tối ưu để giảm rủi ro lỗi thời, cho đến chiến lược phát triển kênh phân phối đa 

kênh. Các giải pháp này kỳ vọng sẽ góp phần tối ưu hóa hiệu quả quản trị tài chính 

cho doanh nghiệp. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do giới hạn về kinh nghiệm thực tiễn của bản 

thân, khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được 

những ý kiến đóng góp quý báu từ các thầy cô trong Hội đồng để đề tài được hoàn 

thiện hơn. 

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô khoa Kinh tế - Trường Đại 

học Kiến trúc Đà Nẵng, giảng viên hướng dẫn - Cô Lê Thị Cẩm Giang, cùng tập thể 

phòng Kế toán - Tài chính của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng 

Trị đã tạo điều kiện và hỗ trợ em hoàn thành tốt bài khóa luận này. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 

 

 



 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

Chế độ kế toán doanh nghiệp và Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài 

Chính ban hành. 

2. Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27/10/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

Chế độ kế toán doanh nghiệp 

3. Tài liệu, chứng từ thật thực tế, sổ sách của công ty Cổ phần Sách và Thiết bị 

Trường học Quảng Trị. 

  



 

 

 

ĐƠN KHAI BÁO SỬ DỤNG AI 

 

Khai báo của Sinh viên về việc Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh có Trách 

nhiệm 

Tôi tên là: Nguyễn Thị Thu Hoài, cam đoan rằng tôi đã sử dụng có trách nhiệm các 

công cụ Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh (GenAI) trong quá trình chuẩn bị Khoá luận này. 

Bằng việc ký vào đơn này, tôi xác nhận các nội dung sau: 

1. Khai báo sử dụng AI 

Vui lòng cho biết bạn có sử dụng bất kỳ công cụ AI tạo sinh nào (ví dụ: ChatGPT, 

Gemini, v.v.) trong việc tạo ra bài làm này hay không: 

• ☐ Có, tôi có sử dụng các công cụ AI trong bài đánh giá này. 

• ☐ Không, tôi không sử dụng bất kỳ công cụ AI nào. 

2. Chi tiết về việc sử dụng AI (Nếu bạn chọn "Có" ở trên) 

• Các công cụ AI đã sử dụng:  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

• Mục đích sử dụng AI (ví dụ: tìm ý tưởng, soạn thảo, tóm tắt, chỉnh sửa):  

 ....................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

• Các phần cụ thể có sự hỗ trợ của AI:  

 

 .................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

• Tôi xác nhận rằng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và xác thực tất cả nội dung do 

AI tạo ra về tính chính xác, tính nguyên bản và sự phù hợp. 

o ☐ Có 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 

KHOA KINH TẾ 

BỘ MÔN KẾ TOÁN  

 

                

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         

           Đà Nẵng, ngày 25 tháng 05 năm 2026 



 

 

3. Liêm chính, Trách nhiệm Học thuật và Tuân thủ Đạo đức và Pháp luật 

- Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của bài nộp này và xác nhận rằng AI 

chỉ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ, không phải là tác giả chính cho bài làm 

của tôi. 

- Tôi xác nhận rằng AI không được sử dụng để ngụy tạo, làm giả hoặc thao túng 

dữ liệu. 

- Tôi đã đảm bảo rằng không có dữ liệu bí mật hoặc riêng tư nào được chia sẻ với 

các công cụ AI mà không có sự cho phép thích hợp. 

- Tôi đã tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu và sở hữu 

trí tuệ, đồng thời đã trích dẫn nguồn một cách thích hợp. 

- Bài đánh giá này phản ánh nỗ lực trí tuệ cá nhân của tôi, và trách nhiệm đối với 

bài làm này hoàn toàn thuộc về cá nhân tôi. 

Cam kết 

- Tôi hiểu rằng bất kỳ sự thiếu tuân thủ nào đối với việc sử dụng AI có trách nhiệm, 

bao gồm việc không khai báo sử dụng AI hoặc trình bày sai sự thật, có thể dẫn đến 

việc Khoá luận tốt nghiệp của tôi bị từ chối mà không cần xem xét thêm. 

- Bằng việc ký vào đơn này, tôi khẳng định rằng bài nộp này phản ánh trung thực 

bài làm của tôi và tôi đã tuân thủ các nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm. 

 

  Chữ ký:   ___________________    Ngày: _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Chính sách chiết khấu thương mại, chính sách chiết khấu thanh 

toán cho khách hàng là đối tác 

CÔNG TY CP SÁCH 

VÀ TBTH QUẢNG 

TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 01/STB – HĐLPH   Quảng Trị, ngày 04 tháng 4 năm 2025 

 

HỘI NGHỊ PHÁT HÀNH SÁCH QUẢNG TRỊ NĂM 2024 

(Triển khai tại cuộc họp đại lý ngày 04/4/2024) 

Thời gian hội nghị:  01 buổi từ 08 giờ 30 ngày 04 tháng 4 năm 2025 

Địa điểm:  Tại Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị   

 PHẦN I:  BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH NĂM 2023 CỦA CÔNG 

TY: 

I.  KẾT QUẢ PHÁT HÀNH SÁCH CÁC LOẠI NĂM 2024: 

  - Năm 2024 Công ty CP Sách và TBTH Quảng Trị đã phát hành hơn 3,1 Triệu 

bản sách các loại, đáp ứng nhu cầu cho học sinh trong toàn tỉnh, 

 - Doanh thu bán hàng đạt 49,8 tỷ/47,6 tỷ. tăng 2,2 tỷ so với năm 2023. 

 - Tổng sản lượng sách phát hành qua đại lý năm 2024 đạt 523.911/889.482 

bản, với doanh số 9,026/14,73 tỷ đồng, giảm hơn 365.571 ngàn bản, doanh số giảm 

hơn 5,7 tỷ so với năm 2023 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU PHÁT HÀNH QUA CÁC KÊNH BÁN HÀNG NĂM 2024 

 

STT Đại lý 

Sách giáo khoa Sách bổ trợ Sách TK TC Tổng cộng 

Số bản 
Doanh thu 

(ngàn đ) 
Số bản 

D. Thu 

(ngàn đ) 
Số bản 

D. Thu 

(ngàn đ) 
Số bản 

Doanh thu 

(ngàn đ) 

1 Thanh Vân 68.553 1.022.613 24.183 285.954 13.064 484.747 105.800 1.793.315 

2 NS Minh Hiếu 49.416 715.937 43.345 487.679 27.676 1.189.148 120.437 2.392.765 

3 NS Minh Lài 40.214 570.518 26.068 294.628 8.376 369.619 74.658 1.234.766 

4 NS 35 Lê Quý Đôn 13.970 198.705 11.468 126.214 2.102 95.866 27.540 420.786 

5 NS Huy Lan 29.932 430.014 23.942 274.155 7.217 286.281 61.091 990.451 

6 NS Lao Bảo 20.886 305.303 13.977 154.340 5.540 202.752 40.403 662.396 

7 NS Thanh Lớn 2.769 40.265 3.437 41.658 1.209 55.467 7.415 137.390 

8 NS Hồng Duyên 17.566 271.301 10.835 128.734 5.108 228.505 33.509 628.540 

9 NS Sinh Mai 14.242 208.976 9.055 101.984 2.327 95.276 25.624 406.237 



 

 

11 Fahasa 17.523 237.797 8.754 92.146 1.157 29.652 27.434 359.595 

Cộng Đại lý 275.071 4.001.429 175.064 1.987.492 73.776 3.037.313 523.911 9.026.241 

12 TT Huế (ĐC) 32.522 439.859 11.174 134.772 9.884 389.455 53.580 964.087 

13 Quảng Bình (ĐC) 338.210 4.284.351 130.024 1.317.979 87.916 3.709.306 556.150 9.311.636 

Cộng điều chuyển 370.732 4.724.210 141.198 1.452.751 97.800 4.098.761 609.730 10.275.723 

NS 51 Lê Lợi 161.285 2.425.079 99.942 1.238.375 293.943 4.661.423 555.170 8.324.879 

NS 25 Trần Hưng Đạo 243.368 3.538.743 154.675 1.825.876 84.063 2.088.395 482.106 7.453.015 

VP Công ty 583.995 8.260.480 262.522 2.827.033 100.625 3.943.978 947.142 15.031.493 

Cộng Công ty 988.648 14.224.302 517.139 5.891.284 478.631 10.693.796 1.984.418 30.809.387 

Tổng cộng 1.634.451 22.949.941 833.401 9.331.527 650.207 17.829.870 3.118.059 50.111.351 

  II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÁT HÀNH NĂM 2024: 

1. Về ưu điểm: 

  - Năm 2024 là năm cuối cùng thực hiện thay sách theo chương trình GDPT 

mới năm 2018 Công ty cũng chủ động sửa chữa kho theo quy định của PCCC, nhập 

hàng và triển khai công tác phát hành đảm bảo cung ứng đủ sách, đáp ứng nhu cầu 

cho các đại lý, các đối tác trên địa bàn. 

- Công ty đã thực hiện việc bán hàng nâng chiết khấu thu tiền ngày trước mùa 

vụ phát hành, đã đưa lại lợi ích cho các đại lý và giúp các đại lý chủ động nguồn hàng 

và nâng cao sức cạnh tranh giữ chân khách hàng. 

  - Thị trường Sách giáo khoa tại Quảng Trị, tại hội nghị đại lý được thống nhất 

quy định mức CK bán lẻ trên địa bàn, đã mang lại lợi ích cho cả công ty và đại lý 

- Tổng số lượng bản sách các loại Công ty phát hành qua đại lý năm 2023 như 

sau: 

+ SGK các đại lý phát hành được: 275.071 bản (năm 2023 – 458.960 bản), giảm 

hơn 183.88960 bản, chiếm tỷ lệ 60% so với năm 2023,  

+ SBT các đại lý phát hành được 175.064 bản (năm 2023 – 330.422 bản), giảm 

155.358 bản so với năm 2023, đạt tỷ lệ 52 % tổng số phát hành SBT của năm 2023  

+ STK, TC các Đại lý phát hành được 73.776 bản (năm 2023 – 100.100 bản), 

giảm 26.324 bản, đạt tỷ lệ 73,7% so với năm 2023 

=> Qua bảng thống kê chúng ta có thể thấy được tỷ lệ phát hành các mảng sách 

trên địa bàn năm 2024 vẫn được duy trì, tuy nhiên doanh số có bị giảm sút nhiều so 

với năm 2023 (cụ thể 5,7 tỉ đồng) 

 2. Về nhược điểm:  

- Sự phối kết hợp của một số đại lý đối với Công ty cũng chưa thật sự tốt, số 

lượng các mảng sách phát hành thiếu đồng bộ (như SGK và sách bài tập, Tiếng Anh 

của NXBGD, của ĐTP….)   

- Học sinh cấp 2 và 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị học nhiều bộ sách (cánh diều, 



 

 

kết nối, chân trời, TA NXBGD, TAĐTP) nên việc phát hành của Công ty cũng như 

Đại lý gặp nhiều khó khăn.  

- Việc Công ty đầu mối của NXBGDVN giao sách thiếu đồng bộ (không đầy đủ 

các tên sách), chính sách đặt kế hoạch và buộc nhận hết kế hoạch sách đặt cũng tạo 

áp lực công nợ, tồn kho cho Công ty. 

- Việc Công ty nâng chiết khấu bán hàng thu tiền ngay để giúp đại lý nâng cao 

lợi ích trong kinh doanh thì Đại lý lại dùng tỷ lệ này nâng chiết khấu bán hàng đã làm 

cho thị trường mất ổn định 

III. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ THANH TOÁN CÔNG NỢ: 

- Các đại lý cơ bản đã thực hiện thanh toán đúng như hợp đồng đã ký. 

- Việc thanh toán Công nợ đúng thời hạn của các đại lý giúp công ty giải quyết 

được áp lực công nợ với công ty đầu mối, và tăng uy tín của công ty với các đối tác 

- Tuy nhiên năm 2024 một số đại lý do áp lực tồn kho lớn nên đến thời điểm 

hiện nay vẫn chưa thực hiện xong nghĩa vụ công nợ đối với công ty, 

PHẦN II:  KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH SÁCH PHỤC VỤ NĂM HỌC 2025 

– 2026 

A. THÔNG TIN VỀ SÁCH GIÁO KHOA PHỤC VỤ NĂM HỌC 2024 - 

2025: 

I. Thông tin về việc sử dụng và giá sách giáo khoa 

-  Đối với SGK và sách tiếng anh vẫn thực hiện như các năm trước  

- SGK phục vụ năm học 2025 – 2026 của tất cả các bộ sách được điều chỉnh về 

chung một giá, sách của NXBGDVN năm 2024 đã giảm nên chỉ giảm nhẹ một số tựa 

sách với tỷ lệ giảm không đáng kể, còn sách của Cánh Diều giảm giá bình quân 24% 

- Đối với sách giáo khoa phát hành năn 2024 còn tồn kho NXBGD và sách cánh 

diều đều không thực hiện việc bù đắp chi phí giảm giá, NXBGD chỉ thực hiện việc 

phát tem để các đơn vị tự dán và giảm giá theo quy định. 

- Năm 2025 NXBGDVN và các công ty Đầu mối tiếp tục thực hiện việc giảm 

thêm 1% chiết khấu SGK; sách cánh diều giảm 4% sách giáo khoa đối với các công 

ty địa phương 

B. CHỦ TRƯƠNG VỀ SỬ DỤNG VÀ PHÁT HÀNH SGK: 

I. ĐỐI VỚI SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH BÀI TẬP CÁC LOẠI: 

   - Tiếp tục ổn định thị trường SGK và SBT các loại như năm học 2023 - 2024 

   - Thời điểm phát hành SGK bắt đầu thực hiện từ 15/3/2024 

- Công nợ: Các NXB cho công ty được nợ 30 ngày kể từ ngày công ty nhận 

sách hoặc xuất hóa đơn (tùy theo điều kiện nào đến trước) 



 

 

 VỀ QUY ĐỊNH ĐỐI TÁC PHÁT HÀNH VÀ CHIẾT KHẤU:  

1. Đối tác: Công ty CP Sách TBTH Quảng Trị là đối tác phát hành sách và 

các sản phẩm của NXBGD trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

2. Về quy định tỷ lệ chiết khấu:  

2.1. NXBGD Việt Nam quy định tỷ lệ chiết khấu tối đa bán cho Công ty trên 

toàn Quốc như sau: 

+ Sách giáo khoa: 13%; sách bài tập 18%, Sách tiếng anh 18% 

2.2. Công ty Vepic quy định tỷ lệ chiết khấu tối đa bán cho các công ty  

+ Sách giáo khoa: 13%; SBT: 18% (thanh toán đúng hạn và nộp tiền trước ngày 

01/3 thì được cộng thêm 1,5 tiền thưởng đối với sách giáo khoa và 3% tiền thưởng 

đối với SBT)  

2.3. Sách tiếng anh mới của NXBGDVN 15%. Sách tiếng anh ĐTP CK 10%,  

2.4. Năm 2025 NXBGDVN bãi bỏ quy định thưởng chiết khấu làm công tác thị 

trường, chiết khấu bán ra do các đơn vị tự quyết định, và định hướng duy trì tỷ lệ 

Chiết khấu bán lẻ chung cho cả SGK và SBT từ 0 - 3%.  

C. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ CƠ CHẾ PHÁT HÀNH NĂM 2025 CỦA 

CÔNG TY: 

- Năm 2025 Công ty tiếp tục củng cố, duy trì kênh phát hành SGK, SBT, STK, 

qua hệ thống đại lý, kênh trường học có nhu cầu; và kênh bán lẻ tại các nhà sách của 

Công ty 

- Công ty cùng phối hợp với các đại lý trên địa bàn giữ vững và ổn định thị 

trường, giữ mối quan hệ khách ai nấy bán, không nâng CK để giành khách, không 

bán sách ngoài luồng, sách in lậu, … 

- Các đại lý phải thực hiện việc đặt hàng tại Phòng kế hoạch của Công ty và 

Sách theo đơn hàng được Công ty giao tại kho của đại lý (hoặc đại lý tự nhận tại kho 

Công ty). 

- Để tạo cơ sở pháp lý trong việc xây dựng hệ thống phát hành của mình, Công 

ty sẽ thiết kế và in giấy chứng nhận đại lý thuộc hệ thống phát hành của Công ty,  

- Công ty luôn giữ vững quan điểm hợp tác, không xung đột, không đối thủ, 

không đối đầu trong kinh doanh, tất cả các đối tượng kinh doanh cùng mặt hàng là 

bạn hàng là đối tác, để cùng nhau hợp tác, cùng nhau phát triển “Buôn có bạn bán có 

phường” có như vậy ai cũng cùng mạnh lên và cùng phát triển, ko ai triệt con đường 

sống của ai hết 

- Để tránh tình trạng dây dưa công nợ và bị các đối tác khác chiếm dụng vốn, từ 

năm 2025 công ty chỉ thực hiện phương thức bán hàng thu tiền ngay (không bán nợ) 



 

 

(thông qua hình thức nâng chiết khấu công thêm theo từng giai đoạn nhằm hỗ trợ lãi 

tiền vay cho khách hàng)  

  I. CHIẾT KHẤU PHÁT HÀNH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024: 

1. SGK của NXBGDVN:  CKTTĐH:   8%     

2. SBT của NXBGDVN:   CKTTDH: 10%         

3. SGK Cánh Diều:    CKTTDH:  11%           

4. SBT cánh Diều:    CKTTDH:    16%           

5. TA – NXBGDV:   CKTTDH:    13%                          

6. TA – ĐTP:    CKTTDH:  8%           

7. Sách tài liệu địa phương:  CKTTDH:  8%                     

8. Sách buổi 2 khác:   CKTTDH:     25%  

9. SGV (NXB -Cánh diều):  CKTTDH:  5% 

10. Bộ đồ dùng: (Từ lớp 1 – Lớp 5)  CKTTDH:    22% 

    Lưu ý: các đại lý thanh toán không đúng hạn 20 ngày sẽ bị giảm 1% chiết 

khấu nêu trên  

II. CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH MUA HÀNG TRẢ TIỀN 

TRƯỚC (trên tổng giá trị thanh toán) THEO CÁC MÓC THỜI GIAN (Cụ thể 

như sau): 

Phương án 1: 

 

TT 

 

Tên hàng hóa 

Mức CK 

chung        

TT Trước 20/4/2025 

(nhận sách tại thời điểm 

bất kỳ) 

TT. từ 21/4 – 

sau (trả tiền 

ngay)   

Ghi 

chú 

1 SGK -NXBGD 7% (+3%) = 10% (+1%) = 8%  

2 SBT -NXBGD 10% (+4%) = 14% (+1) = 11%  

3 SGK – Cánh diều 9% (+3%) = 12% (+1) = 10%  

4 SBT – Cánh Diều 16% (+3%) = 19% (+1) = 17%  

5 STA -NXBGD 11% (+3%) = 14% (+1) = 12%  

6 STA – ĐTP  7% (+2%) = 9% (+1) = 8%  

7 SGV NXB, CD 5% (+2%) = 7% (+1) = 6%  

8  Bộ đồ dùng các 

loại (GD &CD) 

21% (+3%) = 24% (+1) = 23%  

 

 

 



 

 

Phương án 2: ( Hiện Công ty đang áp dụng phương án này ) 

 

TT 

 

Tên hàng hóa 

Mức CK 

chung        

TT Trước 20/4/2025 

(nhận sách tại thời điểm 

bất kỳ) 

TT. từ 21/4 – 

sau (trả tiền 

ngay)   

Ghi 

chú 

1 SGK -NXBGD 7% (+3%) = 10% (+1%) = 8%  

2 SBT -NXBGD 8% (+3%) = 11% (+1) = 9%  

3 SGK – Cánh diều 9% (+3%) = 12% (+1) = 10%  

4 SBT – Cánh Diều 14% (+3%) = 17% (+1) = 15%  

5 STA -NXBGD 9% (+3%) = 12% (+1) = 10%  

6 STA – ĐTP  7% (+3%) = 10% (+1) = 8%  

7 SGV NXB, CD 5% (+3%) = 8% (+1) = 6%  

8  Bộ đồ dùng các 

loại (GD &CD) 

21% (+3%) = 24% (+1) = 22%  

 

Lưu ý:  

- Tỷ lệ % chiết khấu tăng thêm được tính trên tổng giá trị thanh toán (số tiền 

mua hàng trước), riêng đối với trường hợp mua hàng trả tiền ngay thì được cộng 

thêm 1% giá bìa (trường hợp đặc biệt mua nợ thì thực hiện theo mốc chiết khấu 

chung và hạn mức bán nợ không quá 50 Triệu đồng/ 01 đại lý) 

- Chính sách tăng chiết khấu(+n%) mua hàng trả tiền trước, hoặc tăng CK 

mua hàng trả tiền ngay “+(n-1) %” là phần ưu đãi (hỗ trợ) giúp Đại lý trả lãi tiền 

vay để mua hàng của Công ty, các đại lý không dùng chính sách này để nâng chiết 

khấu nhằm cạnh tranh với các đại lý khác trên địa bàn 

- Trường hợp đặc biệt, Các đại lý gặp khó khăn về tài chính, không tham gia 

mua hàng trả tiền trước (hoặc trả tiền ngay) thì sẽ được hưởng chiết khấu thanh 

toán theo mức chiết khấu chung với thời hạn thanh toán công nợ là 20 ngày, và 

định mưc công nợ không quá 100 triệu đồng/ 01 đại lý 

- Các đại lý nộp tiền về công ty để mua hàng trước, nếu không nhận hết hàng, 

sẽ được công ty hoàn trả lại số tiền trên sau khi kết thúc mùa vụ, chậm nhất công 

ty phải thanh toán hoàn số dư xong trong ngày 31/12 hằng năm./. 

 3. Tổ chức phát hành, phương thức giao hàng và thời hạn thanh toán: 

3.1.  Tổ chức phát hành:  

- Thời gian tổ chức phát hành sách giáo khoa, bài tập các lớp sẽ thực hiện ngay 

sau phiên họp triển khai công tác phát hành sách phục vụ năm học 2025-2026 của 

công ty (04/4/2024) 



 

 

- Đối với SGK, SBT các lớp Cánh Điều sẽ triển khai phát hành ngay theo bản 

đặt vì hiện nay đã đầy đủ sách 

- Đối với sách của NXBGDVN Công ty sẽ triển khai phát hành ngay sau khi có 

sách, (hiện nay chỉ còn số sách tồn kho của năm trước chứ sách mới chưa có)  

3.2. Phương thức phát hành và Thời gian nhận hàng:  

   + Các đại lý có nhu cầu mua hàng có đơn hàng gửi về công ty, công ty lên 

bảng kê và sô tiền thanh toán gửi đại lý, đại lý chuyển tiền vào TK công ty, thì công 

ty sẽ thực hiện đống gói và vân chuyển về giao cho đại lý châm nhất sau 2 ngày có 

đơn đặt hàng 

        + Các đơn hàng ngày từ đầu vụ phải đảm bảo trên 70 thùng công ty mới 

giao hàng, dưới số lượng trên các đại lý tự vận chuyển,   

+ Công ty chỉ bán nguyên thùng, không thực hiện đóng gói lẽ theo đơn đặt hàng 

của khách hàng, trường hợp đặc biệt các đại lý muốn công ty đống lẽ, tùy theo số 

lượng đặt hàng công ty sẽ giảm 1- 2% chiết khấu để bù đắp tiền công đém và đống 

gói 

II. CÔNG TÁC BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG: 

Do năm 2024 các đơn vị có nhận sách ngoài luồng về bán và không tuân thủ 

quy định chiết khấu bán lẽ đã được thống nhất tại phiên họp đại lý ngày 04/04/2024, 

do vậy Năm 2025 này Công ty không quy định chính sách chiết khấu bán lẽ chung 

trên địa bàn, các đại lý tùy theo điều kiện thị trường của vùng mình để tự đưa ra chiết 

khấu bán lẻ phù hợp 

III.  CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI: 

 1. Tổ chức ký kết hợp đồng:  Công ty và các đại lý cùng ký kết hợp đồng mua 

bán SGK, SBT, STA và các sản phẩm khác, cam kết thực hiện bán chiết khấu đúng 

quy định. 

2. Kế hoạch đặt hàng và phương thức giao nhận:  

  - Các Đại lý lập kế hoạch đặt hàng gửi cho Công ty, Công ty căn cứ bản đặt ra 

bảng kê xuất hàng và chịu trách nhiệm vận chuyển và giao hàng tại địa chỉ do đại lý 

yêu cầu.  

  - Việc bốc dỡ hàng hóa mỗi bên chịu một đầu (được ghi rõ trong hợp đồng mua 

bán), nếu Đại lý không hợp tác trong việc bốc dỡ hàng hóa Công ty có quyền từ chối 

giao hàng cho đại lý, và các đơn hàng từ đó về sau Đại lý phải thực hiện việc nhận 

hàng tại công ty và thanh toán tiền ngay trước khi nhận hàng, đồng thời tự chịu chi 

phí vận chuyển. 

  - Các đơn hàng của đại lý trước ngày 30/7/2024 phải đảm bảo trên 70 thùng, 



 

 

sau 30/7 phải đảm bảo trên 30 thùng Công ty mới chịu trách nhiệm vận chuyển và 

giao hàng tận nơi cho các đại lý; các đại lý đặt hàng theo từng thời điểm mà không 

đạt số lượng theo quy định nói trên thì các đại lý phải tự chịu vận chuyển. 

 IV. CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU TĂNG THÊM ĐỐI VỚI STA, STK, TỰ 

CHỌN: 

1. Chính sách này chỉ áp dụng đối với việc phát hành STK, TC và được 

tính tỷ lệ% trên tổng giá trị thanh toán của các đại lý đối với Công ty: 

 - Tăng thêm CK với mức 0,1% trên tổng giá trị thanh toán cho Công ty đối với 

các Đại lý đạt mốc thanh toán tiền sách tham khảo, tự chọn từ 350 triệu đến 550 triệu 

đồng  

- Tăng thêm CK với mức 0,15% trên tổng giá trị thanh toán cho Công ty đối với 

các Đại lý đạt mốc thanh toán tiền STK, TC từ trên 550 triệu đồng đến 750 triệu đồng 

- Tăng thêm CK với mức 0,2% trên tổng giá trị thanh toán cho Công ty đối với 

các Đại lý đạt mốc thanh toán tiền STK, TC từ trên 750 triệu đồng đến 950 triệu đồng. 

- Tăng thêm CK với mức 0,25% trên tổng giá trị thanh toán cho Công ty đối với 

các Đại lý đạt mốc thanh toán tiền STK, TC từ trên 950 triệu đồng đến 1.150 triệu 

đồng. 

  - Tăng thêm CK với mức 0,3% trên tổng giá trị thanh toán cho Công ty đối với 

các Đại lý đạt mốc thanh toán tiền STK, TC trên 1.150 triệu đồng đến 1.350 triệu 

đồng. 

 - Tăng thêm CK với mức 0,35% trên tổng giá trị thanh toán cho Công ty đối 

với các Đại lý đạt mốc thanh toán tiền STK, TC từ trên 1.350 triệu đồng đến 1.550 

triệu đồng; … 

2. Các khoản tăng chiết khấu doanh số phát hành STA, STK, TC này được 

thực hiện theo Quyết định của Giám đốc công ty, và các đại lý nhận khoản chiết 

khấu doanh số tăng thêm này tại phiên họp Đại lý vào tháng 3 (hoặc tháng 4) năm 

2025 

 V. CÔNG TÁC PHỤC VỤ CỦA CÔNG TY: 

- Công ty cam kết sẽ cung ứng đủ sách theo kế hoạch đặt hàng và giữ vững tỷ 

lệ chiết khấu trong suốt cả mùa vụ đối với các đại lý, chỉ giảm chiết khấu đối với các 

đại lý khi công ty hết kế hoạch và bị NXBGDVN giảm chiết khấu. 

- Công ty sẽ tổ chức giám sát việc thực hiện bán chiết khấu theo quy định tại 

phiên họp đại lý này, Công ty có quyền ngừng cấp hàng theo hợp đồng đối với các 

đại lý vi phạm các quy định về công nợ và các nội dung đã được thống nhất tại cuộc 

họp này. 



 

 

Kết luận: Trên đây là các quy định và chính sách chiết khấu phát hành của Công 

ty áp dụng cho các Đại lý của Công ty trong năm 2024. Kính đề nghị các đại lý thực 

hiện nghiêm túc và cùng phối hợp với Công ty trong việc giữ vững thị trường sách 

giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./.  

Công ty rất mong nhận được những ý kiến thảo luận, đóng góp của Quý Đại 

lý./. 

         GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 

            Nguyễn Quốc Huy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 2: Bảng kê chi tiết số 00000655 

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG TRỊ 

Mã số 

thuế: 
3200135169  

Số HĐTC: 655   

Ngày: 30/06/2025   

                  

BẢNG KÊ XUẤT KHO  

                  

 Họ tên người 

mua hàng: 
(DLY007) Nhà sách Hồng Duyên 

 

 
Địa chỉ: 

82 Hùng Vương, Phường Nam Đông Hà, Tỉnh 

Quảng Trị, Việt Nam  

 Xuất tại kho: (GK) Kho sách giáo khoa  

 Số ngày nợ: 0  

                  

STT Mã sản phẩm 
Tên sản 

phẩm 
Bản bó 

Đơn 

giá 

Số 

lượn

g 

Thành tiền 

1 G0PH3Q001G24 

Tài liệu Giáo 

dục địa 

phương tỉnh 

Quảng Trị - 

Lớp 3 

0x160+30 22.000 30 660.000 (11) 

2 G0PH4U001G24 

Tài liệu Giáo 

dục địa 

phương tỉnh 

Quảng Trị - 

Lớp 4 

0x154+30 23.000 30 690.000 (11) 

3 G1HHYT003h24 

Kết nối - 

Chuyên đề 

học tập Toán 

11 

0x76+20 11.000 20 220.000 (12) 

4 G1BHYT001h24 
Kết nối - BT 

Toán 11/1 
0x72+10 22.000 10 220.000 (17) 

5 G1BH9I001H24 
Kết nối - BT 

Tin học 9 
0x106+20 14.000 20 280.000 (17) 

6 G1HH2V002h25 
Kết nối - 

Tiếng việt 2/2 
0x52+50 21.000 50 1.050.000 (12) 

7 G1HH3V001h25 Kết nối - 1x64+0 20.000 64 1.280.000 (12) 



 

 

Tiếng việt 3/1 

8 G1HH3V002h25 
Kết nối - 

Tiếng việt 3/2 
1x60+0 18.200 60 1.092.000 (12) 

9 G1HH4T002h25 
Kết nối - 

Toán 4/2 
0x74+50 12.700 50 635.000 (12) 

10 G1BH4T002h25 

Kết nối - 

VBT Toán 

4/2 

0x84+30 19.000 30 570.000 (17) 

11 G2BH6C001m24 

Chân trời - 

BT Công 

nghệ 6 

0x200+30 9.000 30 270.000 (17) 

12 G1BH6M001h25 
Kết nối - BT 

Mĩ thuật 6 
0x156+30 12.000 30 360.000 (17) 

13 G3BH6R001a25 
Kết nối - BT 

Âm nhạc 6 
0x240+30 8.000 30 240.000 (17) 

14 G1BH7V001h23 
Kết nối - BT 

Ngữ văn 7/1 
0x92+20 17.000 20 340.000 (17) 

15 G1BH7V002h25 
Kết nối - BT 

Ngữ văn 7/2 
0x94+20 15.000 20 300.000 (17) 

16 G1HH7V001h25 
Kết nối - Ngữ 

văn 7/1 
0x52+30 18.400 30 552.000 (12) 

17 G1HH7V002h25 
Kết nối - Ngữ 

văn 7/2 
0x63+30 17.000 30 510.000 (12) 

18 G3HH7R001a25 
Kết nối - Âm 

nhạc 7 
0x126+30 8.400 30 252.000 (12) 

19 G1HH7G001h25 

Kết nối - 

Giáo dục 

công dân 7  

0x90+20 9.000 20 180.000 (12) 

20 
G2HH7K001m24

* 

Chân trời - 

Khoa học tự 

nhiên 7 

0x42+30 23.900 30 717.000 (12) 

21 G2BH7K001m25 

Chân trời - 

BT Khoa học 

tự nhiên 7 

0x72+20 22.000 20 440.000 (17) 

22 C2HH6E001D25 

Cánh diều - 

Giáo dục thể 

chất 6 

0x86+20 15.300 20 306.000 (12) 

23 C2HH7E001D25 

Cánh diều - 

Giáo dục thể 

chất 7 

0x78+20 13.800 20 276.000 (12) 

24 C2HH8E001D25 Cánh diều - 0x82+20 13.700 20 274.000 (12) 



 

 

Giáo dục thể 

chất 8 

25 C2HH9E001D25 

Cánh diều - 

Giáo dục thể 

chất 9   

0x100+20 13.600 20 272.000 (12) 

26 G1HHYS002h25 

Kết nối - 

Chuyên đề 

học tập Lịch 

sử 11 

0x150+20 8.000 20 160.000 (12) 

27 G1HHYC001h25 

Kết nối - 

Công nghệ 11 

- Công nghệ 

cơ khí 

0x66+30 20.000 30 600.000 (12) 

28 G1HHYL002h25 

Kết nối - 

Chuyên đề 

Vật lí 11 

0x140+20 9.000 20 180.000 (12) 

29 G1HHYH002h25 

Kết nối - 

Chuyên đề 

học tập Hóa 

học 11 

0x150+20 8.000 20 160.000 (12) 

30 G1BHZL001H24 
Kết nối - BT 

Vật lí 12 
0x90+9 18.000 9 162.000 (17) 

31 G1BHZL001h25 
Kết nối - BT 

Vật lí 12 
0x82+11 18.000 11 198.000 (17) 

32 G1BHZT001H24 
Kết nối - BT 

Toán 12/1 
0x100+20 16.000 20 320.000 (17) 

33 G1BHZH001H24 
Kết nối - BT 

Hóa học 12 
0x80+20 20.000 20 400.000 (17) 

34 G3HH7Q001a25 

Kết nối - 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng nghiệp 

7 

0x136+30 10.000 30 300.000 (12) 

                  

Lưu ý khi nhận hàng: 

- Mọi vấn đề phát sinh liên quan 

đến hóa đơn vui lòng liên hệ PKD 

0233.3850.405 

- Sau 3 ngày kể từ ngày nhận 

hàng, công ty không xử lý bất kỳ 

phát sinh nào liên quan đến phiếu 

Tổng 

cộng

: 

(2+32)=3

4 
914 14.466.000đ 

Chiết khấu: 13,32% 1.927.420đ 

Tổng tiền thanh toán (không có thuế 

GTGT): 

 12.538.580

đ 

Thuế GTGT: 0% 0đ 



 

 

xuất hàng này (thừa, thiếu, hư 

hỏng, ...)  

 

Trân trọng cảm ơn! 

Tổng tiền thanh toán:  
12.538.580

đ 

 
 

 

      

  Quảng Trị, Ngày 

30/06/2025 

Người nhận 
Thủ 

kho 

Phòng Kế hoạch Kinh 

doanh 
Người lập phiếu 

   Lê Thị Hà Lam 

   0944 083 567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 3: Trích mẫu Sổ chi tiết TK 911 

Trích mẫu Sổ Cái TK 91111 

 

Hình 1: Trích mẫu Sổ Cái TK 91111 

Trích mẫu Sổ Cái TK 91112 

 

Hình 2: Trích mẫu Sổ Cái TK 91112 



 

 

Trích mẫu Sổ Cái TK 91114 

 

Hình 3: Trích mẫu Sổ Cái TK 91114 

 

Trích mẫu Sổ Cái TK 91117 

 

Hình 4: Trích mẫu Sổ Cái TK 91117 

 

 



 

 

 

Trích mẫu Sổ Cái TK 91151 

 

Hình 5: Trích mẫu Sổ Cái TK 91151 

 

Trích mẫu Sổ Cái TK 91181 

 

Hình 6: Trích mẫu Sổ Cái TK 91181 

 

 

 

 

 


